
 

 

THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
 

TT Tên doanh nghiệp 
Mã số doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

Ngày thành 

lập 

Lĩnh vực kinh 

doanh 

Nhu cầu phát 

triển 

1  Cty CP TM VT Á Đông 2300555729 Lương Tài, Bắc Ninh 22/6/2010 Vận tải thủy  

2  Cty TNHH Anh Thư 
0200432568 Cát Bi, Hải An, Hải 

Phòng 

27/5/2003 Vận tải, Vật liệu xây 

dựng 

 

3  Cty xi măng Chinfon 
0200110200 Minh Đức,  Thủy 

nguyên, Hải Phòng 

01/01/1997 Sản xuất xi măng  

4  
Cty TNHH TMTH Đài 

Loan 

0600331772 Ngô Đồng, Giao 

Thủy, Nam Định 

28/5/2001 Vận tải, Vật liệu xây 

dựng 

 

5  Cty CP XD Đức Trung 
5700879949 Quảng Yên, Quảng 

Ninh 

12/6/2008 Vật liệu xây dựng  

6  
Cty TNHH TM VT Giang 

Hà 

0200895414 Cát Hải, Hải Phòng 25/3/2009 Vận tải thủy  

7  Cty TNHH XD Hà Phát 
0900216890 Hiến Nam, Hưng 

Yên 

20/6/2003 Vận tải, Vật liệu xây 

dựng 

 

8  Cty TNHH Hiệu Hà 
0600342929 Yên Định, Hải Hậu, 

Nam Định 

04/2005 Vận tải, Vật liệu xây 

dựng 

 

9  
Cty xi măng vicem Hải 

Phòng 

0200155219 Minh Đức, Thủy 

nguyên, Hải Phòng 

15/9/1993 Sản xuất xi măng  

10  Cty TNHH VTB Hải Anh 
0201952552 An Lư, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

15/3/2019 Vận Tải Biển  

11  
Cty TNHH ĐT TM VT Hải 

Nam 

0200945337 An Lư, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

11/7/2009 Vận tải thủy  
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12  
Cty CP ĐT VT HP Hòa 

Bình 

5400512851 Trung Minh, Hòa 

Bình 

27/11/2019 Vận tải thủy  

13  Cty CP Huy Quang 0200784400 Lê Chân, Hải Phòng 02/01/2008 Vận tải, VLXD  

14  
Cty TNHH VTB Hưng 

Phúc 

1001189254 Thái Thụy,Thái Bình 11/6/2019 Vận tải biển  

15  Cty TNHH Minh Tuấn 
02000648101 Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

21/9/2005 Vận tải, VLXD  

16  Cty TNHH Long Trọng 0200443834 Lê Chân, Hải Phòng 14/12/2001 Vận tải, VLXD  

17  
Cty TNHH VT Quang 

Doanh 

0201378634 Ngũ Lão, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

14/02/2014 Vận tải thủy  

18  
Cty TNHH TM VT Quốc 

Tuấn 

2300245283 Lương Tài, Bắc Ninh 01/01/2005 Vận tải thủy  

19  Cty TNHH Thái Hiên 
1000667444 Trần Hưng Đạo, Thái 

Bình 

25/9/2009 Vận tải, VLXD  

20  
Cty TNHH SX&TM CK 

Thắng Lợi 

0201226550 An Lão, Hải Phòng 08/12/2011 Vận tải biển  

21  
Cty TNHH ĐT TM VTB 

Trần Minh 

0201901082 Núi Đèo, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

11/9/2018 Vận tải biển  

22  
Cty TNHH HH Trường 

Nam 

0201044864 An Lư, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

19/3/2010 Vận tải biển  

23  
Cty TNHH TM & VT Tín 

Thành Hưng 

1000451050 Đông Hưng, Thái 

Bình 

15/7/2008 Vận tải, Vật liệu xây 

dựng 

 

24  Cty TNHH Tín Đạt 1000673261 Hưng Hà, Thái Bình 26/10/2009 Vận tải, VLXD  

25  Cty TNHH Trung Đức 0200146253 Lê Chân, Hải Phòng 07/12/1995 Vận tải, VLXD  
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26  
Cty TNHH VTSB Trường 

Sơn 

5700889827 Quảng Yên, Quảng 

Ninh 

23/6/2008 Vận tải thủy  

27  
Cty TNHH DV TM VT 

Trường Phát 

5701945545 Hạ Long, Quảng 

Ninh 

18/7/2018 Vận tải thủy  

28  Cty TNHH Trung Hà 2300215169 Lương Tài, Bắc Ninh 15/8/2001 Vận tải thủy  

29  
Công ty Cổ phần thương 

mại và xuất khẩu Phú Sơn 

0800754623 Minh Tân, Kinh 

Môn,  Hải Dương 

11/11/2009 KD vận chuyển xếp 

dỡ hàng hoá 

 

30  

Công ty CP chế biến 

khoáng sản Sơn Thịnh 

0800844002 Thái Thịnh, Kinh 

Môn, Hải Dương 

30/6/2010 Vận tải hàng hoá 

đường thuỷ nội địa, 

bốc xếp hàng hoá, 

sản xuất xi măng 

 

31  
Công ty TNHH Đóng tàu 

Hà Hải 

0800404001 An Lưu, Kinh Môn, 

Hải Dương 

21/12/2007 Thuê kho bãi, bốc 

xếp hàng hoá 

 

32  

Công ty TNHH Thương 

Mại vận tải Minh Đức 

0800311283 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

05/6/2006 Kinh doanh than, vật 

liệu xây dựng, dịch 

vụ vận tải hàng hoá 

 

33  
Công ty TNHH Thương 

Mại vận tải Sơn Thái 

0800298473 An Lưu, Kinh Môn, 

Hải Dương 

12/7/2005 Thuê kho bãi, bốc 

xếp hàng hoá 

 

34  
Cty TNHH COTTO Quảng 

Ninh 

5700747614 Kim Sơn, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

21/01/2008 SX gạch, ngói  

35  

Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp than KSVN. Cty 

kho vận Đá Bạc 

5700100256-

037 

Phương Đông, Uông 

Bí, Quảng Ninh 

14/9/2007 Kinh doanh, chế biến 

tiêu thụ than 
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36  

Cty TNHH Đức Dương 0800263544 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

01/7/2002 Kinh doanh các dự 

án, khai thác bến 

thủy nội địa 

 

37  Công ty CP Đức Việt 568 0800495538 
Minh Tân - Kinh 

Môn – Hải Dương 
18/12/2008 Vận tải đường thủy 

 

38  
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoàng Hà 

5700393958 Kim Sơn, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

08/02/2007 Sản xuất gạch ngói, 

gốm 

 

39  
Công ty TNHH Đầu tư xây 

dựng Hòa Bình QN 

5701676701 Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

15/5/2013 Kinh doanh VLXD  

40  
Cty TNHH MTV xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

0800004797 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

05/02/1993 Sản xuất xi măng, 

Clinker 

 

41  
Cty TNHH gạch ngói Kim 

Thành Quảng Ninh 

22.121.00.416 Kim Sơn, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

08/6/2015 SX gạch xây dựng  

42  
Cty TNHH XD Hạ tầng 

Miền Tây 

5700343869 Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

17/7/2000 Vật liệu xây dựng  

43  
Công ty TNHH VT& TM 

Tuấn Cường 
0800304293 

Minh Tân - Kinh 

Môn – Hải Dương 
17/02/2006 Vận tải đường thủy 

 

44  
Công ty CP bê tông Thành 

Hưng 

0801206570 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

02/3/2017 Kinh doanh VLXD  

45  Công ty CPTM VT Thái Hà 0800282138 
Minh Tân - Kinh 

Môn – Hải Dương 
26/8/2003 Vận tải đường thủy 

 

46  

Cty TNHH Tiến Trung 0800299660 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

16/9/2005 Kinh doanh và sửa 

chữa đóng mới 

phương tiện thủy 
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47  
Cty TNHH MTV Triệu 

Vương 

0800345902 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

10/11/2006 Kinh doanh, vận tải 

đường thủy 

 

48  
Công ty TNHH MTV 

TMVT Trung Hiếu 
0800917444 

Minh Tân - Kinh 

Môn – Hải Dương 
16/6/2011 Vận tải đường thủy 

 

49  
Công ty TNHH TMVT 

Trường Thành 
0800289260 

Minh Tân - Kinh 

Môn – Hải Dương 
12/8/2004 Vận tải đường thủy 

 

50  
Công ty CP đầu tư & phát 

triển 324 
5700480135 

Số 248 đường 

TrầnPhú, Tổ 39, 

Cẩm thành, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh 

10/02/2004 Hàng hóa tổng hợp 

Làm đầu mối trung 

chuyển hàng hóa 

đi cảng nổi Hòn 

nét và khu vực 

Đông Bắc Bộ  

51  
Công ty TNHH Petro Bình 

Minh 
5700102510 

Km7,  Quang Hanh, 

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh 

08/07/1995 Xăng Dầu 

Làm đầu cung ứng 

xuất nhập xăng 

dầu cho khu vực T. 

Quảng Ninh và 

Khu Vực Đông 

Bắc Bộ 

52  
Công ty CP đầu tư và phát 

triển công nghiệp TTP 
5700662791 

Số 51Bái Tử Long,  

Cẩm Trung, Cẩm 

Phả,Quảng Ninh 

04/07/2007 Hàng hóa tổng hợp 

Làm đầu mối trung 

chuyển hàng hóa 

đi cảng nổi Hòn 

nét và khu vực 

Đông Bắc Bộ  

53  Công ty TNHH An Phú 0800264611 
Vạn Chánh, Kinh 

Môn, Hải Dương 
13/09/2002 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

54  
C ty TNHH TM&DV vận 

tải Anh Thư 
0801189075 

Đại Đức, Kim 

Thành, Hải Dương 
25/09/2012 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
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55  
Doanh Nghiệp tư nhân 

Thanh Tùng 
0401000141 

Thanh Quang, Nam 

Sách 
11/10/2007 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

56  Công ty TNHH Đông Thọ 0800300228 
Duy Tân, Kinh Môn, 

HD Dương 
12/08/2008 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

57  
Công ty TNHH Xi măng 

Trung Hải 
080001450 

Duy Tân, Kinh Môn, 

Hải Dương 
10/11/2011 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

58  
Công ty Cổ phần Mạnh 

Dũng 
0403000168 

Cộng Hòa, Chí Linh, 

Hải Dương 
31/03/2006 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

59  
Công ty cổ phần xi măng 

Duyên Linh 
0800225355 

Duy Tân, Kinh Môn, 

Hải Dương 
18/01/2000 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

60  
Công ty Cổ phần thép Hòa 

Phát Hải Dương 
0800384651 

Hiệp Sơn, Kinh 

Môn, Hải Dương 
17/08/2007 Luyện Kim  

61  
Công ty TNHH Quyền 

Phúc 
0801276994 

Cao An, Cầm Giàng, 

Hải Dương 
17/08/2007 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

62  
Công ty TNHH TM, XD 

Bình Minh 
0801211348 

Phú Thái, Kim 

Thành, Hải Dương 
12/04/2017 

Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ 
 

63  
Công ty TNHH VT XD& 

TM Trung Hiếu 
0800828970 

Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 
25/05/2010 

Vận tải hàng hóa 

đường bộ, ĐTNĐ 
 

64  
Công ty Cổ phần đóng tàu 

Hải Hưng  
0801147413 

Hiệp Sơn, Kinh 

Môn, Hải Dương 
02/11/2015 

Đóng tàu và cầu kiện 

nổi 
 

65  
Công ty  TNHH Cát vàng 

sông lô Đức Thắng 
5700945101 

Tổ 1, Khu 1, Phường 

Trưng Vương,  Uông 

Bí, Quảng Ninh 

11/09/2008 

Khai thác,thu gom và  

vận chuyển vật liệu 

xây dựng 

Cần có cơ chế, 

chính sách pháp lý 

ổn định để khuyến 

khích đầu tư; phát 
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triển cảng, bến 

thủy nội địa 

66  

Công ty  TNHH Đoàn 

Quỳnh 

 

5701823924 

Số 6, tổ 8, khu 5, 

Phường Yết Kiêu, 

Hạ Long 

24/08/2016 
Vận tải hàng hóa 

bằng đường thủy 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

67  
Công ty CPTM&DV  Gia 

Đức  
0201125626 

Số 66 Trần Quốc 

Toản, khu Bạch 

Đằng, Gia Đức, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng, 

27/10/2010 

Sửa chữa và bảo 

dưỡng tàu, thuyền. 

Khai thác và thu gom 

than cứng 

Cần có cơ chế, 

chính sách pháp lý 

ổn định để khuyến 

khích đầu tư; phát 

triển cảng, bến 

thủy nội địa 

68  
Công ty CP Dịch vụ công 

nghiệp Gia Đức 
0201173330 

Thôn Bạch Đằng 2, 

Thị trấn Núi Đèo, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng. 

16/05/2011 

Khai thác,thu gom và  

vận chuyển than 

cứng, than non, than 

bùn. 

Cần có cơ chế, 

chính sách pháp lý 

ổn định để khuyến 

khích đầu tư; phát 

triển cảng, bến 

thủy nội địa 

69  

Công ty CP Bê tông và xây 

dựng  Gia Minh – Minh 

Đức 

0201650819 

Thôn 3+4, Gia Minh, 

Thủy Nguyên,Hải 

Phòng 

07/10/2015  

Cần có cơ chế, 

chính sách pháp lý 

ổn định để khuyến 

khích đầu tư; phát 

triển cảng, bến 

thủy nội địa 
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70  
Công ty CP Đầu tư và vận 

tải Hưng an  
0201905739 

Thôn 2 , Gia Đức, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

05/10/2018 
Kinh doanh vận tải 

đường thủy nội địa. 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

71  
Công ty CPTM Hà Hùng 

Anh  
0201414032 

Số 97 Bạch Đằng,  

Hạ Lý, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

24/03/2014 

Khai thác,thu gom và  

vận chuyển than 

cứng, than non 

Cần có cơ chế, 

chính sách pháp lý 

ổn định để khuyến 

khích đầu tư; phát 

triển cảng, bến 

thủy nội địa 

72  
Công ty  TNHH Phương 

Sơn 
0800284946 

Khu Đô Thị Mới 

Việt Mỹ, Lai 

Cách, Cẩm 

Giàng, Hải Dương, 

26/11/2003 

Mua bán than mỏ vật 

liệu xây dựng, 

nguyên liệu phục vụ 

sản xuất xi măng, 

vận tải hàng hoá 

bằng đường bộ và 

đưòng sông, xây 

dựng công trình dân 

dụng, bốc xúc hàng 

hoá và san lấp mặt 

bằng 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

73  
Công ty  TNHH vận tải Phú  

Lợi 
1000367056 

Thôn Duyên 

Nông, Điệp 

Nông,  Hưng 

Hà, Thái Bình, 

25/10/2005 
Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

https://dauthau.asia/businesslistings/search/?province=107&district=10717&ward=1071715
https://dauthau.asia/businesslistings/search/?province=107&district=10717&ward=1071715
https://dauthau.asia/businesslistings/search/?province=107&district=10717
https://dauthau.asia/businesslistings/search/?province=107&district=10717
https://dauthau.asia/businesslistings/search/?province=107
https://vinabiz.org/Categories/XaPhuong/xa-diep-nong/3100310035003000350032003700
https://vinabiz.org/Categories/XaPhuong/xa-diep-nong/3100310035003000350032003700
https://vinabiz.org/Categories/QuanHuyen/huyen-hung-ha/31003100350030003500
https://vinabiz.org/Categories/QuanHuyen/huyen-hung-ha/31003100350030003500
https://vinabiz.org/Categories/TinhThanh/thai-binh/310031003500
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phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

74  
Xí nghiệp Tập thể thương 

binh Quang Minh 
0207B0034 

Số 280 Lê Lợi, Lê 

Lợi, Ngô Quyền,  

Hải Phòng 

12/10/1998 

Khai thác,thu gom và  

vận chuyển than 

cứng, than non, than 

bùn. Khai thác quặng 

kim loại quý hiếm. 

Khai thác, vận 

chuyển đất đá mỏ. 

Cần có cơ chế, 

chính sách pháp lý 

ổn định để khuyến 

khích đầu tư; phát 

triển cảng, bến 

thủy nội địa 

75  
Công ty TNHH MTV Tổng 

công Phát Điện I 
5701662152 

Khu 6, Quang Trung,  

Uông Bí, Quảng 

Ninh. 

10/12/2012 

Sản xuất và kinh 

doanh điện năng. 

Khai thác,thu gom và  

vận chuyển than 

cứng, than non 

Cần có cơ chế, 

chính sách pháp lý 

ổn định để khuyến 

khích đầu tư; phát 

triển cảng, bến 

thủy nội địa 

76  
Công ty  TNHH Vận tải 

Việt Thuận 
5700562451 

Số 412, Đường 

Quang Trung,  

Quang Trung,  Uông 

Bí, Quảng Ninh, 

13/09/2005 
Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

77  

Công ty CPVT&KD than 

VINACOMIN 

 

0201182399 

Số 4 đường Cù 

Chính Lan, Phường 

Minh Khai, Quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng, Việt Nam 

18/06/2011 
Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 
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nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

78  
Công ty CPVT Xuân Đào 

 
0600347130 

Số 2A/12/76 đường 

Ngô Gia Tự, Cát Bi, 

Hải An, Hải Phòng. 

22/05/2006 

Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ 

Vận tải đường thuỷ 

nội địa 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

79  

Tổng Công ty vận tải thủy - 

CTCP 

 

0100109480 

Số 158, đường 

Nguyễn Văn Cừ, Bồ 

Đề,  Long Biên, Hà 

Nội 

26/05/1998 

Xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng 

khác 

Vận tải đường thuỷ 

nội địa 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

80  

Công ty TNHH vận tải 

sông biển Tiến Đạt 

 

0200784182 

Xóm Cây đa -  An 

lư,  Thuỷ Nguyên, 

Hải Phòng 

14/01/2008 
Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ cho vận tải 

Hệ thống cảng bến 

thủy nội địa cần 

được nâng cấp để 

tiếp nhận được 

phương tiện thủy 

nhiều về số lượng 

và lớn về tải trọng 

81  

Công ty TNHH vận tải Việt 

Thuận 

 

5700562451 

 

Số 412 , đường 

Quang Trung, Quang 

Trung, Uông Bí,  

Quảng Ninh 

 

26/08/2005 

 

Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

và quốc tế 

 

Duy trì phát triển 

bền vững trong 

lĩnh vực vận tải 

hàng hóa đường 



11 

 

 

thủy nội địa và 

quốc tế./. 

  

82  
Công ty cổ phần vận tải 

biển Đức Thịnh 
0200949028 

Thôn Thủy An, Thuỷ 

Đường, Thuỷ 

Nguyên, Hải Phòng 

23/07/2009 
Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

Duy trì phát triển 

bền vững trong 

lĩnh vực vận tải 

hàng hóa đường 

thủy nội địa./. 

  

83  

Công ty TNHH vận tải kinh 

doanh xuất nhập khẩu 

Trường Nguyên/ 

 

200826749 

Số 57 Bạch 

Đằng,Núi Đèo, Thủy 

Nguyên,.Hải Phòng 

25/07/2008 
Kinh doanh than và 

vận tải thủy 

Phát triển thành 

cảng thủy nội địa 

chuyên nghiệp, có 

khả năng luân 

chuyển xếp dỡ 

hàng hóa lớn, làm 

điểm kết nối chung 

chuyển hàng hóa 

trong phát triển 

kinh tế của 3 tỉnh./. 

84  
Công ty TNHH Dầu khí 

Vũng Tàu _ Hải Phòng 
0201096492 

Thôn 1, Gia Minh, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

15/07/2010 

- Khai thác, chế biến 

đá vôi. 

- Kho bãi lưu giữ 

hàng hóa, 

- Bốc xếp hàng hóa 

- Hoạt động bến 

thủy nội địa được 

liên tục, nhanh 

chóng xây dựng 

cầu cảng để tiếp 

nhận tàu có trọng 

tải lớn hơn vào 

hoạt động xếp dỡ./. 
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85  

Công ty CP thương binh An 

Hòa 

0200469046 Thôn Ngọ Dương, 

An Hòa, An Dương, 

Hải Phòng 

1995 Kinh doanh dịch vụ 

kho bãi, bốc xếp 

hàng hóa bến thủy 

nội địa. 

 

 

86  

Công ty CP ĐT Thái Bình 

Dương 

0200751035 Khu 6 thị trấn Tiên 

Lãng, Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

01/11/2008 Sửa chữa phương 

tiện và đóng mới tàu 

biển. 

 

87  

Công ty TNHH ĐT Đại 

Dương 

0200443834 Số 45 chợ Đầm 

Triều, Quán Trữ, 

Kiến An , Hải Phòng 

03/01/2006 Sửa chữa phương 

tiện và đóng tàu 

 

 

88  Công ty TNHH Hà Linh 

 

0200059824 

Thửa đất số 385 thôn 

Câu Đông, Quang 

Trung, An Lão, Hải 

Phòng 

 

26/11/2010 

 

Bốc xếp hàng hóa 

 

89  

 

Công ty TNHH MTV đóng 

tàu Hồng Hà 

 

0200290105 

 

Thôn Phí Xá, Lê 

Thiện,  An Dương, 

Hải Phòng 

 

30/10/1965 

 

Đóng mới và sửa 

chữa phương tiện 

thủy. 

 

 

90  
Công ty Cp đóng tàu Sông 

Cấm 

0200168673 Thôn Ngô Hùng, An 

Hòa An Dương, Hải 

Phòng 

28/05/1959 Đóng mới và sửa 

chữa tàu. 

 

 

91  
Công ty TNHH Muối 

Khánh Hoà 

0202000693 Anh Dũng – Dương 

kinh - HP 

2002 SX Muối  
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92  
Công ty TNHH TM Khiên 

Hà 

0200493306 Thôn Xuân Áng,  

Trường Sơn, An Lão, 

Hải Phòng 

07/11/2002 Đóng tàu và cấu kiện 

nổi 

 

93  
Công ty TNHH Long Trọng 0200655726 Đồng Hòa – Kiến An 

-HP 

15/02/2001 VLXD và Bê Tông  

94  Côngty TNHH MTV 189 

 

0200134794 

 

Đồng Hòa – Kiến An 

-HP 

 

17/01/1989 

Sửa chữa phương 

tiện và đóng tàu 

 

 

95  Công ty TNHH Long Sơn 

2700271520 Số 6, Đường Voi 

Phục, Phường Trung 

Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, Ninh Bình 

19/9/2001 Buôn bán nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên 

quan,vận tải đường 

thủy, đường bộ 

  

96  
Công ty TNHH Vũ Đình 

Ninh Bình 

2700611569 Lô C 12, Khu công 

nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, 

Huyện Yên Khánh, 

Ninh Bình 

07/11/2021 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ, 

đường thủy 

  

97  
Công ty cổ phần vận tải 

biển Phương Bắc 

2700346381 Số nhà 24/3, Phường 

Trung Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, Tỉnh 

Ninh Bình 

20/11/2007 Vận tải hàng hóa 

đường thủy,ven biển, 

viễn dương 

  

98  
Công ty TNHH tư vấn công 

nghiệp Phương Nam 

2700508642 Lô C 12, Khu công 

nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, 

Huyện Yên Khánh, 

25/5/2009 Vận tải hàng hóa 

bằng đường thủy, 

đường bộ 
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Tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam 

99  Công ty TNHH Hải Nam 

2700274779 Số nhà 06, đường 

Ngô Gia Tự, phố 

Ngọc Hà, Phường 

Nam Bình, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình 

25/10/2002 Bán buôn than đá và 

nhiên liệu rắn khác, 

vận tải hàng hóa 

bằng đường thủy, 

đường bộ 

  

100  
Công ty TNHH DVTM Sao 

Vệt 

2700556773 SN 453, phố Khánh 

Tân, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố 

Ninh Bình, Ninh 

Bình 

28/01/2010 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ, 

đường thủy 

  

101  
Công ty TNHH Mặt Trời 

Việt Ninh Bình 

2700845398 Khu công nghiệp 

Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, Tỉnh 

Ninh Bình 

30/08/2017 Bán buôn nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên quan, 

vân tải hàng hóa 

bằng đường thủy, 

đường bộ 

  

102  
Công ty TNHH VT ô tô 

Mạnh Dũng 

2700465861 Khối 11, Thị trấn 

Bình Minh, Huyện 

Kim Sơn, Ninh Bình 

02/11/2009 Dịch vụ hỗ trợ trực 

tiếp cho vận tải 

đường sắt, đường 

bôi, đường thủy 

  

103  
Công ty cổ phần Vissai 

Ninh Bình 

2700280638 Lô C7, KCN Gián 

Khẩu, Gia Viễn, 

Ninh Bình 

20/2/2004 Sản xuất VLXD và 

Vân tải đường thủy 

nội địa 
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104  
Công ty TNHH Dương 

Giang 

2700112827 Xã Ninh Giang, Hoa 

Lư Ninh Bình 

24/8/1996 Vận tải đường thủy 

nội địa 

  

105  DNTN Trúc Mai 
2700270679 Xã Gia Trấn, Gia 

Viễn, Ninh Bình 

19/6/2001 Vận tải đường thủy 

nội địa 

  

106  
Công ty cổ phần xăng dầu-

dầu khí Ninh Bình 

2700275814 KCN Ninh Phúc, xã 

Ninh Phúc, TP Ninh 

Bình 

25/4/2008 Vận tải hàng hóa 

ĐTNĐ, buôn bán 

xăng dầu, hoạt động 

các dịch vụ hỗ trợ 

khác liên quan đến 

vận tải. 

  

107  Công ty CPVTT số 2 

 P.Thanh Bình, 

TP.Ninh Bình, 

T.Ninh Bình 

 Vận tải   

108  
Công ty CPVTXD ĐTNĐ 

Ninh Bình 

906000003 P.Bích Đào, TP.Ninh 

Bình, T.Ninh Bình 

05/01/2005 Vận tải, xếp dỡ   

109  
Công ty TNHH DV&TM 

Hoàng Ninh 

2400360346 Thôn Nam Ngạn, Xã 

Quang Châu, Huyện 

Việt Yên, Tỉnh Bắc 

Giang 

26/5/2006 Bến thủy nội địa, vận 

tải đường bộ, đường 

thủy; bán buôn nhiên 

liệu rắn, lỏng, các 

sản phẩm liên quan; 

sản xuất, mua bán, 

chế biến than 

  

110  HKD cá thể Thọ Vinh 

20H006074 Xã Tiên Hưng, Lục 

Nam, Bắc Giang 

31/5/2013 Bến thủy nội địa; chế 

biến nông, lâm sản; 

vật liệu xây dựng 
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111  
Công ty TNHH MTV Vĩnh 

Long 

2400378209 Xã Nghĩa Phương, 

Lục Nam, Bắc Giang 

06/12/2007 Bến thủy nội địa; 

khai thác khoáng 

sản, san lấp mặt bằng 

  

112  
Công ty CP xăng dầu dầu 

khí Hà Nội 

105029292 Số 194 phố Thái 

Thịnh, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

12/01/2010 Bến thủy nội địa; 

kinh doanh xăng, dầu 

  

113  Công ty CP Thiên Lâm Đạt 

2400550072 Xã Mỹ An, huyện  

Lục Ngạn, Bắc 

Giang 

23/5/2011 Cảng tổng hợp hàng 

hóa. Chế biến than, 

chế tạo thiết bị cơ 

khí, sản xuất gỗ 

MDF 

  

114  Công ty CP TM Bắc Giang 

2400241839 Số 36, Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Lê Lợi, 

Thành Phố Bắc 

Giang 

14/05/1999 Bến thủy nội địa; 

kinh doanh chế biến 

than 

  

115  
Công ty CP Phân Đạm và 

Hóa Chất Hà Bắc 

2400120344 Đường Trần Nguyên 

Hãn, Phường Thọ 

Xương, TP Bắc 

Giang 

21/12/2006 Sản xuất phân bón   

116  HKD Hồ Văn Cường 

20J8002638 Xã Hương Gián, Yên 

Dũng, Bắc Giang 

04/03/2013 Bến thủy nội địa; 

kinh doanh vật liệu 

xây dựng 

  

117  HKD Nguyễn Văn Tám 

20A8010066 Xã Tân Tiến, TP Bắc 

Giang 

20/9/2012 Bến thủy nội địa; 

kinh doanh vật liệu 

xây dựng 
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118  Công ty xăng dầu Hà Bắc 

2004000648 SỐ 38 Châu Xuyên, 

Phường Lê Lợi, TP 

Bắc Giang 

13/7/2010 Kinh doanh các sản 

phẩm từ dầu mỏ, khí 

đốt, các dịch vụ vận 

tải, giữ hộ xăng dầu, 

các vật tư chuyên 

dùng cho ngành xăng 

dầu. Dịch vụ bảo 

hiểm 

  

119  
Công ty TNHH Hoàng 

Phương 

2300298214 Khu 2, phường Đáp 

Cầu, tp. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

26/3/2007 Vận tải hàng hóa, 

kinh doanh than 

  

120  Xí nghiệp cổ phần Tân Tiến 

21,3000104 Kim Đôi, phường 

Kim Chân, tp. Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

16/5/1998 Vật liệu xây dựng, 

than và khoáng sản 

  

121  Công ty Sông Cầu 

2002000004 Thôn Đạo Ngạn, xã 

Quang Châu, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

28/3/2007 Vật liệu xây dựng   

122  Công ty TNHH Việt thuận 

5700562451 Số 412, đường 

Quang Trung, 

phường Quang trung, 

tp. Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

26/5/2005 Vận tải hàng hóa, 

kinh doanh than 

  

123  
Công ty TNHH VTSB Hải 

Giang 

600326758 Xóm Tây Bình, xã 

Hải Triều, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 

10/10/2004 Vận tải hàng hóa   
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124  
Công ty Petrolimex Hải 

Phòng 

0203000035 Số 16, đường Ngô 

Quyền, Má Chai, 

Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

25/12/2000 Vận tải xăng, dầu   

125  Công ty Viglacera Vân Hải 

5700101154 Thôn Sơn Hào, Xã 

Quan Lạn, Huyện 

Vân Đồn, Tỉnh 

Quảng Ninh 

09/10/1998 Vận tải hàng hóa   

126  
Công ty TNHH Dương 

Hướng 

600430653 Xóm11, Xã Hoành 

Sơn, Huyện Giao 

Thuỷ, Tỉnh Nam 

Định 

04/09/2008 Vận tải hàng hóa   

127  
Công ty TNHH TM Tùng 

Anh BN 

2300748199 Thôn Hoàng Kênh, 

xã Trung Kênh, 

huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh 

08/09/2012 Vận tải hàng hóa   

128  Cty XD Hoàng Hải BN 

2300276443 Số 35 Lý Chiêu 

Hoàng, phường Suối 

Hoa, tp. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

18/01/2006 Vận tải hàng hóa   

129  
Công ty TNHH TMVT 

Định Phương 

2300691104 Thôn Quan Kênh, xã 

Trung Kênh, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh 

14/12/2011 Vận tải hàng hóa   

130  
Công ty TNHH TMVT 

Hoàng Phát 

2300788723 Xã Trung Kênh, 

huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh 

11/07/2013 Vận tải hàng hóa   
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131  
Công ty TNHH Việt Hưng 

668 

2301025019 Vũ Dương, Bồng 

Lai, Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh 

10/04/2018 Vận tải hàng hóa   

132  Công ty CP VTT số 4 

200112215 Số 436 đường Hùng 

Vương, phường 

Hùng Vương, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

27/8/1998 Vận tải hàng hóa   

133  
Công ty TNHH VT Phạm 

Đình 

601157968 Tổ dân phố 6, Thị 

trấn Ngô Đồng, 

Huyện Giao Thuỷ, 

Tỉnh Nam Định 

23/4/2018 Vận tải hàng hóa   

134  Công ty TNHH Thông Đạt 

2300372274 Phố Kênh Vàng, Xã 

Trung Kênh, Huyện 

Lương Tài, Bắc Ninh 

02/05/2009 Vận tải hàng hóa   

135  
Công ty SXKD VLXD 

Nam Tiến (TNHH) 

2300157735 Ngọc Đôi- xã KIM 

Chân- TP Bắc Ninh- 

Bắc Ninh 

07/01/2010 Xếp dỡ hàng hóa   

136  Công ty xây dựng Việt Đức 

2300103497 Phường Đông Ngà, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

21/7/2011 Vận tải, xếp dỡ HH   

137  
Công ty TNHH MTV Hoàn 

Chinh 

2400478016 Xã Quang Châu- 

huyện Việt Yên- tỉnh 

Bắc Giang 

07/10/2009 Vận tải, xếp dỡ HH   

138  
Công ty TNHH MTV 

XD&TM Linh Anh 

2400740563 Xã Vân Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

22/8/2014 Vận tải, xếp dỡ HH   
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139  

Công ty kinh doanh than 

Bắc Lạng (CT Quang 

Long) 

0100100689-

011 

Phường Thị Cầu, TP 

Bắc ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

16/01/2012 Kinh doanh, vận tải 

than 

  

140  
Công ty TNHH Kính nổi 

Việt Nam 

2,12022E+11 Xã Phương Liễu, 

huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh 

23/11/2012 Vận tải, xếp dỡ HH   

141  Công ty CP Cảng Hà Bắc 

2300103225 Khu 5, phường Đáp 

Cầu, TP Bắc Ninh, 

BN 

07/08/2020 Vận tải, xếp dỡ HH   

142  
Công ty TNHH xây dựng 

Đại An 

2300542582 Xã Đại Xuân, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh 

18/12/2018 Vận tải hàng hóa, 

VLXD 

  

143  
Công ty TNHH TM Hân 

Hào 

2400798877 Xã Yên Lư, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang 

08/04/2016 Vận tải hàng hóa, 

VLXD 

  

144  Công ty TNHH Hữu Bình 
2300204488 Đông Tiến -Yên 

Phong- Bắc Ninh 

17/03/2005 VLXD   

145  
Công ty TNHH 

KDVLXDTM Sơn Hùng 

2300629184 Đông Tiến -Yên 

Phong- Bắc Ninh 

29/01/2011 VLXD   

146  
Doanh nghiệp TN XN Đại 

Phú 

2300179136 Vạn An –TP.Bắc 

Ninh- Bắc Ninh 

13/4/1999 VLXD   

147  
Công tyTNHH MTV TM 

Minh Thịnh 

2400650711 Mai Đình- Hiệp hòa 

– Bắc Giang 

11/04/2013 VLXD   
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148  Công ty CPTM VT Á Đông 
2300555729 Trung Kênh – Lương 

Tài – Bắc Ninh 

22/6/2010 KD Than   

149  Công ty TNHH Thủy Long 
21A.8000722 Vạn An –TP.Bắc 

Ninh- Bắc Ninh 

10/03/2016 VLXD   

150  
Công ty TNHH Tùng Anh-

Bắc Ninh 

2300748199 Trung Kênh – Lương 

Tài – Bắc Ninh 

08/09/2012 KD Than   

151  Công ty CP Đầu Tư Bắc Kỳ 

101619639 Phòng 611, tòa nhà 

Mặt Trời Sông Hồng, 

23 Phan Chu Trinh, 

Phường Phan Chu 

Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

14/03/2005 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ 

  

152  Công ty CP Transeco 

2300942823 Cụm công nghiệp 

Khắc Niệm, Phường 

Khắc Niệm, Thành 

phố Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam 

13/7/2016 Bán lẻ hàng hóa khác 

lưu động hoặc tại 

chợ 

  

153  
Công ty VTT Hoàng Tiến 

TNHH 

2300224572 Thôn Kênh Vàng, Xã 

Trung Kênh, Huyện 

Lương Tài, Bắc Ninh 

23/04/2002 Bán lẻ hàng hóa khác 

lưu động hoặc tại 

chợ 

  

154  HTX VT Thành Công 

5100231539 Tổ 16, Phường Trần 

Phú, TP Hà Giang, 

Hà Giang 

29/01/2007 Vận tải   

155  
Công ty TNHH VT Việt 

Thuận  

5700562451 Số 412, Đường 

Quang Trung, 

Phường Quang 

26/08/2005 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 
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Trung, Thành phố 

Uông Bí, Quảng 

Ninh 

156  Công ty Trung Hà TNHH 

2300215169 Nhà riêng ông Đoàn 

Văn Thà, Hoàng 

Kênh, xã Trung 

Kênh, , Huyện 

Lương Tài, Bắc Ninh 

23/08/2001 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

157  Công ty TNHH Đức Phúc 

1000604469 Số 14, ngõ 13, đường 

Lý Thường Kiệt, tổ 

31, Phường Lê Hồng 

Phong, Thành phố 

Thái Bình, Thái Bình 

06/12/2009 Vận tải hành khách 

đường bộ khác 

  

158  
Công ty TNHH ĐT&PTVT 

Thịnh Phát 

201909155 Số 29/199 Tô Hiệu, 

Phường Trại Cau, 

Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

24/10/2018 Bán buôn thực phẩm   

159  
Công ty TNHH TM&VT 

Thái Dương 

801137133 Thôn Thượng Chiểu, 

Xã Tân Dân, Huyện 

Kinh Môn, Hải 

Dương 

04/06/2015 Xây dựng   

160  /Cty CP Vận tải thuỷ 1 

100109000 Số 78 đường Bạch 

Đằng, Phường Bạch 

Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

21/05/1998 1. Sửa chữa máy 

móc, thiết bị 

2. Sửa chữa và bảo 

dưỡng phương tiện 

vận tải (trừ ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) 

  

https://hosocongty.vn/industry-3312/sua-chua-may-moc-thiet-bi
https://hosocongty.vn/industry-3312/sua-chua-may-moc-thiet-bi
https://hosocongty.vn/industry-3315/sua-chua-va-bao-duong-phuong-tien-van-tai--tru-o-to-mo-to-xe-may-va-xe-co-dong-co-khac-
https://hosocongty.vn/industry-3315/sua-chua-va-bao-duong-phuong-tien-van-tai--tru-o-to-mo-to-xe-may-va-xe-co-dong-co-khac-
https://hosocongty.vn/industry-3315/sua-chua-va-bao-duong-phuong-tien-van-tai--tru-o-to-mo-to-xe-may-va-xe-co-dong-co-khac-
https://hosocongty.vn/industry-3315/sua-chua-va-bao-duong-phuong-tien-van-tai--tru-o-to-mo-to-xe-may-va-xe-co-dong-co-khac-
https://hosocongty.vn/industry-3315/sua-chua-va-bao-duong-phuong-tien-van-tai--tru-o-to-mo-to-xe-may-va-xe-co-dong-co-khac-
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3. Tái chế phế liệu 

4. Bán buôn máy 

móc, thiết bị và phụ 

tùng máy khác 

5. Bán buôn chuyên 

doanh khác chưa 

được phân vào đâu 

6. Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ 

7. Sản xuất các cấu 

kiện kim loại 

8. Gia công cơ khí; 

xử lý và tráng phủ 

kim loại 

161  Cty VTT Hoàng Phương 

201284418 Xóm An Bình (nhà 

ông Hoàng Văn 

Long), Xã An Lư, 

Huyện Thuỷ 

Nguyên, Hải Phòng 

26/11/2012 1.Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ 

  

162   

   2.Vận tải hành khách 

ven biển và viễn 

dương 

3.Vận tải hàng hóa 

ven biển và viễn 

dương                   

 

https://hosocongty.vn/industry-3830/tai-che-phe-lieu
https://hosocongty.vn/industry-4659/ban-buon-may-moc-thiet-bi-va-phu-tung-may-khac
https://hosocongty.vn/industry-4659/ban-buon-may-moc-thiet-bi-va-phu-tung-may-khac
https://hosocongty.vn/industry-4659/ban-buon-may-moc-thiet-bi-va-phu-tung-may-khac
https://hosocongty.vn/industry-4669/ban-buon-chuyen-doanh-khac-chua-duoc-phan-vao-dau
https://hosocongty.vn/industry-4669/ban-buon-chuyen-doanh-khac-chua-duoc-phan-vao-dau
https://hosocongty.vn/industry-4669/ban-buon-chuyen-doanh-khac-chua-duoc-phan-vao-dau
https://hosocongty.vn/industry-4933/van-tai-hang-hoa-bang-duong-bo
https://hosocongty.vn/industry-4933/van-tai-hang-hoa-bang-duong-bo
https://hosocongty.vn/industry-2511/san-xuat-cac-cau-kien-kim-loai
https://hosocongty.vn/industry-2511/san-xuat-cac-cau-kien-kim-loai
https://hosocongty.vn/industry-2592/gia-cong-co-khi-xu-ly-va-trang-phu-kim-loai
https://hosocongty.vn/industry-2592/gia-cong-co-khi-xu-ly-va-trang-phu-kim-loai
https://hosocongty.vn/industry-2592/gia-cong-co-khi-xu-ly-va-trang-phu-kim-loai
https://hosocongty.vn/industry-4933/van-tai-hang-hoa-bang-duong-bo
https://hosocongty.vn/industry-4933/van-tai-hang-hoa-bang-duong-bo
https://hosocongty.vn/industry-5011/van-tai-hanh-khach-ven-bien-va-vien-duong
https://hosocongty.vn/industry-5011/van-tai-hanh-khach-ven-bien-va-vien-duong
https://hosocongty.vn/industry-5011/van-tai-hanh-khach-ven-bien-va-vien-duong
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4.Vận tải hành khách 

đường thuỷ nội địa 

5.Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

163  
Công ty TNHH VT Nhật 

Hà 

800612065 Khu II, thôn Tử Lạc, 

Thị trấn Minh Tân, 

Huyện Kinh Môn, 

Hải Dương 

16/04/2009 Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ cho vận tải 

  

164  
Công ty Đóng tàu VT Kim 

Sơn 

0100109480-

008 

Khu Kim Sen, Xã 

Kim Sơn, Thị Xã 

Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh 

30/11/2005 Đóng tàu và cấu kiện 

nổi khác 

  

165  
Công ty TNHH Thiên 

Thuận Thành 

2301097895 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Tỉnh Bắc Ninh 

25/07/2019 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

166  
Công ty TNHH VT Thành 

Lộc 

800397837 Số 164 Trường 

Chinh, Phường Tân 

Bình, Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương 

12/12/2007 Vận tải hàng hóa   

167  Công ty CP Visai Hà Nam 

700507853 Thôn Nam Công, xã 

Thanh Tân, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

08/10/2010 Sản xuất xi măng, 

vôi, thạch cao, sản 

xuất vật liệu xây 

dựng từ đất sét..,xây 

dựng công trình 

đường sắt, dân dụng 

  

https://hosocongty.vn/industry-5022/van-tai-hang-hoa-duong-thuy-noi-dia
https://hosocongty.vn/industry-5022/van-tai-hang-hoa-duong-thuy-noi-dia
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phá dỡ , chuẩn bị mặt 

bằng 

168  
Công ty CP Khoáng sản 

Tân Thủy  

700756666 Thôn Thung Hấm, xã 

Thanh Thủy,huyện 

Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam 

06/11/2015 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ, thủy, 

buôn bán vật liệu xây 

dựng,cho thuê máy 

móc thiết bị khai 

khoáng, xây 

dựng,xây dựng công 

trình 

  

169  
Công ty TNHH Khai thác 

đá Sơn Thủy  

700257956 Thôn Đồng Ao, xã 

Thanh Thủy, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

03/03/2008 Khai thác Đá, cát, 

sỏi, đất sét, Khai thác 

và chế biến khoáng 

sản, chế biến đá các 

loại,xây dựng công 

trình,vận tải đường 

bộ, đường thủy…. 

  

170  
Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Tân Á  

700827645 Phường Trần Hưng 

Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

06/03/2019 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ, 

đường thủy, vận tải 

hàng hóa ven biển, 

viễn dương,kho bãi 

lưu giữ hàng hóa, 

bốc xếp hàng hóa, 

hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ đến vận tải, buôn 

bán oto, 

  



26 

 

 

171  
Công ty TNHH cơ khí 

Trương Thành Công 

700630783 Thôn La Mát,thị trấn 

Kiện Khê, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

29/10/2012 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ, 

đường thủy, cho thuê 

máy móc , thiết bị đồ 

dùng hữu hình, buôn 

bán vật liệu, thiets bị 

khác trong xây dựng, 

xây dựng công trình 

  

172  
Công ty TNHH Trung Hiếu 

LOGISTICS 

70018908 Số 38 Trần Khát 

Chân, phường Trần 

Hưng Đạo, Tp Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

11/02/2018 Sửa chữa máy 

móc,thiết bị, vận tải 

bằng đường thủy, 

đường bộ, kho bãi 

lưu giữ hàng hóa, 

bốc xếp hàng hóa…. 

  

173  
Công ty Cổ Phần xi măng 

Hoàng Long  

700222569 Thôn Bồng Lạng, xã 

Thanh Nghị, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

26/4/2004 Sản xuất xi măng, 

Clinker, cảng thủy 

nội địa 

  

174  
Công ty Cổ phần đầu tư và 

phát triển Xuân Thủy 

2700521989 Số nhà 65, đường 

Vân Giang, phố 1, 

phường Vân Giang, 

thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

20/7/2009 Vận tải hành hóa 

đường thủy nội địa, 

đường bộ. 

  

175  
Công ty cổ phần xi măng 

Thành Thắng Group 

700651198 Thôn Bồng Lạng, xã 

Thanh Nghị, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

02/11/2013 Sản xuất xi măng, 

Clinker, cảng thủy 

nội địa 
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176  
Công ty TNHH vận tải 

hàng Việt Á 

700774489 Số 16, đường Bùi 

Văn Dị, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

31/5/2016 Vận tải thủy nội địa   

177  Công ty TNHH Ánh Tuyết 

700294034 Số 42, đường Bùi 

Dị,phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

03/09/2009 Vận tải thủy nội địa   

178  
Công ty CP vận tải và dịch 

vụ Petrolimex Hải Phòng 

200412699 16 Ngô Quyền, 

Phường Máy Chai, 

Quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng 

25/12/2000 Bán buôn nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên quan 

  

179  
Công ty vận tải thuỷ Hoàng 

Tiến (TNHH) 

2300224572 Thôn Kênh Vàng, Xã 

Trung Kênh, Huyện 

Lương Tài, Tỉnh Bắc 

Ninh 

04/05/2002 Vận tải hàng hoá 

bằng đường thuỷ 

  

180  
Công ty TNHH vận tải 

Thành Lộc 

800397837 Số 164 Trường 

Chinh, Phường Tân 

Bình, Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương 

12/12/2007 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ và 

đường thuỷ 

  

181  

Công ty TNHH Thương 

Mại Và Vận Tải Thủy 

Hoàng Anh 

2300987172 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Tỉnh Bắc Ninh 

28/6/2017 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 
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182  
Công ty TNHH Thiên Lợi 

Hoà Bắc Ninh 

2300756591 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Bắc Ninh 

17/10/2012 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

183  
Công ty TNHH TM và VT 

Thái Dươg 

2300562606 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Bắc Ninh 

08/10/2010 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

184  
Cảng TNĐ Hà Nội-Tổng 

Công ty VT thủy 

0100109480-

015 

838 Đường Bạch 

Đằng-P.Thanh 

Lương-Q.Hai Bà 

Trưng-Hà Nội 

14/2/2011 Kinh doanh kho bãi, 

bốc xếp, vận chuyển 

hàng hóa đường bộ 

và đường thủy… 

  

185  
Cảng TNĐ Binh Đoàn 11-

Bộ Quốc Phòng 

100108663 P.Thanh Trì-

Q.Hoàng Mai-Hà 

Nội 

2003 Kinh doanh, bốc xếp, 

vận chuyển vật liệu 

xây dựng 

  

186  
Công ty Cổ Phần Cảng Sơn 

Tây  

500238339 Số 302 Lê Lợi – P. 

Lê Lợi – Thị Xã Sơn 

Tây – TP Hà Nội 

15/10/1992 Bốc xếp hàng hóa   

187  
Công ty TNHH Linh Huy 

Hoàng  

500455580 Trung Hà – Xã Thái 

Hòa – Huyện Ba Vì 

– TP Hà Nội 

14/9/2004 Xây dựng, bốc xếp 

hàng hóa. 

  

188  

Tổng Công ty VT thủy 

Công ty CP Cảng TNĐ 

Hồng Vân 

108433520 Xã Hồng Vân , 

huyện Thường Tín, 

Hà Nội 

14/9/2018 Kinh doanh kho bãi, 

bốc xếp, vận chuyển 

hàng hóa đường bộ 

và đường thủy… 
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189  
Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy 

Liên Hồng 

500317647 xã Hồng Vân , huyện 

Thường Tín, Hà Nội 

08/06/1998 Kinh doanh, bốc xếp, 

vận chuyển vật liệu 

xây dựng; Vận tải 

hàng hóa đường thuỷ 

nội địa 

  

190  
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Đồng Hằng 

500391432 xã Hồng Vân , huyện 

Thường Tín, Hà Nội 

10/10/2000 Kinh doanh, bốc xếp, 

vận chuyển vật liệu 

xây dựng 

  

191  
Hợp Tác Xã Vận Tải Phú 

Xuyên 

500184323 thị Trấn Phú Minh, 

huyện Phú Minh, Hà 

Nội 

14/4/1998 Kinh doanh bốc xếp 

vật liệu, xây dựng 

  

192  
Công ty CP TM & Sản 

Xuất Hoàng Gia 

500441281 thị Trấn Phú Minh, 

huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội 

15/9/2003 Kinh doanh bốc xếp 

vật liệu, xây dựng, 

vận tải thủy 

  

193  
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng An Thịnh 

100319897 Số 172 Hoàng Hoa 

Thám, phường Thuỵ 

Khuê, quận Ba Đình, 

Hà Nội 

22/11/2013 Kinh doanh, bốc xếp, 

vận chuyển vật liệu 

xây dựng 

  

194  
Công ty CP đầu tư và xây 

dựng Gia Lâm 

103000409 77 Vũ Xuân Thiều, 

phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà 

Nội 

01/12/2007 Bốc xếp hàng hóa   

195  

Công ty TNHH kinh doanh 

vật tư và vận chuyển Hà 

Trang 

101129105 Thôn Lời, xã Đặng 

Xá, huyện Gia Lâm, 

Hà Nội 

09/06/2019 Bốc xếp hàng hóa   
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196  Công ty Cp Cảng Hồng Hà 

500238339 Số 302 Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, Thị 

Xã Sơn Tây, Hà Nội 

09/11/1998 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

197  
Công Ty TNHH Thương 

Mại Vận Tải Trung Kiên 

801147205 Thôn Cam Lộ, Xã 

Tân Việt, Huyện 

Thanh Hà, Tỉnh Hải 

Dương 

26/10/2015 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ và 

đường thuỷ 

  

198  
Công ty CP thương mại vận 

tải Á Đông 

2300555729 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Bắc Ninh 

07/01/2010 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

199  
Công ty TNHH Kinh doanh 

thương mại Ngô Gia 

108582480 Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội 

01/10/2019 Bán buôn nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên quan 

  

200  
Công ty TNHH TM&VTT 

Thanh Bình 

2300777841 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Bắc Ninh 

16/4/2013 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

201  
Công ty TNHH TM&VTT 

Hoàng Phát 

2300788723 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Bắc Ninh 

15/11/2013 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

202  
Công ty CP TM và SX 

Hoàng Gia 

500441281 Số 01, tiểu khu Phú 

Gia, Thị trấn Phú 

Minh, Huyện Phú 

Xuyên, Hà Nội 

15/9/2003 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 
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203  
Công ty TNHH MTV 

SX&TM Minh Long 

2400646835 Thôn Nam Ngạn, Xã 

Quang Châu, Huyện 

Việt Yên, Bắc Giang 

31/07/2013 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

204  
Công ty TNHH TM&DV 

VTT Hải Đăng 

2301125038 Thôn Hoàng Kênh, 

Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

Tỉnh Bắc Ninh 

02/04/2020 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

205  Công ty TNHH Tiến Lực 

500440217 Lưu xá, Xã Hòa 

Chính, Huyện 

Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội 

07/09/2003 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

  

206  
Công ty CP vật tư nông 

nghiệp Hà Nội 

100101562 115 đường Giáp Bát, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

24/2/1993 Bốc xếp hàng hóa   

207  
Doanh nghiệp tư nhân 

Dũng Hoa 

101000326 Tổ 27, phường Ngọc 

Lâm, quận Long 

Biên, Hà Nội 

05/02/2001 Bốc xếp hàng hóa   

208  
HTX SX KD VLXD 

thương binh Phúc Lâm 

10907000052 Thôn Du Nội, xã Mai 

Lâm, huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

26/12/2001 Bốc xếp hàng hóa   

209  
Công ty CP Nhiệt điện Phả 

Lại 

800296853 Phường Phả Lại, tp. 

Chí Linh, Hải Dương 

10/1983 Sản xuất Điện   

210  
Công ty CP công nghiệp 

DV Cao Cường 

800263713 Phường Phả Lại, tp. 

Chí Linh, Hải Dương 

13/05/2002 Vật liệu xây dựng   
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211  
Công ty CP khoáng sản Bắc 

Ninh 

2300735785 Số 27 Đường Lý 

Chiêu Hoàng, Suối 

Hoa, tp Bắc Ninh 

21/12/2015 Than   

212  
Công ty CP Tân cảng Quế 

Võ 

2301021818 Thôn Kiều Lương, 

xã Đức Long, Quế 

Võ, Bắc Ninh 

13/03/2018 Container   

213  Công ty TNHH Đức Toàn 

3100297712 TK2- TT Đồng Lê – 

H.Tuyên Hóa- 

Quảng Bình 

03/09/2003 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ và đường bộ 

  

214  
Công ty Cổ phần Kho cảng 

xăng dầu Tân Nhật Minh 

3101055547 Thôn 7 – Xã Hạ 

Trạch- H.Bố Trạch – 

Quảng Bình 

14/9/2018 Xăng, dầu   

215  
Công ty cổ phần xi măng 

Sông Gianh 

3100946237 Thôn Cương Trung 

C- Xã Tiến Hóa- H. 

Tuyên Hóa- Quảng 

Bình. 

27/11/2012 Vật liệu xây dựng   

216  
Công ty CP VLXD Việt 

Nam 

3100405421 Văn Hoá, Tuyên 

Hoá, Quảng Bình 

02/02/2008 Vật liệu xây dựng   

217  
Công ty TNHH VTT Hà 

Dương 

600346345 Tổ 18- TT Xuân 

Trường – H. Xuân 

Trường–Nam Định 

25/4/2006 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ,đường bộ và 

đường biển 

  

218  
Công ty TNHH VTB 

Trường Tâm 

3100404890 TDP 14- Phường 

Bắc Lý TP Đồng 

Hới- Quảng Bình 

21/01/2008 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ,đường bộ và 

đường biển 
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219  
Công ty TNHH TMVT 

Trường Thành 

800289260 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

06/08/20004 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ,đường bộ và 

đường biển 

  

220  
Công ty TNHH VT Chính 

Quỳnh 

2700607890 Xóm 7A, Kim Chịm, 

Kim Sơn, Ninh Bình 

05/09/2011 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ,đường bộ và 

đường biển 

  

221  
Công ty TNHH VT Hoàng 

Anh 

2300987172 Trung Kênh, Lương 

Tài, Bắc Ninh 

28/06/2017 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ và đường 

biển 

  

222  
Công ty TNHH MTV TM 

&VT Tuấn Thành 

801034064 Minh Tân, Kinh 

Môn, Hải Dương 

27/05/2013 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ và đường 

biển 

  

223  
Công ty TNHH VT Việt 

Nga 

601072785 Trực Cường, Trực 

Ninh, Nam Định 

08/07/2015 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ và đường 

biển 

  

224  
Công ty CPTM Thắng 

Thành Đạt 

601033923 Xã Xuân Thành, 

Xuân Trường, Nam 

Định 

04/10/2014 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ,đường bộ và 

đường biển 

  

225  Công ty CPTM Phú Trung 

600408552 Tổ 18- TT Xuân 

Trường, Xuân 

Trường,Nam Định 

11/05/2007 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ,đường bộ và 

đường biển 

  

226  Công ty CPVT Xuân Thành 

600341668 Xuân Trung, Xuân 

Trường Nam Định 

10/05/2005 Vân tải hàng hóa 

ĐTNĐ và đường 

biển 
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227  
Công ty CP Xăng dầu dầu 

khí Thái Bình 

1000808141 Số 545 Trần Lãm, 

P.Trần Lãm, TP.Thái 

Bình 

30/11/2010 Bán buôn nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên quan 

  

228  
Xí nghiệp vận tải thủy 

Hồng Hà 

807000070 Tổ 8, P.Tiền Phong. 

TP.Thái Bình 

11/12/1996 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

  

229  Công ty TNHH Phú Thọ 

1000349508 SN 08, ngõ 118, phố 

Bồ Xuyên, P.Bồ 

Xuyên, TP.Thái Bình 

11/09/2004 Xây dựng nhà ở, các 

công trình xây dựng 

  

230  
Công ty TNHH Đầu tư 

Quốc tế Chí Quang 

2700822915 Số 1016, Đường 

Trần Hưng Đạo, Phố 

Phúc Trực, P.Phúc 

Thành, TP.Ninh 

Bình 

24/5/2016 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

  

231  
Tổng công ty công nghiệp 

hóa chất mỏ Vinacomin 

100101072 Ngõ 1, phố Phan 

Đình Giót, P.Phương 

Liệt, Q.Thanh Xuân, 

HN 

06/05/2003 Sản xuất sản phẩm 

hóa chất khác chưa 

được phân vào đâu 

  

232  

Công ty TNHH MTV Tổng 

công ty phát điện 3- Nhà 

máy Nhiệt điện Thái Bình 1 

100681592 Xã Mỹ Lộc, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình. 

07/01/2010 Sản xuất, truyền tải 

và phân phối điện 

  

233  Công ty TNHH bến Trà Lý 

1001053172 Xã Tây Lương, 

huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình. 

29/12/2014 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

234  
Công ty TNHH Thép đặc 

biệt Shengli Việt Nam 

1000440676 KCN Cầu Nghìn, TT 

An Bài, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình 

16/01/2008 Sản xuất sắt, thép, 

gang 
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235  
Công ty CP Xây dựng cơ 

bản Quỳnh Phụ 

1000294601 Khu 3B, TT Quỳnh 

Côi, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình 

03/11/2002 Xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng 

khác 

  

236  
Công ty TNHH TM- VT 

Chiến Công 

801180114 Hồng Lạc – Thanh 

Hà – Hải Dương 

25/4/2016 Buôn bán vật liệu, 

Kinh doanh vận tải 

thuỷ 

Lâu dài 

237  
Công ty CP ĐT – PT TM 

Anh Phương 

4601149523 Thuận Thành – TX 

Phổ Yên – Thái 

Nguyên 

22/11/2013 Buôn bán, bốc xếp   

hàng hoá, Kinh 

doanh vận tải thuỷ 

Lâu dài 

238  
Công ty TNHH VT TH  

Đại Phú 

2300986281 Trung Kênh – Lương 

Tài – Bắc Ninh 

20/6/2017 Kinh doanh vận tải 

thuỷ 

Lâu dài 

239  DNTN Huy Văn 
800293517 Ngũ Phúc - Kim 

Thành - Hải Dương 

24/01/2005 Bốc xếp dỡ hàng hóa   

240  
Công ty Đóng tàu Hoàng 

Gia 

800380470 Kim Liên - Kim 

Thành - Hải Dương 

06/07/2007 Đóng mới sửa chữa 

phương tiện thủy 

  

241  
Công ty CP Otran Logistisc 

Miền Bắc Tại Hải Dương 

5701760167-

001 

Kim Liên - Kim 

Thành - Hải Dương 

12/01/2015 Bốc xếp dỡ hàng hóa   

242  

Công ty TNHH HƯỚNG 

DẪN VIÊN DU LỊCH 

VIỆT NAM 

103001559 Nam Dư - Lĩnh Nam 

- Hoàng Mai - Hà 

Nội 

17/9/2018 Bốc xếp dỡ hàng hóa   

243  
Công ty TNHH Cảng Phú 

Thái  

801342157 Thị Trấn Phú Thái - 

Kim Thành - Hải 

Dương 

12/10/2020 Bốc xếp dỡ hàng hóa   
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244  
Công ty TNHH Cọc Kiến 

Hoa Đất Việt  

800914676 Kim Liên - Kim 

Thành - Hải Dương 

05/08/2011 Bốc xếp dỡ hàng hóa   

245  Công ty CPTMVT Á Đông 
2300555729 Trung Kênh - Lương 

Tài - Bắc Ninh 

22/6/2010 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

246  
Công ty CPVTTM Minh 

Khánh 

800345388 TT.Nam Sách - Nam 

Sách - Hải Dương 

11/09/2006 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

247  
Công ty TNHH VT Thành 

Lộc 

800397837 Trường Trinh - Tân 

Bình - Hải Dương 

12/12/2007 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

248  HTX VT Thành Công 
801079548 Lương Thế Vinh - 

Hải Tân - Hải Dương 

27/3/2014 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

249  HTX VT Khánh Linh 
201870451 Hạ Lý - Hồng Bàng - 

Hải Phòng 

19/4/2018 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

250  
Công ty TNHH VTT 

Trường An 

201739009 An Lư - Thủy 

Nguyên - Hải Phòng 

18/8/2016 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

251  
Công ty TNHH VT KD 

XNK Trường Nguyên 

2000826749 Núi Đèo - Thủy 

Nguyên - Hải Phòng 

30/7/2008 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

252  
Công ty TNHH VT Minh 

Hằng 

201798389 Hạ Lý - Hồng Bàng - 

Hải Phòng 

07/06/2017 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

253  
Công ty TNHH MTVVT 

Xuân Lộc 

601074133 Xuân Phương - Xuân 

Trường - Nam Định 

09/03/2015 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

254  
Công ty TNHH VTB 

Hoàng Bảo 

600388313 Hồng Thái - Hải Hậu 

- Nam Định 

18/7/2007 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 
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255  
Công ty TNHH TMVT 

Tuấn Cường 

800304293 Minh Tân - Kinh 

Môn - Hải Dương 

17/02/2006 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

256  
Công ty CPTMDV Thuận 

Hải 

800385782 Minh Tân - Kinh 

Môn - Hải Dương 

09/11/2007 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

257  
Công ty TNHHTMDVHH 

Thắng Lợi 

201961860 Vĩnh Niệm - Lê 

Chân - Hải Dương 

25/4/2019 Vận tải hàng hóa ven 

biển và viễn dương 

  

258  
Công tyTNHHTMVT 

Khang Dương 

201370032 Núi Đèo - Thủy 

Nguyên - Hải Phòng 

02/10/2014 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

259  
Công ty CPHH SEVEN 

SEAS 

201804635 Lạch Tray - Ngô 

Quyền - Hải Phòng 

18/08/2017 Vận tải hàng hóa ven 

biển 

  

260  
Công ty TNHH VTB Tiến 

Đạt 

1001114869 Diêm điền - Thái 

Thụy - Thái Bình 

06/06/2017 Vận tải hàng hóa ven 

biển 

  

261  
Công ty TNHHSXTMVT 

Châu Thành 

3400865370 Lương Ngọc Quyến - 

Phú Trinh - Phan 

Thiết 

06/01/2010 Vận tải hàng hóa ven 

biển 

  

262  
Công ty CPTM liên vận 

quốc tế Hoàng Anh 

200651231 Hạ Đoạn 2, đường 

Trần Hưng Đạo, 

Phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng 

24/10/2005 Bốc xếp dỡ hàng hóa   

263  
Công ty CPXD và TM 

Phượng Hoàng 

800342517 Số nhà 26, phố Mạc 

Đĩnh Chi, phường Lê 

Thanh Nghị, thành 

10/12/2006 Bốc xếp dỡ hàng hóa   



38 

 

 

phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

264  
Công ty TNHH TM và 

VTT Hoàng Anh 

2300987172 Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh 

28/6/2017 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

265  
Công ty CPVTTM Minh 

Khánh 

800345388 TT.Nam Sách - Nam 

Sách - Hải Dương 

11/09/2006 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

266  
Công ty TNHH VT Thành 

Lộc 

800397837 Trường Trinh - Tân 

Bình - Hải Dương 

12/12/2007 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

267  HTX VT Thành Công 
801079548 Lương Thế Vinh - 

Hải Tân - Hải Dương 

27/3/2014 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

268  
Công ty TNHH MTV TM 

Đức Phát 

800462620 Phú Thứ, Thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

11/09/2008 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

269  
Công ty CPVT và kho vận 

Hoàng Hà 

801290639 Cảng TNĐ Hoàng 

Anh, Phường Cẩm 

Thượng, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

18/6/2019 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

270  
Công ty TNHH TM&VT 

Thái Dương 

2300562606 Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh 

08/10/2010 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

271  
Công ty TNHHTM và VTT 

Thanh Bình 

2300777841 Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh 

16/4/2013 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 
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272  
Công ty TNHH Việt Hoà 

HD 

801174495 Đội 15, thôn Vạn 

Tuế, xã Tân Việt, 

Huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

19/01/2016 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

273  Công ty TNHH Trung Hà 

2300215169 Xã Trung Kênh, 

Huyện Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh 

15/8/2001 Vận tải hàng hóa 

đường thủy nội địa 

  

274  
Công ty CP Công trình giao 

thông Hải Dương 

800002246 61 thống nhất, 

phường Lê Thanh 

Nghị, tỉnh Hải 

Dương 

26/12/2005 Xây dựng giao 

thông, kinh doanh 

bến cảng. 

  

275  Công ty TNHH Hiệu Hà 
600342929 TT Yên Đinh,Hải 

hậu,NĐ 

05/11/2010 Vật liệu xây dựng   

276  Công ty TNHH Tuấn Thu 
600283208 TT Ngô Đồng,Giao 

Thủy,NĐ 

15/5/2018 Vật liệu xây dựng   

277  Công ty Cổ Phần Thịnh An 
600334318 TT Cát Thành,Trực 

Ninh,NĐ 

21/6/2019 Xăng,dầu   

278  Công ty TNHH Đài Loan 
600331772 TT Ngô Đồng,Giao 

Thủy,NĐ 

32/5/2009 Vật liệu xây dựng   

279  
Công ty TNHH Dương 

Hướng 

 Xóm 11, Hoành Sơn, 

Giao Thủy, Nam 

Định 

 Vận tải Sông biển   

280  
Công ty TNHH TM Minh 

Đoàn 

601072344 Bình Minh1, Việt 

Hùng, Trực Ninh, 

nam Định 

 VT sông Biển   



40 

 

 

281  
Công ty TNHH TMVT 

Minh Kiên 

601184714 Xóm 31, Hải Minh, 

Hải Hậu Nam Định 

 Vt Sông Biển   

282  
Công ty TNHH VTT Minh 

Tiến 

601119592 Hải Minh, Hải Hậu, 

Nam Định 

 VT Sông Biển   

283  
DNTN Vt Và DVTM 

Thành Đạt 

601072577 Đội 2, Đồng Lạc, 

Nghĩa Lạc, Nghĩa 

Hưng, Nam Định 

 Vt Sông biển   

284  Công ty TNHH Minh Phát 
 Hải Anh , Hải Hậu , 

Nam Định 

 Vt sông Biển   

285  
Công ty TNHH TM Vt 

Minh kiên 

601184714 Xóm 31, hải Minh, 

hải Hậu , nam Định 

 Vận tải Sông biển   

286  Công ty TNHH Minh Khai 
 Xóm 10, hải Minh 

Hải Hậu , nam Định 

 Vận tải Sông biển   

287  Công ty TNHH Tuấn Sinh 
600297088 Bãi Vạn Hà, P. lộc 

Hạ,TP Nam Định 

14/2/2002 Vận tải Sông biển   

288  Công ty TNHH Hải Long 

600264491 42 Phù Long-P. Trần 

Tế Xương-TP. Nam 

Định 

28/02/2001 Kinh Doang Than, 

Vận Tải Thủy 

  

289  
Công ty TNHH MTV 

XD&PT Đức Thịnh 

2600773439 Thạch Đồng, Thanh 

Thuy, Phú Thọ 

21/11/2011 Thai thác dá, cát, 

rỏi,bê tông tươi 

  

290  
Doanh Nghiệp tư nhân 

Xuân Thiều 

2600248599 Thạch Đồng, Thanh 

Thuy, Phú Thọ 

20/6/2001 Khai thác đá, cát, rỏi, 

đất, ngỗ… 
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291  
Công ty TNHH Tiến Anh 

Hòa Bình 

5400233537 Tổ 5 phường Thịnh 

Lang, TP Hòa Bình 

31/12/2010 Kinh doanh vận tải 

hành khách du lịch 

  

292  

Công ty xây dựng và vận 

tải Hòa Bình - Tổng Cty 

vận tải thuỷ 

0100109480-

010 

Xã Thái Thịnh, TP 

Hòa Bình, tỉnh Hoà 

Bình 

14/9/2006 Kinh doanh vận tải 

hành khách du lịch, 

vận tải đường bộ, 

đường thủy, xây 

dựng dân dụng… 

  

293  

Công ty cổ phần xi măng 

sông Đà) - Công ty 

CPĐTTM Hưng Long Hòa 

Bình 

5400213153 Phường Tân Hòa, TP 

Hòa Bình 

29/11/2002 Khai thác đá, vận tải 

đường thủy 

  

294  Hợp tác xã vận tải yên ninh 

5200172855 Tổ 51, Phường Yên 

Ninh, TP Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái 

10/12/1999 Vận tải đường bộ, 

Đường thủy nội địa 

  

295  
Công ty CP vận tải thủy bộ 

Yên Bái 

5200180253 Phường Nguyễn Thái 

Học, TP Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái 

21/8/2000 Vận tải hành khách 

bằng đường bộ, 

đường thủy nội địa 

  

296  
Công ty CPTM và Du Lịch 

Hồ Thác Bà 

5200794574 Tổ 13, Thị trấn Yên 

Bình, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái 

31/01/2013 Vận tải hàng hóa, 

hành khách bằng 

đường thủy nội địa 

  

297  
Công ty TNHH TM Phúc 

Lộc Thịnh  

900824994 Mai Động, Kim 

Động, Hưng Yên 

25/6/2012 VLXD   

298  
Công tyTNHH TM&DV Vi 

Thành 

900880773 Phú Thịnh, Kim 

Động, Hưng Yên 

25/4/2014 VLXD   
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299  
Công ty TNHH Đầu tư 

VINACOMAX  

900691487 Phú Cường, 

TP.Hưng Yên, Hưng 

Yên 

24/6/2011 VLXD   

300   Công ty TNHH Hải Linh 

2600261303 Xã Sông Lô - Việt 

Trì - Phú Thọ 

 - Kinh doanh xăng 

dầu 

- KD vận tải thủy, bộ 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

301  Công ty TNHH Trung Kiên 

250023781 Xã Sơn Đông - Lập 

Thạch Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD vận tải thủy, bộ 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

302  
Cảng Việt Trì - Tổng công 

ty vận tải thủy 

0100109480-

009 

Phường Bến Gót - 

Việt Trì -Phú Thọ 

 - KD vận tải thủy, bộ 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

303  Công ty xăng dầu Phú Thọ 

2600108866 Phường Bến Gót - 

Việt Trì -Phú Thọ 

 - Kinh doanh xăng 

dầu 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

304  
Công ty TNHH TM và VT 

Trường Phát 

2600606170 Phường Thanh Miếu 

- Việt Trì - Phú Thọ 

 - KD Than 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

305  
Công ty TNHH TM và DV 

Ánh Nhật 

2600731478 Xã Trưng Vương - 

Việt Trì - Phú Thọ 

 - KD vận tải thủy, bộ   
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- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

306  
Công ty CP XD-TM&DV 

Sông Lô 

2500500300 Xã Đức Bác - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

307  Công ty TNHH Thế Anh 

2500371140 Xã Đức Bác - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

308  Công ty TNHH Duy Cường 

2500296197 Xã Sơn Đông - Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

309  
Công ty TNHH MTV 

VLXD Hoàng Anh 

2500514060 Xã Sơn Đông - Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

310  
Công ty TNHH XDTM Phú 

Thịnh 

2500279145 Xã Cao Đại - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

311   Công XD Vĩnh Lạc 

2500100856 Xã Cao Đại - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

312  DNTN Anh Minh 

2500264117 Xã Cao Đại - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 
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313  
Công ty TNHH Nhật Hà 

Anh 

2500332014 Xã Cao Đại - Vĩnh 

Tường - Vĩnh Phúc 

 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

314  

Tổng công ty Dầu Việt 

Nam -Công ty TNHH MTV 

(PV OIL) 

305795054 Tòa nhà Petro Việt 

Nam số 1-5 Lê Duẩn 

- Bến Nghé - Quận 1 

- TP Hồ Chí Minh 

 - KD Xăng dầu   

315  
Công ty CPTM  Hào Hưng 

Đoan Hùng 

2600878784 Xã Sóc Đăng - H. 

Đoan Hùng - T. Phú 

Thọ 

04/08/2013 Bốc, xếp và vận tải 

hàng hóa đường 

thủy, bộ 

  

316  
Công ty cổ phần tập đoàn 

Cát Vàng 

2600314379 Xã Hùng Long - H. 

Đoan Hùng - T. Phú 

Thọ 

01/09/2020 Bốc, xếp và vận tải 

hàng hóa đường 

thủy, bộ 

  

317  

Chi nhánh Đoan Hùng 

Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Sông Lô 

2600106442-

003 

Thị trấn Đoan Hùng 

- H. Đoan Hùng - T. 

Phú Thọ 

27/11/2006 Bốc, xếp và vận tải 

hàng hóa đường 

thủy, bộ 

  

318  
Công ty TNHH Hoàng 

Phương 

2600379834 Xã Tiên Du- Phù 

Ninh - Phú Thọ 

14/3/2007 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

319  
Công ty CP TM và XD 

Nam Thắng 

2600248197 Phong Châu - Phù 

Ninh - Phú Thọ 

26/5/2014 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

320  Công ty CP Tiên Phú 

260046178 Phường Vân Phú - 

Việt Trì - Phú Thọ 

19/11/2008 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 
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321  
Công ty CP An Phát Phú 

Thọ 

2600886111 Xã Tiên Du- Phù 

Ninh - Phú Thọ 

27/5/2013 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

322  Công ty CP Hoàn Hảo 

2600313823 Phú Lộc - Phù Ninh  

- Phú Thọ 

15/9/2004 - KD VLXD 

- KD bốc, xếp dỡ 

hàng hóa 

  

323  
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Giang Nam  

0312996509 198/B4 Hoàng Văn 

Thụ, phường 9, quận 

Phú Nhuận, HCM 

03/11/2014 Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan 

đến vận tải 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

324  
Hợp tác xã vận tải Rạch 

Gầm 

53A7000004 Địa chỉ: Số 2 Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, 

TP.Mỹ Tho,tỉnh Tiền 

Giang 

21/04/1979 Vận Tải - Công Ty 

Vận Tải và Đại Lý 

Vận Tải 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

325  
Công ty CP Vận tải thủy 

Tân Cảng 

 

3501472714 

1295B Nguyễn Thị 

Định, p Cát Lái, q.2, 

Tp.HCM 

22/09/2009 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ, 

đường thủy;Dịch vụ 

Logistics, cung ứng 

tàu biển và đại lý tàu 

biển;Môi giới hàng 

hải, giao nhận hàng 

hóa XNK, dịch vụ 

kiểm đếm đóng gói 

hàng hóa, xếp dỡ 

container và hàng 

hóa khác, kinh doanh 

kho bãi và kinh 

doanh kho ngoại 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

https://www.yellowpages.vn/cls/246160/van-tai-cong-ty-van-tai-va-dai-ly-van-tai.html
https://www.yellowpages.vn/cls/246160/van-tai-cong-ty-van-tai-va-dai-ly-van-tai.html
https://www.yellowpages.vn/cls/246160/van-tai-cong-ty-van-tai-va-dai-ly-van-tai.html
https://www.thongtincongty.com/company/4b15c0b7-cong-ty-co-phan-gemadept/
https://www.thongtincongty.com/company/86aeabfa-doanh-nghiep-tu-nhan-hai-dai-ngan/
https://www.thongtincongty.com/company/4b15c0b7-cong-ty-co-phan-gemadept/
https://www.thongtincongty.com/company/4b15c0b7-cong-ty-co-phan-gemadept/
https://www.thongtincongty.com/company/86aeabfa-doanh-nghiep-tu-nhan-hai-dai-ngan/
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quan;Dịch vụ bốc 

xếp hàng hóa cảng 

biển, cảng sông, xây 

dựng công trình, sửa 

chữa đóng mới, mua 

bán container rơ 

mooc, mua bán cho 

thuê phương tiện và 

trang thiết bị xây 

dựng công trình thủy 

bộ, vận tải đa 

phương thức 

326  Công ty Cổ phần Gemadept 

301116791 Lầu 21 – Số 6 Lê 

Thánh Tôn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Tp Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

01/07/1993 Vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ, 

đường thủy 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

327  
Hợp tác xã vận tải Thương 

mại xây dựng Vàm Cỏ 

50A0700005 73A Phan Văn Đạt, 

phường 1, thành phố 

Tân An, Long An 

15/09/1998 Vận tải hàng hóa 

bằng đường thủy 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

328  

Tổng Công ty CP Đường 

Sông Miền Nam 

(SOWATCO) 

300447173 Địa chỉ: 298 Huỳnh 

Tấn Phát, Phường 

Tân Thuận Tây 

,Quận 7, TP.HCM. 

09/08/1975 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

329  
Tổng công ty Tân Cảng Sài 

Gòn 

300514849 Địa chỉ: 722 Điện 

Biên Phủ, phường 

22, quận Bình Thạ

30/06/2010 Kho bãi và lưu giữ 

hàng hóa 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 
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nh, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

330  
Công ty TNHH 1 thành 

viên Cảng ICD Tây Nam  

313524097 429/10 Xa Lộ Hà 

Nội, khu phố 7, 

Phường Trường Thọ, 

Quận Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh 

06/11/2015 Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ trực tiếp cho 

vận tải đường thủy 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

331  DNTN HẢI ĐẠI NGÂN 

1300994234 ấp Long Trạch, xã 

Cẩm Sơn, Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre 

20/10/2015 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

332  
Công ty TNHH XD-TM 

Hoàng Long 

301151235 77 Nguyễn Phi 

Khanh, phường Tân 

Định, quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

01/12/1995 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa; 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

333  
Công ty Du lich Mekong 

Tiền Giang 

1201452054 Số 8 đường 30/4, 

phường 1, thành phố 

Mỹ Tho, Tiền Giang 

12/09/2013 Vận tải hàng hành 

khách đường bộ và 

đường thuỷ nội địa; 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

334  
HTX cơ giới thủy bộ quận 

8 

 

301458072 

 

41 Nguyễn Văn Của, 

quận 8, Tp.HCM 

05/10/1998 Vận Chuyển Hàng 

Hóa, Giao Nhận Vận 

Chuyển Hàng Hóa 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

335  
Công ty TNHH Vận tải 

Nam Việt Thuận 

305712403 lầu 6, số 1, Đinh lễ, 

p.12, q.4, Tp.HCM 

02/05/2008 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa; 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

336  
Công ty CP phát triển Sài 

Gòn 

302817052 143/7D Ung Văn 

Khiêm, p.25, q.Bình 

Thạnh, tp.HCM 

02/01/2003 Sản xuất xi măng, 

vôi, thạch cao, vận 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

https://www.yellowpages.vn/cls/107560/van-chuyen-hang-hoa-giao-nhan-van-chuyen-hang-hoa.html
https://www.yellowpages.vn/cls/107560/van-chuyen-hang-hoa-giao-nhan-van-chuyen-hang-hoa.html
https://www.yellowpages.vn/cls/107560/van-chuyen-hang-hoa-giao-nhan-van-chuyen-hang-hoa.html
https://www.thongtincongty.com/company/4b5be053-cong-ty-tnhh-van-tai-nam-viet-thuan/
https://www.thongtincongty.com/company/4b5be053-cong-ty-tnhh-van-tai-nam-viet-thuan/
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tải hàng hóa bằng 

đường thủy 

337  
Công ty TNHH Vận tải 

đường sông Việt Phước 

301453123 93 Trần Xuân Soạn, 

khu phố 4, p.Tân 

Hưng, q.7, Tp.HCM 

10/05/1998 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa. 

Kinh doanh vận tải 

đường thủy nội địa 

qua biên giới Việt 

Nam 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

338  
CÔNG TY TNHH 

THƯỜNG NHẬT 

304354924 06 Phan Kế Bính, 

Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

05/05/2006 Vận tải hàng hành 

khách  đường thuỷ 

nội địa; 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

339  
Cty TNHH TM-DV-VC 

Minh Anh 

3602919283 167/43B, An Hòa, 

Hóa An,  

Biên Hòa, Đồng Nai 

13/09/2012 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

340  
Công ty Xăng dầu Đồng 

Nai 

3600247325 104, KP 2, đường Hà 

Huy Giáp, P.Quyết 

Thắng, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

01/10/2000 Bán buôn nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên quan 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

341  
Cty TNHH XD TM Đăng 

Thiên 

3603573260 21C/32 KP 3, P. 

Trảng Dài,  

Biên Hòa, Đồng Nai 

18/07/2018 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

342  
Cty THHH TMDV Hùng 

Tài 

3601450030 Tổ 5, ấp 6+7, xã 

Thiện Tân,  

huyện Vĩnh Cửu,tĩnh 

Đồng Nai 

17/02/2009 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

Chi tiết: Bán buôn 

vật liệu xây dựng. 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 
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343  
Cty TNHH TMDV Vận Tải 

Thượng Hải 

3600473772 Số 85-87, đường 

Phan Trung, KP 2,  

phường Tân Mai, Tp 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

21/09/2000 Vận tải hàng hóa 

đường thuỷ nội địa 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

344  
Công ty CP tiếp vận Phước 

Tạo 

313315181 Lầu M, 338 Bến Vân 

Đồn, Phường 1, 

Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí 

19/06/2015 Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan 

đến vận tải 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

345  Cty TNHH HẢO HƯƠNG 

305058011 70/28 Ấp 3, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn, TP Hồ Chí 

Minh 

19/10/2004 Chế biến, bảo quản 

thuỷ sản và các sản 

phẩm từ thuỷ sản 

Chi tiết: Gia công, 

chế biến nước mắm 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

346  
Cty TNHH ĐT XD TM DV 

THỌ AN 

3700817152 21/4 ấp Trung, 

phường Vĩnh Phú Tp 

thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

16/08/2007 Xây dựng nhà các 

loại 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

347  
Cty TNHH ĐT XD TM VŨ 

KIỀU 

3700388714 34/11 Kp Đông , 

phường Vĩnh Phú Tp 

thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

29/10/2001 Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi 

thuê 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

348  
Cty TNHH MTV KIM ĐẠI 

THÔNG 

3701842105 186B,ấp An Mỹ, Xã 

An Sơn, Tp Thuận 

An, Tỉnh Bình 

Dương 

14/03/2011 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng; vận 

tải hàng hóa bằng 

đường thủy 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 
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349  
Tổng Cty TMXNK 

THANH LỄ 

3700146458 63 yersin, p. Hiệp 

Thành,TP Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình 

dương 

01/04/1991 Khai thác đá, cát, sỏi, 

đất sét 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

350  
Cty CPXD TVĐT BÌNH 

DƯƠNG 

3700145599 02 Trần Văn Ơn, P 

Phú Hòa, Tp Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 

22/09/1998 Xây dựng nhà các 

loại 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

351  
Cty TNHH MTV VT SÁU 

THẢO TIÊN 

3702500432 Ấp Rạch Sỏi, Xã An 

Tây, TX Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

23/09/2016 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng;vận 

tải hàng hóa bằng 

đường thủy 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

352  
Cty TNHH TM VÀ DV 

VÂN TRÚC 

3700714012 71/1G Kp Đồng An, 

P. Bình Hòa, Tp 

thuận An, Tỉnh Bình 

Dương 

01/06/2006 Bán buôn nhiên liệu 

rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên quan; 

Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ trực tiếp cho 

vận tải đường thủy 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

353  
Cty TNHH HTV TM-DV-

SX Đồng Đồng Tâm 

314124609 111 ấp Phú Mỹ, tỉnh 

lộ 15, xã Phú Hòa 

Đông- H.Củ Chi - 

Tp.HCM 

22/11/2016 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

354  

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Quý Lộc Thuận (Ông 

Lê Văn Quý) 

3901224265 ấp Lộc Thuận, X. 

Hưng Thuận - H. 

Trảng Bàng- T.Tây 

Ninh 

26/05/2016 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

Phát triển sản xuất 

kinh doanh 
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355  Công ty CP XMHT 1 

102955 360 Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Kho, quận 1, 

TpHCM 

1964 Cảng thủy nội địa 

chuyên dùng xếp dỡ 

vật tư thiết bị máy 

móc phục vụ di dời 

Nhà máy xi măng Hà 

tiên 1. 

đang thực hiện di 

dời 

356  
Công ty cổ phần Kho vận 

Miền Nam  

0300645369 1B Hoàng Diệu, 

phường 13, quận 4, 

TP. Hồ Chí Minh 

1975 Hàng hóa, Container Phát triển đầu tư 

 cảng nước sâu 

357  
Công ty Cổ phần Thép 

Miền Nam 

102425 Km 9 Xa lộ Hà Nội, 

P. Trường Thọ, Q. 

Thủ Đức, TP. HCM 

23/02/1993 Phôi thép Phát triển kinh 

doanh 

 dịch vụ xếp dỡ 

hàng hoá qua cảng  

358  
Công Ty TNHH  XD & TM 

Hoàng Long   

0301151235 số 77, Nguyễn Phi 

Khanh, phường Tân 

Định, quận 1, thành 

phố hồ Chí Minh 

01/12/1995 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

359  

Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Thưong mại Dịch vụ 

Hùng Tài 

3601450030 ấp 6+7, xã Thiện 

Tân, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

10/02/2009 VLXD Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

360  
Công ty cổ phần chăn nuôi 

CP Việt Nam 

55212000032 số 2, đường 2A, 

KCN Biên Hòa 2, 

Tp.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

15/11/2007 Cảng TNĐ chuyên 

dùng xếp dỡ hàng 

hóa thông thường 

phục vụ hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

của Nhà máy. 

Phát triển hoạt 

động 

 kinh doanh, sản 

xuất thức ăn chăn 

nuôi 
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361  
Cty cổ phần cảng Thạnh 

Phước 

3700849845 số 207, Đường DT 

747A, xã Thạnh 

Phước, TX.Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

14/11/2007 Xếp dỡ hàng hóa 

tổng hợp và 

container 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

362  
Công ty TNHH Việt Hóa 

Nông 

0303212740 số 2A-4A Tôn Đức 

Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1, 

Tp.HCM 

19/03/2004 Hàng hóa; Chuyên 

dùng bốc xếp hàng 

hóa phục vụ sản xuất 

kinh doanh của công 

ty. 

Phát triển hoạt 

động 

 sản xuất kinh 

doanh của công ty 

363  
Cty TNHH SX TM Thiên 

Lộc Thành 

1100776609 ấp 4, xã Long Sơn, 

huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

02/04/2007 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

364  
Công ty CP thực phẩm An 

Long 

1100814572 Cụm CN Long Định, 

xã Long Cang, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long 

An 

24/12/2007 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

365  
Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Tân Thành Long 

1100721430 ấp 4, xã Long Cang, 

huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

05/10/2005 VLXD, Than Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

366  

Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Vận tải Nam Việt 

Thuận 

0305712403 lầu 06, số 1 Định Lễ, 

phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/06/2008 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

367  
Công ty CP phân bón Bình 

Điền 

0302975517 C12/21, quốc lộ 1, xã 

Tân Kiên, huyện 

1973 Phân bón Phát triển sản xuất 

kinh doanh 

 các sản phẩm 
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Bình Chánh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

phục vụ cho nông 

nghiệp 

368  
Công ty cổ phần Xi Măng 

Hà Tiên 1 

0301446422 số 360 Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Kho, quận 1, Tp.Hồ 

Chí Minh 

15/09/2008 Xi măng Phát triển hoạt 

động 

 sản xuất xi măng 

gắn với bảo vệ môi 

trường xanh sạch 

369  
Công ty TNHH Than Cảng 

Sài Gòn 

1100390771 Địa chỉ DN : số 29- 

31 Đinh Bộ Lĩnh, 

P24, Quận Bình 

Thạnh, Tp,HCM 

Địa chỉ Cảng : ấp 4, 

xã Long Định, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long 

An 

26/10/2001 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

370  Cty TNHH Long Sơn 

2700271520 Số 6, Đường Voi 

Phục, phường Trung 

Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

19/09/2001 Bốc xếp hàng hóa 

VLXD phục vụ sản 

xuất và tiêu thụ xi 

măng của trạm phân 

phối và đóng bao xi 

măng Long Sơn-

Long An 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

371  
Công ty cổ phần Buorbon 

Bến Lức 

5010 

33000043 

ấp Thuận Đạo, thị 

trấn Bến Lức, huyện 

Bến Lức - Long An 

28/08/2007 Hàng Hóa, LPG Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ, 

khai thác cảng 

372  
Công ty cổ phần Thép Cẩm 

Nguyên 

030 2323705 192 Nguyễn Văn 

Tuôi, khu phố 6, thị 

24/12/2007 Hàng hóa Phát triển sản xuất 

thép 
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trấn Bến Lức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long 

An 

vận tải hàng hoá 

bằng TNĐ 

373  Công ty TNHH MT Gas 

5003000179 Km 1934 QL1ấp 

thuận Đạo, thị trấn 

Bến Lức , Long An 

18/01/2001 Hàng Hóa, LPG Phát triển kinh 

doanh 

 khí hoá lỏng 

374  

Công ty Cổ phần Sản xuất 

Thương mại Xây dựng 

Thành Tài 

4103001450 217 đường Đồng 

Đen, phường 11, 

quận Bình Thạnh, 

TP. HCM 

11/02/2003 Hàng Hóa, LPG Phát triển kinh 

doanh 

 khí hoá lỏng 

375  
Công ty CP Bê tông ly tâm 

Phương Nam 

1100742342 ấp 4, xã Lương Bình, 

huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

25/08/2006 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

376  
Công ty cổ phần mía đường 

Hiệp Hòa 

5003000153 thị trấn Hiệp Hòa, 

huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

27/06/2006 Cảng chuyên dùng 

bốc dỡ hàng hóa 

phục vụ nhà máy 

Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

377  
Công ty TNHH Greenfeed 

Việt Nam 

501032000106 Xã Nhật Chánh, 

huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

30/05/2008 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

378  
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Phương Quân 

30218987 80A-82 Vành Đai 

Trong, phường Bình 

Trị Đông B, quận 

Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

17/10/2000 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

379  
Công ty CP hóa dầu Long 

Hưng Việt Nam 

1100852345 ấp 3, xã Long Cang, 

huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

28/07/2008 Xăng dầu Phát triển kinh 

doanh 

 xăng dầu 
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380  
Cty TNHH Bất động sản 

Trần Thái 

0302411126 số 12/39 Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 

19, Q.Bình Thạnh, 

Tp.HCM 

10/09/2001 Hàng hóa, Container Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

381  
Công ty TNHH MTV Bê 

tông Phan Vũ-Đồng Nai 

3600674750 ấp 2, xã Phước 

Khánh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

10/05/2004 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

382  
Ban điều hành dự án Khí 

điện Nhơn Trạch 2 

01022761173 ấp 3, xã Phước 

Khánh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

15/06/2007 Điện Phát triển ngành 

khí điện 

383  

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Tổng Cty Điện lực 

dầu khí Việt Nam - Công ty 

điện lực dầu khí Nhơn 

Trạch 

01022761173 ấp 3, xã Phước 

Khánh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

15/06/2007 Xăng dầu Phát triển kinh 

doanh 

 xăng dầu 

384  
Tổng công ty TM XNK 

Thanh Lễ-TNHH MTV 

3700146458 số 63 đường Yersin, 

phường Hiệp 

Thành,Tp.Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

01/07/2010 Hàng hóa, Container Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

385  
Cảng Bà Lụa/ Cảng vụ 

ĐTNĐ tỉnh Bình Dương 

3700683156 khu phố 6, phường 

Phú Thọ, TP. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

06/01/2006 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

386  
Công ty CP VLXD Thế 

Giới Nhà 

3601164495 ấp Tân Cang, xã 

Phước Tân, Tp.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

14/11/2008 VLXD Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 
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387  

Công ty CP Cảng và Dịch 

vụ Logistics VRG Thanh 

Phước 

3901168677 tổ 17, ấp Trâm Vàng 

2, xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, Tỉnh 

Tây Ninh 

12/08/2013 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

388  
Công ty cổ phần xăng dầu 

dầu khí Tây Ninh 

3900937898 1/40 quốc lộ 22B, ấp 

Long Bình, xã Long 

Thành Nam, huyện 

Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

26/11/2010 Xăng dầu Phát triển kinh 

doanh 

 xăng dầu 

389  
Công ty cổ phần Xi măng 

FICO Tây Ninh 

4503000030 số 433 đường 30/4, 

thị xã Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

23/12/2004 Clinke Phát triển cảng 

TNĐ 

390  
Công ty Cổ phần Mía 

đường Tây Ninh 

3900243272 số 19 Võ Thị Sáu, 

phường 3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

23/05/2007 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

391  Công ty xăng dầu Đồng Nai 

3600247325 104 Hà Huy Giáp, 

phường Quyết 

Thắng, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

01/10/2000 Xăng dầu Phát triển kinh 

doanh 

 xăng dầu 

392  
Công ty Ajinomoto Việt 

Nam 

472043000321 Đường 11 khu CN 

Biên Hòa I, An Bình, 

Biên Hoà, Đồng Nai 

22/02/1991 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

393  
Tổng Công ty CP đường 

sông Miền Nam   

4106000097 298 Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7, 

TP.HCM 

18/05/2005 tổng hợp container Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 
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394  
Công ty cổ phần Phát triển 

Sài Gòn 

0302817052 143/7D Ung Văn 

Kiêm, phường 25, 

quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM 

02/01/2003 Xi măng Phát triển vận tải  

hàng hoá, kinh 

doanh sản xuất xi 

măng ĐTNĐ 

395  

Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Thương 

mại Lê Thạch 

1200767894 số 99 tỉnh lộ 864, ấp 

Đông Hòa, xã Song 

Thuận, huyện Châu 

Thành, Tiền Giang 

20/02/2009 Hàng hóa Phát triển vận tải  

hàng hoá ĐTNĐ 

396  
Doanh nghiệp tư nhân 

Đồng tiến 

1500981909 198 ấp Trung Tín, 

TT Vũng Liêm, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

30/09/2013 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  

  

397  Cty lương thực Trà Vinh 

0300613198-

016 

102 Trần Phú, P2, 

TP Trà Vinh, tỉnh 

TV 

29/04/2008 Lương thực   

398  
Doanh nghiệp tư nhân 

Phước Hùng 

1500301208 184, ấp Gò Ân, xã 

Tân An Luông, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

01/04/2014 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  

  

399  
Cty TNHH MTV TMDV 

SX Minh Phát 

1501101804 Tổ 2, ấp Gò Ân, xã 

Tân An Luông, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

04/06/2019 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  

  

400  
CN Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Khiêm 

1500321571-

002 

Tổ 8, ấp Gò Ân, xã 

Tân An Luông, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

08/08/2017 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  
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401  
Doanh nghiệp tư nhân TM 

Thanh Phong 

1500217073 Tổ 8, ấp Gò Ân, xã 

Tân An Luông, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

25/04/2013 Mua bán VTNN   

402  Cty lương thực Vĩnh Long 

0300613198-

022 

Tổ 09, ấp Hồi Thạnh, 

xã Xuân Hiệp, huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long 

08/03/2014 Lương thực   

403  
Cty TNHH CB LT&TP 

Thiên Ngọc 

1500797480 Tổ 09, ấp Hồi Thạnh, 

xã Xuân Hiệp, huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long 

14/09/2011 Lương thực   

404  
Cty TNHH MTV NN Dân 

Nam 

15001095389 Tổ 1, ấp Tường Trí 

B, xã Tường Lộc, 

huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long 

13/12/2018 Mua bán VTNN   

405  
Doanh nghiệp tư nhân Hữu 

Thọ 

1500375182 ấp Thông Nguyên, 

xã Loan Mỹ, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

24/10/2013 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  

  

406  
CN Cty TNHH VLXD Hải 

Sơn 

1300420381-

001 

ấp Đại Thọ, xã Loan 

Mỹ, huyện Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh Long 

04/03/2016 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  

  

407  DNTN vận tải Phương Anh 

1500556936 ấp Thông Nguyên, 

xã Loan Mỹ, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

11/02/2009 Mua bán VLXD, 

VTTB 
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408  Cty TNHH An Việt 

1501019998 ấp Giồng Thanh 

Bạch, xã Thiện Mỹ, 

huyện Trà Ôn, Vĩnh 

Long 

13/03/2015 Mua bán VLXD và 

XD CTGT 

  

409  Cty TNHH Huỳnh Lăng 

1500411137 Tổ 12, ấp Tân An, xã 

Lục Sĩ Thành, huyện 

Trà Ôn, Vĩnh Long 

07/12/2013 Mua bán VLXD và 

XD CTGT 

  

410  
DNTN TM Phước Vinh 

(cảng Phước Vinh) 

1500168443 Số 47 B,đường 2/9, 

Phường 1, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

22/06/2016 VLXD; Vận chuyển 

HH thủy 

  

411  

Cty TNHH Hùng Vương 

(Cảng Nhà máy bêtông 

Hùng Vương) 

0301115156-

004 

X. Mỹ An, Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long 

12/12/2019 Sản xuất cọc, cống 

BT ly tâm 

  

412  
Cty CP Vật tư Hậu Giang 

tại Vĩnh Long 

1800506679-

013 

209, đường 14/9, 

phường 5, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

18/07/2019 Sản xuất bê tông   

413  
CTY TNHH Vạn Thành 

Phát 

54.0.2.000084 Thanh Đức, Long 

Hồ, Vĩnh Long 

27/08/2012 VLXD   

414  
CN Cty CP dầu khí Mê 

Kông tại Vĩnh Long 

1800277683 60-62 đường 3 tháng 

2, phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

20/12/2019 Phân phối xăng, dầu   
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415  
Cty TNHH MTV Thành 

Nguyện Vĩnh Long 

1500755321 ấp Thanh Mỹ 1, xã 

Thanh Đức, Long 

Hồ, Vĩnh Long 

27/09/2018 VLXD   

416  
Cty TNHH MTV Hoàng 

An Cửu Long 

1500879687 Thanh Mỹ 2, Thanh 

Đức, Long Hồ, Vĩnh 

Long 

03/10/2016 Sản xuất bê tông   

417  

Cty CP thủy sản Lộc Kim 

Chi (LOCKIMCHI 

SEAFOOD JOINT STOTK 

COMPANY) - Bến nhà 

máy Ba Sa Mê kông 

1801658970 Số 10, Lý Thường 

Kiệt, P. Tân An, TP 

Cần Thơ, Việt Nam 

24/11/2020 Chế biến thủy hải 

sản 

  

418  
Doanh nghiệp tư nhân Việt 

Tân – Mỹ An 

1500320867 Ấp Chợ, xã Mỹ An, 

huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long 

29/07/2011 Bán lẻ nhiên liệu 

động cơ 

  

419  
Công ty TNHH MTV TM 

DV Xây Dựng Vũ Sơn 

1501093695 Tổ 15, ấp Thanh 

Phong, xã Thanh 

Bình, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long 

26/10/2018 Mua bán VLXD, XD   

420  

CN Cty Xăng dầu Vĩnh 

Long-PETROLIMEX- Cửa 

hàng 10 

1500207131-

054 

Tổ 5, ấp Định Thới, 

xã An Phước, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long 

15/10/2019 Xăng dầu   

421  
Doanh nghiệp tư nhân 

Xăng dầu Thái Thịnh 

1501089755 Tổ 3, ấp Tân Trung, 

xã Trung Thành Tây, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

17/07/2018 Xăng dầu   
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422  
Công ty TNHH MNS 

FEED Vĩnh Long 

1500467764 Khu IV tuyến CN Cổ 

Chiên, ấp Sơn Đông, 

X.Thanh Đức, Long 

Hồ, Vĩnh Long 

17/04/2017 Sản xuất thức ăn 

chăn nuôi 

  

423  
Công ty TNHH MTV SX 

kinh doanh Bạch Đằng 

1500499068 Tổ 12, Ấp Thuỷ 

Thuận,  xã An Phước 

huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long 

07/09/2016 Sữa chữa, đóng mới 

PT thủy 

  

424  
Cty TNHH MTV Xăng dầu 

An Pha Vĩnh Long 

1500357585 Số 546B, ấp Thanh 

Mỹ 2, xã Thanh Đức, 

huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long 

02/01/2018 Phân phối xăng dầu   

425  
Công ty TNHH MTV Thiên 

Phú Mỹ 

1501056911 Tổ 6 ấp Phú Thạnh, 

xã Đồng Phú, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

15/09/2016 Vật liệu xây dựng   

426  

Công ty TNHH SX và TM 

Quang Vinh (cảng Quang 

Vinh) 

1500556206 Tổ 3 ấp Thanh Mỹ, 

xã Thanh Đức, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

20/09/2019 Vật liệu xây dựng   

427  

Công ty TNHH MTV On 

Oanh (kho phân Hồng 

Liên) 

1500611270 Số 146 ấp Phú 

Thạnh, xã Đồng Phú, 

huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long 

20/08/2018 Phân bón   

428  
Công ty TNHH MTV TM 

DV Trí Toàn 

1500629849 Số 67/28C đường 

Phó Cơ Điều, 

07/06/2016 Sữa chữa, đóng mới 

PT thủy 

  



62 

 

 

Phường 4, TP Vĩnh 

Long, Vĩnh Long 

429  

Công ty Cổ phần Bê tông 

Vĩnh Long (Cảng An 

Phước) 

1500994753 Tổ 5 ấp Thanh Thuỷ, 

xã An Phước, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long 

27/01/2018 Xây dựng công trình   

430  
Công ty Cổ phần Gò Đàng- 

Chi nhánh Vĩnh Long 

1200575021-

002 

Tổ 9 ấp Mỹ Thanh, 

xã Mỹ Phước, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long 

07/12/2018 Thức ăn thủy sản   

431  Công ty TNHH Bạch Đằng 

1500384878 Ấp An Hương 1, xã 

Mỹ An, huyện Mang 

Thit, tỉnh Vĩnh Long 

07/08/2019 Sữa chữa, đóng mới 

PT thủy 

  

432  
Doanh nghiệp tư nhân đóng 

tàu Hùng Dũng 

1501027981 Số 97, tổ 6, ấp An 

Hương, xã Mỹ An 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long 

20/07/2015 Sữa chữa, đóng mới 

PT thủy 

  

433  
Doanh nghiệp tư nhân 

VLXD Hoàng Luyến  

1501023948 Tổ 3, ấp Định Thới, 

xã An Phước, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long 

09/04/2015 Mua bán VLXD   

434  
Công ty TNHH Đóng tàu 

Long Đại Phát  

0311243284-

001 

Tổ 9, ấp Mỹ Thanh, 

xã Mỹ Phước, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long 

15/03/2018 Sữa chữa, đóng mới 

PT thủy 
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435  
Cty TNHH Thanh Long Mê 

Kông 

1500998162 ấp An Hương, Mỹ 

An, Mang Thít, Vĩnh 

Long. 

18/04/2014 Vật liệu xây dựng   

436  
Cty TNHH MTV Đạt 

Thành Nguyên 

1500504511 ấp An Hương 2, Mỹ 

An, Mang Thít, Vĩnh 

Long 

26/08/2011 Sữa chữa, đóng mới 

PT thủy 

  

437  
Cty TNHH MTV chế biến 

thủy sản Cát Tường 

1500444076 126/21G đường Trần 

Phú, P4, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

11/06/2018 Chế biến thủy hải 

sản 

  

438  
Cty TNHH Tuấn Hiền 

(Cảng Tuấn Hiền) 

1500411708 Số 19, tổ 31, Phú 

Sơn A, xã Long Phú, 

huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long 

26/12/2019 Thi công công trình; 

sản xuất bê tông; vận 

tải hàng hóa đương 

bộ, đường thủy. 

  

439  
Chi nhánh 2 Cty TNHH DE 

HEUS tại Vĩnh Long 

3701091716-

010 

ấp Chợ, xã Mỹ An, 

huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long 

22/08/2016 Thức ăn chăn nuôi   

440  

Cty TNHH MTV  xây dựng 

thương mại dịch vụ Quốc 

Huy (Cảng Mỹ An) 

1500660239 Xã Mỹ An, Mang 

Thít, Vĩnh Long 

22/12/2009 Vật liệu xây dựng   

441  
Cty TNHH Đóng tàu Quốc 

Sơn 

15011009710 Xã Mỹ An, Mang 

Thít, Vĩnh Long 

19/08/2019 Sữa chữa, đóng mới 

PT thủy 

  

442  

Cty TNHH sản xuất thương 

mại Hữu Sang – chi nhánh 

Mỹ Thuận 

0305430381-

001 

Tổ 14, ấp Mỹ Thuận, 

xã Tân Hội, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

11/08/2015 Sắt, thép   
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443  

DNTN thương mại dịch vụ 

Quốc Huy Anh (Cảng thủy 

nội địa Quốc Huy Anh) 

1500723312 Tổ 14, ấp Mỹ Thuận, 

xã Tân Hội, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

07/09/2016 Xếp dỡ hàng hóa 

(Conteiner) 

  

444  

Cty TNHH thương mại 

Toàn Quốc (Cảng thủy nội 

địa Mê Kông) 

1500153158 104 Nguyễn Huệ, 

phường 2, TP Vĩnh 

Long  

18/05/2012 Xếp dỡ hàng hóa   

445  

Chi nhánh Cty Cp phân bón 

Miền Nam (Nhà máy phân 

bón Cửu Long) 

0300430500-

002 

Xã Tân Hòa, TP 

Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

05/02/2013 Sản xuất phân bón   

446  
Chi nhánh Cty CP du lịch 

Bến Thành tại Vĩnh Long 

0301171827-

039 

Tổ 14, ấp An Thuận, 

xã An Bình, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

16/03/2019 Dịch vụ du lịch   

447  
Cty CP đầu tư xây dựng 

Cửu Long 

1500184170 107/3 Phạm Hùng, 

Phường 9, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

28/02/2012 Vật liệu xây dựng   

448  
Cty CP du lịch Sài Gòn 

Vĩnh Long 

1500428490 Phường 1, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

07/08/2017 Dịch vụ du lich   

449  Cty Cp du lịch Cửu Long 

1500216753 Phường 1, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

28/08/2012 Dịch vụ du lich   

450  
DNTN chế biến lương thực 

thực phẩm Hồng Hương 

1500235474 96 An Thành, An 

Bình, Long Hồ, Vĩnh 

Long 

27/10/2011 Vật liệu xây dựng; 

Chế biến thực phẩm 

(nước chấm); XD 
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451  DNTN Vũ Bình 

1500151792-

001 

An Thành, An Bình, 

Long Hồ, Vĩnh Long 

20/04/2010 Mua bán xăng dầu, 

VLXD, vận tải HH 

bằng đường sông 

  

452  
DNTN thương mại Tư 

Nhân 

1500362659 108 Tổ 2, An Phước, 

Mang Thít, Vĩnh 

Long 

14/10/2020 Mua bán vật liệu xây 

dựng, Xây dựng 

công trình 

  

453  
DNTN xăng dầu Thái 

Thịnh 

1501089755 Tổ 13, Trân Trung, 

Trung Thành Tây, 

Vũng Liêm, Vĩnh 

Long 

17/07/2018 Bán lẻ nhiên liệu 

động cơ 

  

454  
Cty CP ĐT&XD TP Cần 

Thơ 

1800585416 Số 1A Lộ Vòng 

Cung, KV3, P.An 

Bình, Q. Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ 

25/12/2014 Chợ, vận chuyển 

khách DL 

  

455  Cty TNHH Phước Nguyên 

1800441566 94A đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ. 

17/05/2012 Vật liệu xây dựng   

456  
Cty TNHH MTV TM DV 

Linh Phượng 

1800525248 162 đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ 

03/01/2018 Vật liệu xây dựng   

457  Cty TNHH La Bỉnh 

1800610969 Ấp Mỹ Phước, X.Mỹ 

Khánh, H. Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

20/06/2013 KD CB Lương thực   
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458  
Cty TNHH CB lương thực 

Tài Lộc 

1800329405 Ấp Mỹ Phước, X.Mỹ 

Khánh, H. Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

25/10/2017 KD CB Lương thực   

459  
Cty TNHH Mỹ Phước 

Thanh 

1800154177 Ấp Mỹ Phước, X.Mỹ 

Khánh, H. Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

25/05/2018 KD CB Lương thực   

460  
Cty TNHH MTV CBLT 

Tấn Thành 

1800145969 Ấp Mỹ Phước, X.Mỹ 

Khánh, H. Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

16/08/2017 KD CB Lương thực   

461  
Cty TNHH DV TM MTV 

Phước Thành 

6300252256-

00001 

Ấp Phước Thuận, TT 

Ngã Sáu, H. Châu 

Thành, Hậu Giang 

26/08/2019 Vật liệu xây dựng   

462  
Cty TNHH MTV xăng dầu 

Tây Nam Bộ 

1800158559-

007 

Số 21 CMT8, P. 

Thới Bình, Q. Ninh 

Kiều, Tp.Cần Thơ 

11/05/2020 Xăng dầu   

463  
CtyTNHH DL sinh thái Mỹ 

Khánh 

1800451980 Ấp Mỹ Ái, X.Mỹ 

Khánh, H. Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

13/06/2013 Dịch vụ DL   

464  
Ct TNHH MTV Đạo Thành 

Hưng 

1800300815 54A đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ 

04/07/2017 Vật liệu xây dựng   

465  Cty TNHH CBLT Vạn Hòa 

1800552989 Ấp Mỹ Nhơn, X.Mỹ 

Khánh, H. Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

12/04/2016 KD CB Lương thực   
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466  

CN Cty TNHH Petro 

Hoàng Yến Cần Thơ - CH 

XD Hoàng Yến 6 

1800514630-

003 

KV Bình Dương, P. 

Long Tuyền, Q. Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 

24/02/2020 Xăng dầu   

467  Cty TNHH TM 565 

1801411363 TT Phong Điền, 

H.Phong Điền, TP. 

Cần Thơ 

17/03/2016 Xây dựng, VLXD   

468  
Cty CP Hiệp Lợi- NMCB 

gạo xuất khẩu Vàm Xáng 

1800782407 Số 9 Nguyễn Hữu 

Cầu, P Cái Khế, 

Q.Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

14/02/2020 KD CB Lương thực   

469  
Cty TNHH Đại Việt Đại 

Việt 

1800751328 KV 4, P An Bình, Q, 

Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ 

31/03/2011 Xây dựng, VLXD   

470  

Cty TNHH SXTM XD 

Thanh Bình(CN DNTN 

Đặng Toàn II) 

6300291456 Âp Nhơn Thuận 1B, 

, Xã Nhơn NghiaA, 

huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang 

28/08/2017 Xăng dầu   

471  Cty TNHH Thái Mỹ Hưng 

1800910190  đường 3/2, phường 

Hưng Lợi, quận Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ. 

30/01/2020 Xây dựng, VLXD   

472  
Cty  TNHH MTV TM 

Dũng Thúy 

6300133555 Âp Nhơn Thuận 1B, 

, Xã Nhơn NghiaA, 

huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang 

27/07/2017 Vật liệu xây dựng   

473  
Cty TNHH Xăng dầu An 

Phúc Thịnh 

6300293492 Âp Nhơn Thuận 1A, 

, Xã Nhơn NghiaA, 

27/10/2017 Xăng dầu   
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21huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang 

474  Cty CP XD TM A&T 

6300253901 Âp Nhơn Thuận 1A, 

, Xã Nhơn NghiaA, 

huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang 

26/11/2014 Xây dựng   

475  Cty TNHH Thuận Thiên 

6300006363 Âp Nhơn Thuận 1A, 

, Xã Nhơn NghiaA, 

huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang 

05/08/2014 Xây dựng, VLXD   

476  
Cty TNHH du thuyền Cần 

Thơ  

1801674299 Số 36, Hai Bà Trưng, 

P.Tân An, Q.Ninh 

Kiều, TPCT 

01/07/2020 Dịch vụ ăn uống   

477  Cty TNHH MTV 622 

1800155156 KV3, đường Lê 

Hồng Phong, P.Trà 

An, Q.Bình Thủy, 

TPCT 

Feb-79 Xây dựng, Nhà hàng 

Khách sạn 

  

478  Cty CP Mai Linh Tây Đô 

1801603139 83 Lý Thái Tổ, 

P.Hưng Phú, Q.Cái 

Răng, TPCT 

05/06/2018 Vận chuyển du lịch   

479  
Cty CP thương nghiệp tổng 

hợp Cần Thơ 

1800271152 24-26 đường Phan 

Đình Phùng, P.tân 

An, Q.Ninh Kiều, 

TPCT 

02/09/1975 Thực Phẩm   

480  DNTN xăng dầu Bích Thùy 
1801273730 KV8, P.Hưng Phú, 

Q.Cái Răng, TPCT 

26/06/2012 Xăng, dầu   
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481  
Cty TNHH MTV Phạm 

Minh Lý 

1801413804 KV Bác Vàng, P. 

Thới Long, Ô Môn, 

TPCT 

24/08/2015 VLXD   

482  
Cty TNHH MTV XD Minh 

Thông  

1801103087 966/07, kv Cái Sơn, 

P. Thới Long, Ô 

Môn, TPCT 

31/12/2009 Xăng dầu   

483  
Cty TNHH VLXD Sáu 

Khải 

1801600466 Số 407, đường Thái 

Thị Hạnh, KV Cái 

Sơn, P. Thới Long, Ô 

Môn, TPCT 

11/05/2018 VLXD   

484  Cty CP Chương Gia  

1801231755 5/1A, Trần Phú, P. 

Cái Khế, Ninh Kiều, 

TPCT 

06/01/2012 VLXD   

485  DNTN Phú Thơ 

1800278704 KV Thới Trinh, P. 

Thới An, Ô Môn, 

TPCT 

11/11/1998 Xăng dầu   

486  DNTN Duy Khoa 

1800662438 KV Thới Phong, P. 

Thới An, Ô Môn, 

TPCT 

08/01/2004 Xăng dầu   

487  
DNTN NM Xay xát lúa gạo 

Đức Thành 

1800363597 KV Thới Trinh A, 

Thới An, Ô Môn, 

TPCT 

07/10/1999 Lương thực   

488  

Cty TNHH KDXD Cam 

Thủy-CH xăng dầu Cam 

Thủy 10 

1800545050-

017 

220/6, KV Thới 

Trinh C, Thới An, Ô 

Môn, TPCT 

19/01/2017 Xăng dầu   
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489  
Cty TNHH MTV TM XD 

DV Ánh Xuân  

1801599549 Ấp Định Thành, xã 

Định Môn, Thới Lai, 

TPCT 

04/05/2018 VLXD   

490  DNTN Xăng Dầu Út Thảo 

1801381278 127/3, kv Thới Hòa, 

P. Thới An, Ô Môn, 

TPCT 

26/01/2016 Xăng dầu   

491  DNTN VLXD Hưng Phát 

1800666094 668/6, KV5, P. Châu 

Văn Liêm, Ô Môn, 

TPCT 

22/02/2008 VLXD   

492  DNTN Trần Chính 

1800584254 679/1, ấp Thới 

Thuận B, TT Thới 

Lai, Thới Lai, TPCT 

04/04/2005 VLXD, san lắp mặt 

bằng, sửa chữa, đóng 

tàu 

  

493  DNTN Ngọc Bích 

1800378297 276/4 Ấp Thới Bình 

A, xã Thới Thạnh, 

Thới Lai, TPCT 

16/03/2000 Mua, bán gia công: 

tấm, cám, gạo 

  

494  DNTN Cẩm Linh 1 

1801085504 Ấp Thới Bình A2, xã 

Thới Thạnh, Thới 

Lai, TPCT 

03/11/2009 Mua, bán gia công: 

tấm, cám, gạo 

  

495  
CN Cty TNHH TM dầu khí 

Hoàng Ánh tại Cần Thơ 

0315581799-

001 

Ấp Thới Hòa, xã 

Thới Thạnh, Thới 

Lai, TPCT 

22/11/2019 Xăng dầu   

496  
Cty TNHH xăng dầu Ngân 

Thạnh 

1800476505 254/6, Ấp Thới 

Thuận B, xã Thới 

Thạnh, Thới Lai, 

TPCT 

30/12/2003 Xăng dầu   
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497  
Cty LT Bạc Liêu-NMCB 

gạo XK Ô Môn 

00002 Thới Khánh, X.Tân 

Thạnh, Thới Lai, CT 

25/02/2019 Lương Thực   

498  
CN Cty CPXNK và HTĐT 

VILEXIM tại CT 

0100107035-

005 

Ấp Thới Khánh A, 

xã Tân Thạnh, Thới 

Lai, TPCT 

14/02/2009 Lương thực   

499  
Cty CP NS - Thực phẩm 

XK Cần Thơ  

1800155188 152-154 Trần Hưng 

Đạo, P An Nghiệp, 

Ninh Kiều, TPCT 

09/08/2010 Lương Thực   

500  Công ty CP Hiệp Lợi 

1800782407 Nguyễn Hữu Cầu, P. 

Cái Khế, Ninh Kiều, 

TPCT 

13/01/2009 Lương thực   

501  

Cty TNHH DĐT & XD 

Hoàng Long ( Nguyễn 

Minh Trí)  

1800575577 243, Ấp Thới Khánh 

A, xã Tân Thạnh, 

Thới Lai, TPCT 

04/01/2005 VLXD   

502  Cty CP Hoàng Minh Nhật 

1800640265 Ấp Thới Khánh A, 

xã Tân Thạnh, Thới 

Lai, TPCT 

08/09/2006 Lương thực   

503  
Cty TNHH MTV LT Thuận 

Phước 

1800172345 Ấp Thới Khánh A, 

xã Tân Thạnh, Thới 

Lai, TPCT 

21/06/1997 Lương thực   

504  DNTN VLXD Hồng Nhân 

1801318269 Ấp Thới Thuận B, 

TT Thới Lai, Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

04/10/2013 VLXD   

505  
Cty TNHH DVXD Hưng 

Thịnh Phú  

1800771081 Ấp Thới Thuận B, 

TT Thới Lai, Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

08/03/2019 Lương Thực   
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506  
Cty TNHH MTV Nông 

nghiệp Cờ Đỏ  

1800155044 Ấp 1, xã Thạnh Phú, 

Cờ Đỏ, TPCT 

08/09/2010 Lương thực   

507  
Cty TNHH CP TM DV SX 

Hữu Thành 

1800835264 Ấp Thới Thuận B, 

TT Thới Lai, Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

11/03/2009 Lương thực   

508  

Cty LT Sông Hậu-Cty 

TNHH MTV tổng Cty LT 

Miền Nam 

0300613198-

002 

Lô 18, khu CN Trà 

Nóc 1, P. Trà Nóc, 

Bình Thủy, TPCT 

01/07/1999 Lương thực   

509  Cty CP SOHARICE 

1800637047 Ấp Thới Thuận B, 

TT Thới Lai, Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

03/08/2006 Lương thực   

510  
Cty TNHH Tàu sắt Thanh 

Tuấn 

1601672728 Ấp Thới Bình B, xã 

Thới Thạnh, Thới 

Lai, TPCT 

15/06/2020 Đóng tàu   

511  DNTN VLXD Hoài Thanh 

2200724067 Số 240, ấp An Đức, 

xã Đạ Ngãi, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

04/02/2016 VLXD   

512  
DNTN Đại lý Xăng dầu số 

11 

2200100291 ấp Ngãi Hội 2, xã Đạ 

Ngãi, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

05/05/2009 Mua bán xăng, dầu 

và các SP của 

chúng.Vận tải HH 

xăng, dầu 

  

513  
DNTN Cửa hàng Xăng dầu 

Thịnh Phát 

2200743158 Thửa đất 941, tờ bản 

đồ số 4, ấp Phú Thứ, 

xã Phú Hữu, huyện 

Long Phú, ST 

25/01/2018 Bán lẻ xăng, dầu.   
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514  DNTN VLXD Trung Kiên 

4668/2011 ấp Phụng Tường 2, 

xã Song Phụng, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng. 

14/07/2011 Vật liệu xây dựng và 

TTNT 

  

515  
Công ty TNHH TM VTT 

Trung Hiếu 

2200208369 Số 13-14 lô Ơ đường 

số 8, khu đô thị 5A, 

Phường 4, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

02/06/2017 Vận tải, xếp dỡ kinh 

doanh vật liệu xây 

dựng. 

  

516  DNTN Trí Hiểu 

2200704938 ấp Nhất, xã Châu 

Khánh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

20/10/2015 Kinh doanh xăng, 

dầu. 

  

517  
Công ty TNHH VLXD Phi 

Khánh 

2200769822 Số 133, ấp Nhất, xã 

Châu Khánh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

28/11/2019 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

518  DNTN Hoàng Dễ  

2200101538 ấp Thạnh Đức, xã 

Long Đức, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

05/12/2011 Kinh doanh buôn bán 

nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí (xăng, dầu), và 

các sản phẩm liên 

quan. 

  

519  DNTN Thuận Phát Đạt 

2200376733 Số 201, ấp Ngãi Hội 

1, thị trấn Đại Ngãi, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng. 

19/02/2014 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng và 

vận tải HH ĐTNĐ 
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520  DNTN Tín Lợi 

2200209570 Số 232 Cao Thắng, 

phường 8, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

04/01/2010 Mua bán và chế biến 

gỗ, sản xuất đồ dùng 

nội thất. 

  

521  
Công ty Cổ phần Thương 

mại du lịch Sóc Trăng 

2200218800 Số 131 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 6, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

10/05/2009 Kinh doanh xuất 

nhập xăng, dầu. 

  

522  Công ty TNHH Lý Phiêu 

2200287635 Số 14A đường Cầu 

Đen, phường 8, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

02/08/2013 Đóng tàu, cấu kiện 

nổi và buôn bán kim 

loại, quặn kim loại 

(sắt, thép) 

  

523  Công ty TNHH Đại Lợi 

2200495709 Số 225 Kinh Xáng, 

phường 8, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

31/08/2011 Xay xát và sản xuất 

bột thô. Bán buôn 

gạo, thực phẩm, sản 

phẩm nông lâm và 

động vật. 

  

524  
Công ty TNHH MTV Đức 

Phương 

2200226671 Số 318, Lý Thường 

Kiệt, phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

16/11/2012 Xay xát và sản xuất 

bột thô. 

  

525  DNTN Tân Hiệp 

2200195776 Số 288, đường Cao 

Thắng, khóm 6, 

phường 8, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

27/03/2014 Xay xát và sản xuất 

bột thô. 
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526  
Công ty TNHH nhiên liệu 

HDCT 

1801342173-

002 

ấp Saintard, xã Tân 

Thạnh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

31/10/2017 Kinh doanh xăng, 

dầu và vận tải hàng 

hóa xăng, dầu. 

  

527  
Công ty Cổ phần Mía 

Đường Sóc Trăng 

2200107515 Số 845 đường Phạm 

Hùng, phường 8, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

28/08/2015 Dịch vụ đầu tư thu 

mua mía. Sản xuất, 

mua bán, xuất nhập 

khẩu đường và các 

sản phẩm ngành mía 

đường. 

  

528  
Công ty TNHH Thương 

mại Xây dựng An Kỳ 

2200738084 Thửa đất số 1137, tờ 

bản đồ số 2, ấp Nhất, 

xã Châu Khánh, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng. 

26/10/2017 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

529  

Công ty TNHH Dịch vụ 

Sản xuất Thương mại 

Thành Đạt 

2200101249 Số 245/4 ấp 4, thị 

trấn Long Phú, 

huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng. 

02/10/2018 Kinh doanh HH 

lương thực. 

  

530  
Công ty TNHH Phạm Ngọc 

Tiên 

2200605750 Số 74A, Trần Bình 

Trọng, phường 2, 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

05/06/2012 Kinh doanh gạo, xay 

xát và sản xuất bột 

thô. Bán buôn gạo, 

thực phẩm, sản phẩm 

nông lâm và động 

vật. 

  

531  
Công ty TNHH Phước 

Hùng 

2200219610 Số 14, ấp Saintard, 

xã Tân Thạnh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

03/01/2018 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 
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532  DNTN Đặng Thành 

2200209997 Số 843/2/16B, đường 

Phạm Hùng, phường 

8, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

08/04/2014 Kinh doanh buôn bán 

nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí (xăng, dầu), và 

các sản phẩm liên 

quan. 

  

533  
Công ty TNHH Đóng tàu 

và TTNT Hữu Nhân 

2200776594 Số 152, ấp 2, xã 

Châu Khánh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

16/06/2020 KD đóng, sửa chữa 

tàu. 

  

534  
DNTN Đại lý Xăng dầu số 

5 

2200115812 Số 244, đường Tỉnh 

934, ấp Thạnh Lợi, 

thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tinh Sóc Trăng. 

12/11/2013 Kinh doanh buôn bán 

nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí (xăng, dầu), và 

các sản phẩm liên 

quan. 

  

535  
Công ty TNHH Thương 

mại Trung Hưng 

2200310161 Số 39, Lê Lợi, ấp 

Châu Thành, thị trấn 

Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tinh Sóc 

Trăng. 

06/07/2009 Kinh doanh mua bán, 

xuất, nhập vật liệu 

xây dựng và thiết bị 

lắp đặt khác trong 

xây dựng. 

  

536  Công ty TNHH Mỹ Hưng 

2200100453 Số 101, khu 1, ấp 

Giồng Giữa, thị trấn 

Lịch Hội Thượng, 

huyện Trần Đề, ST 

28/02/2018 Kinh doanh xăng, 

dầu. 

  

537  
Công ty TNHH DVTM 

Xây dựng Thanh Lâm 

2200225646 ấp Tiếp Nhựt, xã 

Viên An, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

17/07/2017 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 
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538  
Công ty TNHH Hiệp 

Nguyên Thanh Tùng 

2200508443 xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tinh Sóc 

Trăng. 

02/02/2010 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

539  DNTN Hoàng Thanh 

2200295202 ấp Cổ Cò, xã Ngọc 

Tố, huyện Mỹ 

Xuyên, tinh Sóc 

Trăng. 

15/01/2009 Kinh doanh mua bán 

Xăng, dầu và các sản 

phẩm của chúng. 

  

540  
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Sóc Trăng 

2200107360 Số 395 đường Phạm 

Hùng, phường 8, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

22/02/2019 Kinh doanh hoạt 

động kiến trúc, tư 

vấn kỷ thuật liên 

quan, tư vấn xây 

dựng, thiết kế công 

trình… 

  

541  

Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Thương mại Đồng 

Thắng 

2200726868 Số 58 đường B, khu 

dân cư Minh Châu, 

phường 7, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

23/05/2018 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

542  
Công ty TNHH VLXD Gia 

Tiến 

2200742965 Số 710, Lý Thường 

Kiệt, phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

18/01/2018 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng. 

  

543  
Công ty TNHH Tân Tài 

Lộc 

2200264490 Số 888, quốc lộ 1A, 

ấp Đại Nghĩa Thắng, 

xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tinh Sóc 

Trăng. 

16/08/2013 Kinh doanh lĩnh vực 

nuôi trồng thủy sản. 
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544  
Công ty TNHH Nguyễn 

Hùng Phát 

2200283084 Số 252, đường Bạch 

Đằng, phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng.  

11/07/2017 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

545  
Công ty TNHH MTV 

Nghiệp 

2200526178 Số 1209 Bạch đường 

Bạch Đằng, phường 

9, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

21/02/2014 Bán buôn kim loại và 

quặn kim loại (bán 

buôn sắt, thép). 

  

546  

Công ty Cổ phần Xây dựng 

hạ tầng giao thông thủy lợi 

Hà Nội 

101482550 Số 53, tổ 57B, khu 

dân cư 13 đường 

Nguyễn Hoàng Tôn, 

phường Phú Thượng, 

quận Tây Hồ, TP Hà 

Nội. 

01/11/2016 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

547  Công ty TNHH Tấn Phát 

2200170468 Số 762 Lý Thường 

Kiệt, phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

10/07/2013 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng. 

  

548  
Công ty TNHH MTV 

Khương Thạnh Phát 

2200688997 Số 19, đường Bạch 

Đằng, phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

22/01/2018 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng và xăng 

dầu. 

  

549  
Công ty TNHH TMVT 

Thủy Trung Hiếu 

2200208369 Số 888A, Lý Thường 

Kiệt, phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

26/07/2017 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng và vận tải 

hàng hóa đường 

thủy. 
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550  DNTN Bỉnh Lợi 

008761 Số 01, đường Cầu 

Đen, phường 8, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng.  

07/10/2004 Mua bán và cưa xẻ 

gỗ 

  

551  Công ty TNHH MTV Hùng 

2200225854 Số 668, Lý Thường 

Kiệt, phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

25/05/2017 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

552  

Chi nhánh tổng Công ty 

Điện lực Miền nam Công ty 

Điện lực Sóc Trăng 

0300942001-

030 

Số 113, đường Lê 

Hồng Phong, phường 

3, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

16/09/2019 Kinh doanh điện, xây 

dựng lắp đặt hệ 

thống điện. 

  

553  
Công ty TNHH Thăng 

Long 268 

6300223181 Thửa số 81, tờ bản 

đồ số 25, đường 

Bạch Đằng, khóm 

6,phường 9, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

13/02/2018 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

554  Công ty TNHH Tuyết Vũ 

2200170429 Số 60, Hai Bà Trưng, 

phường 1, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

31/03/2016 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

555  
Chi nhánh DNTN Thương 

mại Hữu Lợi 

5911000218 đường Bạch Đằng, 

phường 9, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

07/10/2008 Mua bán vật liệu xây 

dựng, lương thực và 

xay xát lúa, gạo. 
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556  
Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Thành Tín 

2200208834 Số 383,đường Bạch 

Đằng, phường 9, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

24/11/2011 Xay xát và sản xuất 

bột thô. 

  

557  
Công ty Cổ phần vật tư Hậu 

Giang 

1800506679 Số 184, Trần Hưng 

Đạo, phường An 

Nghiệp, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ. 

25/12/2012 Bán buôn chuyên 

doanh khác chưa 

được phân vào đâu. 

  

558  
Chi nhánh Công ty TNHH 

Dũ Phong 

2200203804 Thửa số 53, đường 

Bạch Đằng, phường 

9, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

27/12/2011 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng. 

  

559  Công ty TNHH Thúy Liễu 

2200203804 162A3, Điện Biên 

Phủ, phường 6, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

18/05/2017 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng. 

  

560  

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thương mại Dầu khí Cửu 

Long 

1500498480 -

005 

Số 379 đường Bạch 

Đằng, phường 9, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

22/01/2019 KD xếp dỡ HH xăng 

dầu. 

  

561  
Cty TNHH MTV XNK 

thủy sản Đông Á  

1601269529 Lô B KCN Bình 

Long, xã Bình Long 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

18/12/2009 Chế biến thủy sản   

562  Công ty CP Cảng An Giang  

1600125108 QL 91, tổ 15 khóm 

Đông Thịnh B, 

29/03/2011 Bốc xếp hàng hóa 

Kho bãi và lưu giữ 

hàng hóa 
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phường Mỹ Thạnh, 

TP. Long Xuyên, AG 

563  
Cty CP CB Và XNK TS 

Hòa Phát  

5203000058 Lô A KCN Bình 

Long, xã Bình Long, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

01/02/2007 Chế biến thủy sản   

564  Cty TNHH Bình Long  

5202000876 Lô E KCN Bình 

Long, xã Bình Long, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

18/08/2008 Chế biến thủy sản   

565  

 Chi nhánh  Công ty CP địa 

ốc An Giang Nhà máy cấu 

kiện bê tông AG 

1600194599-

002 

số 140 Phan Bội 

Châu, phường Bình 

Khánh TP Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

22/09/2005 Sản xuất các cấu 

kiện bê tông 

  

566  

Công ty CP phân bón và 

hóa chất dầu khí Tây Nam 

Bộ (Cảng bốc xếp hàng hóa 

An Giang) 

1800722461 151/18, Trần Hoàng 

Na, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

15/08/2008 Phân bón   

567  

Chi nhánh nhà máy thuốc 

BVTV Châu Thành - Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Lộc 

Trời - Xưởng gia công và 

đóng gói phân urê  

1600192619-

049 

số 103, QL 91, thị 

trấn An Châu, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang 

06/12/2012 Phân bón   

568  
Công ty Cổ phần phân bón 

Hoàng Lâm 

1602031776 QL 91, khóm Vĩnh 

Thuận, thị trấn Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện 

14/01/2017 Phân bón   
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Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

569  

Công ty TNHH MTV xăng 

dầu An Giang - Cửa hàng 

xăng dầu Vịnh Tre 

1600184590 số 1602 Trần Hưng 

Đạo, tổ 72, khóm 

Đông Thịnh 5, 

phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

09/07/2010 Kinh doanh xăng dầu   

570  

Công ty lương thực thực 

phẩm An Giang - Xí nghiệp 

CBLT Châu Phú  

0300613198-

005 

số 06 Nguyễn Du, 

phường Mỹ Bình, TP 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

26/09/2002 Kinh doanh lương 

thực 

  

571  
CN Công ty TNHH TM 

Tân Thành tại AG 

1800297954-

001 

QL 91, khóm Vĩnh 

Thuận, thị trấn Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

28/09/2007 Phân bón   

572  
Công ty TNHH MTV Tư 

Long Mê Kông 

1601343765 số 513, QL91, khóm 

Vĩnh Thuận, thị trấn 

Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

17/12/2010 Phân bón   

573  
Cty TNHH 195 Long 

Xuyên  

1600854502 số 199 Trần Hưng 

Đạo, phường Mỹ 

Bình, TP Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

01/12/2006 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong XD 
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574  DNTN Ngà Năm Hữu 

1601625103 số 297, tổ 10, khóm 

Vĩnh Thuận, thị trấn 

Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

31/01/2012 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

  

575  
Cty TNHH lương thực 

Phước Thịnh 

1601316056 ấp Hậu Giang 1, xã 

Tân Hòa huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

25/03/2010 Kinh doanh lương 

thực 

  

576  
Cty TNHH MTV xay xát 

Lập Ngọc 

1602021471 ấp Bình Qưới 2, xã 

Bình Thạnh Đông, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

19/10/2016 Kinh doanh lương 

thực 

  

577  
Cty Cổ phần Phương Tân 

Trung 

1601841658 ấp Bình Qưới 2, xã 

Bình Thạnh Đông, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

14/11/2012 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng 

  

578  

Chí nhánh Cty CP sản xuất 

TM NPV-Phân xưởng sản 

xuất Phú Tân 

1601900550-

002 

ấp Bình Qưới 2, xã 

Bình Thạnh Đông, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

09/06/2019 Kinh doanh lương 

thực 

  

579  
Công ty TNHH MTV Lê 

Trí Phú Tân 

1602019289 ấp Bình Qưới 2, xã 

Bình Thạnh Đông, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

19/09/2016 Đóng mới, sửa chữa 

phương tiện TNĐ 

  

580  
Công ty TNHH MTV 

Nghĩa Nhân Phú Tân 

1601917787 ấp Bình Trung 2, xã 

Bình Thạnh Đông, 

11/04/2014 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 
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huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

581  

Chi nhánh Công ty CP DK 

Mê Kông tại An Giang - 

Cửa hàng xăng dầu số 61 

1800277683-

002 

số 222 Trần Hưng 

Đạo, phường Mỹ 

Thới, TP Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

27/08/2003 Kinh doanh xăng dầu   

582  

 Chi nhánh  Công ty Cổ 

phần xây lắp An Giang - 

Nhà máy gạch ngói Tunnel 

AG 

1600220016-

016 

số 316/1A Trần 

Hưng Đạo, phường 

Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

05/04/2001 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng 

  

583  
Công ty TNHH khai thác 

VLXD Cường Phát 

1602115169 đường 3/2, khóm 5, 

thị trấn Tri Tôn, 

huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang 

31/12/2019 Kinh doanh vật liệu 

xây dựng 

  

584  
Công ty TNHH Tuyết 

Phương - Út My 

1602023020 ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, 

huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang 

05/11/2016 Kinh doanh xăng dầu 

và sản xuất gạch 

không nung 

  

585  
Cty TNHH liên doanh 

ANTRACO  

1600175162 ấp Rò Leng, xã Châu 

Lăng, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang 

20/09/1994 Khai thác và chế 

biến đá 

  

586  
Cty TNHH MTV Trịnh 

Văn Phú 

1601488376 số 546, ấp Giồng 

Cát, xã Lương An 

Trà, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang 

28/04/2011 Kinh doanh lương 

thực 
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587  
Công ty Cổ phần gạo Hạnh 

Phúc 

1601661711 ấp Giồng Cát, xã 

Lương An Trà huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 

23/02/2012 Kinh doanh lương 

thực 

  

588  
Công ty TNHH Năm Hồng 

Hưng 

1602063471 ấp Tân Trung, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang 

01/02/2018 Đóng mới, sửa chữa 

phương tiện TNĐ 

  

589  

Cty TNHH MTV KT và 

CB đá An Giang (AN 

GIANG STONE MINING 

SINGLE – MEMBER 

LIMITED LIABILITY 

COMPANY) 

1600169225 khóm Tô Bình, thị 

trấn Cô Tô, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 

28/09/2005 Khai thác và chế 

biến đá 

  

590  

Công ty TNHH MTV 622 

(Xí nghiệp khai thác và chế 

biến đá Cô Tô) 

1800155156-

009 

khu vực 3, đường Lê 

Hồng Phong, P Trà 

An, Q Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

13/07/2010 Khai thác và chế 

biến đá 

  

591  

Chi nhánh khai thác đá 

Quyết Thắng (Cty TNHH 

MTV TM nhà hàng khách 

sạn Hòa Bình) 

1602058337-

001 

số 130 Trần Hưng 

Đạo, phường Mỹ 

Bình, TP Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

27/12/2017 Khai thác và chế 

biến đá 

  

592  

DNTN Dịch vụ Thương 

mại vận tải ĐTNĐ Duy 

Long 

1801542246 65/4B, Trần Phú, 

phường Cái Khế, Q 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

13/06/2017 Vận tải ĐTNĐ   
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593  
Công ty TNHH MTV Tùng 

Giàu 

1600939932 khóm Tô Bình, thị 

trấn Cô Tô, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 

24/01/2008 Khai thác và chế 

biến đá 

  

594  
Công ty TNHH MTV 

thương mại Năm Quyền 

1900592939 Ấp Lung Xình, xã 

Định Thành, huyện 

Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

30/01/2015 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

595  
Cty xăng dầu Cà Mau 

(Petrolimex Cà Mau) 

2000109850 Số 989, đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường 6, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau 

27/04/1994 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

596  
Cty Cổ phần Thương 

Nghiệp Cà Mau 

2000110221 Số 70-72, đường Đề 

Thám, phường 2, TP 

Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

01/12/2007 Kinh doanh nội 

thương 

  

597  
Cty TNHH MTV VLXD 

Nguyễn Long Hải 

2001224743 Quốc lộ 1A, ấp Cây 

Trâm, xã Định Bình, 

TP Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

07/01/2016 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

598  
Cty TNHH MTV Ánh 

Dương 

2000938311 Số 233, đường 

Nguyễn Du, khóm 8, 

phường 5, TP Cà 

Mau, tỉnh CM 

01/02/2010 VLXD   

599  
Chi nhánh Cty CP xăng dầu 

dầu khí Bạc Liêu 

1900291730-

020 

Số 15, đường Lý 

Bôn, khóm 3, 

25/05/2004 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 
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phường 2, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau 

600  
Cty CP xây dựng thương 

mại và dịch vụ Ngọc Điệp 

2000472729 Ấp 8, xã Khánh An, 

huyện U Minh, tỉnh 

Cà Mau 

19/04/2007 Mua bán vật liệu xây 

dựng; XD CT dân 

dụng 

  

601  
Cty TNHH thương mại 

xăng dầu Hiền Đức 

2000862969 Số 209, ấp Tân 

Phong A, xã Hòa 

Thành, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 

22/10/2009 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

602  

Cty TNHH MTV thép 

Thành Ngọ - chi nhánh Cà 

Mau 

6300253764-

001 

Ấp Hòa Trung, xã 

Lương Thế Trân, 

huyện Cái Nước, tỉnh 

Cà Mau 

23/12/2016 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

603  
Cty TNHH thương mại và 

xây dựng Hoàng Duy 

6102000462 Số 249, đường Lý 

Văn Lâm, phường 1, 

TP Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

08/03/2008 Mua bán vật liệu xây 

dựng, thi công công 

trình và SL mặt bằng 

  

604  Cty TNHH Hiệp Thành 

2000360503 Số 296, đường 

Nguyễn Công Trứ, 

khóm 8, phường 8, 

TP Cà Mau, tỉnh CM 

13/07/2001 Xây dựng công trình   

605  
Cty CP sản xuất kinh doanh 

vật liệu xây dựng Cà Mau 

2000444305 Ấp Tắc Thủ, xã Hồ 

Thị Kỷ, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau 

21/05/2005 Sản xuất kinh doanh 

vật liệu xây dựng bê 

tông đúc sẵng 
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606  Cty TNHH MTV Freeland 

2001327837 Khu công nghiệp 

Khánh An, xã Khánh 

An, huyện U Minh, 

tỉnh Cà Mau 

08/04/2020 Sản xuất thức ăn gia 

súc, gia cầm và thủy 

sản 

  

607  
Cty TNHH MTV xây dựng 

thương mại Thái Dương 

2000430655 Số 130/4, đường 

Phạm Hồng Thám, 

khóm 2, phường 4, 

TP Cà Mau, Cà Mau 

20/01/2009 Mua bán vật liệu xây 

dựng; xây dựng công 

trình 

  

608  
Cty TNHH Tư vấn xây 

dựng Bình Minh 

2000480624 Số 43A, đường 

Chung Thành Châu, 

khóm 4, phường 5, 

TP. Cà Mau, Cà Mau 

14/08/2007 Mua bán vật liệu xây 

dựng; xây dựng công 

trình 

  

609  
Cty TNHH TM SX xây 

dựng Tuấn Kiệt 

2000507900 Ấp 5, xã Khánh An, 

huyện U Minh, tỉnh 

Cà Mau 

01/12/2008 Mua bán vật liệu xây 

dựng; xây dựng công 

trình 

  

610  
Cty Cp đầu tư TM DV Kim 

Sơn 

2001121339 Số 168, đường Ngô 

Quyền, khóm 1, 

phường 1, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau. 

06/05/2013 Mua bán vật liệu xây 

dựng; xây dựng công 

trình 

  

611  Cty TNHH MTV Việt Ánh 

2000208026 Ấp 8, xã Khánh An, 

huyện U Minh, tỉnh 

Cà Mau 

25/09/2009 Mua bán vật liệu xây 

dựng, trang trí nội 

thất 

  

612  Cty TNHH Minh Khánh 

2000469613 Số 263C, đường Lý 

Thường Kiệt, khóm 

2, phường 6, TP Cà 

Mau, tỉnh CM 

06/12/2006 Chế biến lương thực, 

thực phẩm 
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613  Cty TNHH MTV Anh Khôi 

2000498004 Ấp 8, xã Khánh An, 

huyện U Minh, tỉnh 

Cà Mau 

23/04/2008 Mua bán vật liệu xây 

dựng; xây dựng công 

trình 

  

614  
Cty TNHH XNK sản xuất 

chế biến Gỗ Cà Mau 

2001088145 Số 49, đường Trần 

Hưng Đạo, phường 

5, TP Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau. 

17/08/2012 Mua bán, cưa xẻ, sản 

xuất sản phẩm từ gỗ 

  

615  Cty TNHH MTV Ngọc Lẹ 

2000506840 Số 144D, đường 

Quang Trung, khóm 

5, phường 5, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau. 

21/10/2008 Mua bán vật liệu xây 

dựng, thi công công 

trình và SL mặt bằng 

  

616  
Cty TNHH MTV TM DV 

VLXD Nhã Quyên 

2001326978 Số 205, đường Mậu 

Thân, khóm 6, 

phường 9, TP Cà 

Mau, tỉnh CM 

16/03/2020 Mua bán vật liệu xây 

dựng  

  

617  
Cty cổ phần xây dựng công 

trình Hồng Lâm 

500578173 C6, khu công nghiệp 

Khánh An, xã Khánh 

An, huyện U Minh, 

tỉnh Cà Mau. 

14/01/2008 Xây dựng công trình   

618  CTY TNHH Tấn Phát 

2000496127 Khóm 12, TT Sông 

Đốc, Huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

21/01/2008 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

619  
Cty CP Tàu Cao Tốc Phú 

Quốc 

1702067575 Tổ 6, Ấp Bãi Vòng, 

Xã Hàm Ninh, TP 

Phú Quốc, Tỉnh Kiên 

Giang 

31/10/2016 Tàu Du Lịch Chở 

Khách 
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620  
Cty TNHH MTV SX-

TM&DV Đỗ Văn Sấm 

200050741 Ấp Kinh Hội, xã 

Khánh Bình, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau 

01/10/2008 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

621  
Cty TNHH MTV Minh 

Phát 

2000257418 Ấp Công Nghiệp, xã 

Lợi An,  huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

31/01/2018 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

622  
Cty TNHH CP tập đoàn 

TM-XD Sử Thành Phú 

2000442185 Khóm 11, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

21/08/2018 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

623  
Cty TNHH xây dựng Phúc 

Thành 

2000471450 Khóm 5, TT Trần 

Văn Thời, Huyện 

Trần Văn Thời, Cà 

Mau 

09/03/2007 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

624  Cty TNHH MTV Tám Tâm 

2001087085-

001 

Ấp Rạch Lùm A, xã 

Khánh Hưng,  huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau 

05/10/2017 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

625  
Cty TNHH Chế Biến thủy 

sản Vĩnh Nghi Chi Nhánh 2 

2001260780-

001 

Ấp Rạch Lùm A, xã 

Khánh Hưng,  huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau 

21/12/2020 Mua bán thủy sản   

626  DNTN Tuấn Hùng 
6101001600 Khóm 5, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

19/01/2005 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 
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Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

627  Cty TNHH Thanh Châu 

2000257030 Khóm 11, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

26/09/2018 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

628  
Cty TNHH Sing Việt Sông 

Đốc 

2001316539 Khóm 7, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

15/08/2019 Mua bán thủy sản   

629  
Cty TNHH xây dựng 

Quang Tiền 

2000266733 Số 138B, đường 

Nguyễn Tất Thành, 

Phường 8, TP Cà 

Mau, tỉnh CM 

19/04/1997 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

630  
Cty TNHH MTV Phước 

Thành 

2000260788 Khóm 3, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

21/10/1997 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

631  DNTN Bình Minh 

2000260682 Khóm 3, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

11/12/1997 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

632  DNTN Đăng Trân 

2000256968 Khóm 3, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

08/07/1997 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 
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633  DNTN Hữu Nghị 

2000266571 Khóm 2, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

19/06/1997 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

634  DNTN Hồng Phước 

2000259750 Khóm 6A, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

04/02/1997 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

635  DNTN Năm Châu 

2000414075 Khóm 1, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

12/02/2004 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

636  
Cty CP Thủy Sản Bích 

Khải 

2001119650 Ấp Trùm Thuật A, 

xã Khánh Hải,  

huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau 

05/04/2013 Mua bán thủy sản   

637  
Cty TNHH MTV Phúc Đạt 

Sông Đốc 

2000410419 Khóm 6A, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

16/04/2019 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

638  DNTN Thanh Trúc I 

6101000918 Khóm 1, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

29/12/2003 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

639  DNTN Vĩnh Toàn 
2000261622 Khóm 1, TT Sông 

Đốc, huyện Trần 

31/01/1997 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 
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Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 

640  
Cty TNHH MTV TM&DV 

Thiện Nhẫn 

2001200904 Ấp Rạch Lùm A, xã 

Khánh Hưng,  huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau 

20/08/2015 Mua bán thủy sản   

641  DNTN Trần Trí 

2000890564 Ấp Lung Truờng, xã 

Quách Phẩm, huyện 

Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau 

16/04/2009 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

642  DNTN Bảy Thanh 

200411532 Ấp Mỹ Đông, xã 

Trần Thới, huyện Cái 

Nuớc, tỉnh Cà Mau 

30/12/2003 Kinh doanh xăng, 

dầu, khí dầu hóa lỏng 

  

643  DNTN Trần Khải 

200471411 Khóm Cái Nai, Thị 

Trấn Năm Căn, 

huyện Năm Căn , 

tỉnh Cà Mau 

13/04/2004 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

644  Cty Cổ phần Ga Vi 
1601645981 xã Tân Trung, huyện 

Phú Tân, tỉnh AG 

15/05/2020 Lương thực   

645  
Cty TNHH MTV JIC Viet 

Nam 

1601937536 xã tân Trung, huyện 

Phú Tân, tỉnh AG 

23/03/2020 Trấu cách nhiệt   

646  
Tổng Công ty lương thực 

miền Bắc 

100102608 Số 6 Ngô Quyền, 

phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

07/10/2014 Lương thực   
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647  DNTN xăng dầu Bảo Ngọc 

1601027103-

001 

Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

12/04/2010 Xăng, dầu   

648  
CN An Giang-Cty CP Hiệp 

Lợi 

1800782407 ấp An Thạnh, xã Hòa 

Bình, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

26/05/2021 Lương thực   

649  DNTN Hải Viên 

160121058 xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

18/03/2021 Xăng, dầu   

650  DNTN Thái Công 

1601906619 xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

14/01/2014 Lương thực   

651  CN Cty CP LT Bình Định 

4100259042-

016 

xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

08/11/2018 Lương thực   

652  
Cty TNHH ĐTSX TMDV 

Phan Minh 

0303283290-

003 

ấp Mỹ An 1, xã Mỹ 

Hòa Hưng, tp Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

25/12/2019 Lương thực   

653  DNTN Út Điền 

1601906714 xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

14/01/2014 Lương thực   

654  DNTN An Kiên 

1600671065 TT Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

13/12/2010 Xăng, dầu   
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655  DNTN Tăng Phát 

1600152542 TT Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

24/92014 Xăng, dầu   

656  DNTN Lê Thị Ngọt 

1600679836 ấp Long Thành, xã 

Long Điền B, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

26/11/2014 Xăng, dầu   

657  DNTN Út Mậu 

1600596918 ấp Kiến Thuận 1, xã 

Kiến Thành, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

22/10/2018 Xăng, dầu   

658  DNTN Phú Vinh I 

1600681200 ấp Long Phú, xã 

Long Giang, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

23/3/20112 Xăng, dầu   

659  DNTN An Phát 

1600760325 xã Long Giang, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

21/08/2014 Xăng, dầu   

660  DNTN Ngọc Đặng 

5201000646 xã Long Giang, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

05/04/2004 Xăng, dầu   

661  Cty TNHH Ngọc Ngọc Hà 

1601979776 ấp An Long, xã An 

Thạnh Trung, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

05/08/2015 Lương thực   
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662  
chi nhánh 16-DNTN Hiệp 

Hưng 

1600383490-

017 

ấp An Thị, xã An 

Thạn Trung, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

28/01/2019 Xăng, dầu   

663  
Cty TNHH TM Tân Thành 

tại An Giang 

1800297954-

001 

ấp Vĩnh Thuận, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

13/08/2018 Phân bón   

664  
Cty TNHH MTV Thiện 

Thiện Nhiên 

1601981461 Tổ 8, ấp Phú Trường, 

TT Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

09/11/2016 Mua bán cưa xẻ gỗ   

665  
Cty TNHH MTV SXTM 

Phạm Bảo Thuận 

1601904107 ấp Phú Bình, xã Phú 

An, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

04/01/2014 Lương thực   

666  DNTN Hiệp Hưng 

1600383490 TT Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

08/06/2011 Xăng, dầu   

667  
Cty TNHH Đầu tư TMDV 

Bảo Khang 

1601991117 ấp Phú Xương, TT 

Chợ Vàm, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

07/03/2018 Vật liệu xây dựng   

668  
Chi nhánh Cty TNHH Tân 

Thạnh An 

0303226912-

001 

ấp 11, ấp Phú Quới, 

xã Phú An, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

31/12/2019 Lương thực   
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669  
Cty TNHH TMDV XNK 

phân bón Thế Mẫn 

1602093980 số 70, tổ 1, ấp Phú 

Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

25/02/2019 Phân bón   

670  
Cty TNHH xay xát Đức 

Hưng 

1600156811 ấp Phú Trung, xã 

Phú Thọ, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

12/10/2017 Lương thực   

671  DNTN Phước Lợi 

1601319593 Tổ 36, ấp Phú Mỹ 

Thượng, xã Phú Thọ, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

30/03/2010 Lương thực   

672  DNTN Đức Hòa 

1600831696 tổ 20, ấp Phú Trung, 

xã Phú Thọ, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

01/02/2011 Lương thực   

673  

Cty TNHH MTV xay xát 

kinh doanh lương thực Hiệp 

Hưng 

1602041326 ấp Mỹ Hạ, xã Phú 

Thọ, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

29/05/2017 Lương thực   

674  
CN CtyCP LT Bình Định 

tại An Giang 

4100259042-

010 

xã Phú Thọ, huyện 

Phú Tân, tỉnh AG 

26/12/2008 Lương thực   

675  Cty TNHH Hòa An 

1600927687 ấp Hưng Thới 2, xã 

Phú Hưng, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

04/10/2013 Lương thực   

676  
Chi nhánh DNTN Nguyễn 

Khoa Tính 

1601901579-

001 

TT Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, tỉnh AG 

25/02/2014 Vật liệu xây dựng   
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677  DNTN Bùi Hữu Tuấn 
1600678769 TT Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, tỉnh AG 

17/02/2014 Xăng, dầu   

678  DNTN Trần Thanh Bởi 
1600681232 xã tân Trung, huyện 

Phú Tân, tỉnh AG 

15/02/2012 Xăng, dầu   

679  
Cty TNHH MTV Dương 

Khang 

1600977984 ấp Long Hòa 1, xã 

Long Điền A, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

09/10/2017 vật liệu xây dựng   

680  DNTN Thanh Liêm 2 

1600606468 xã Long Điền A, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

17/12/2014 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

681  Cty TNHH xay xát Hữu Tài 

1600391773 ấp Phú Mỹ Hạ, xã 

Phú Thọ, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

17/11/2010 Lương thực   

682  
Cty TNHH MTV Đức 

Thắng Tài An Giang 

1602111125 ấp Tấn Hưng, xã Tấn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

06/11/2019 Vật liệu xây dựng   

683  
Cửa hàng xăng dầu Cam 

Thủy 14 

00004 xã Bình Phước Xuân, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

17/09/2015 Xăng, dầu   

684  DNTN Mai Nam Chợ Mới 

1601910781 ấp Long Hòa,xã 

Long Điền A, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

19/02/2014 Vật liệu xây dựng   
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685  Cty TNHH XD Bá Tùng 

1602082001 ấp Trung Châu, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

02/10/2018 Xăng, dầu   

686  

CN DNTN xăng dầu Tư 

Thanh-CH bán lẻ xăng dầu 

Ngọc Mai 

6300003958-

002 

tổ 13, ấp Trung 

Châu, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

24/05/2017 Xăng, dầu   

687  Cty TNHH MTV Sĩ Thọ 

1602042898 ấp Trung Châu, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

20/06/2017 Vật liệu xây dựng   

688  
Cửa hàng xăng dầu Cam 

Thủy 13 

1800545050-

010 

xã Long Điền A, 

huyện Chợ Mới, AG 

10/09/2012 Xăng, dầu   

689  
Cửa hàng xăng dầu Cam 

Thủy 9 

1800545050-

010 

ấp Long Bình, xã 

Long Điền A, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

10/03/2016 Xăng, dầu   

690  Cty TNHH Lê Thành Lợi 

1601486629 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

20/04/2011 Lương thực   

691  DNTN Vĩnh Phước 

1600152609 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

01/06/2011 Lương thực   

692  
Cty TNHH XNK LT Vinh 

Phát 

1601406743 ấp Bình Thạnh 1, xã 

Hòa An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

28/02/2011 Lương thực   
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693  
Công ty TNHHMTV Chế 

Hữu Bình 

1602083809 ấp Bình Quới, xã 

Hòa An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

23/10/2018 Xăng, dầu   

694  DNTN Tư Lầu 

1601495525 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

27/10/2016 Lương thực   

695  Cty TNHH Toàn Phước 

1601046272 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

05/03/2009 Lương thực   

696  DNTN Phạm Nhựt Tân 

1601271207 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

23/12/2009 Xăng, dầu   

697  
Cty TNHH  MTV TM 

XNK Tân Phát Chợ Mới 

1600152253 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

15/02/2014 Lương thực   

698  DNTN xăng dầu Bảo Ngọc 

1601027103 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

21/02/2012 Xăng, dầu   

699  
Nhà máy chế biến gạo Hòa 

An 

1602131107 số 01, Ngô Gia Tự, 

P. Mỹ Long, Tp 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

28/09/2020 Lương thực   

700  Cty CP thực phẩm GAP 

1602067074 ấp An Thạnh, xã Hòa 

An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

23/03/2018 Lương thực   
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701  CN Cty CP Quốc tế Gia 

030611859-

001 

ấp An Thạnh, xã Hòa 

An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

31/03/2015 Lương thực   

702  
CN2-Doanh nghiệp tư nhân 

Nhật Phát 

030611859-

001 

ấp An Thạnh, xã Hòa 

An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

31/03/2015 Lương thực   

703  
Cty TNHH MTV CBLT 

Hoàng Duy An 

1602051620 ấp An Thạnh, xã Hòa 

An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

04/10/2017 Lương thực   

704  
Cty TNHH XNK Phước 

Tiếng 

1600695764 ấp An Thạnh, xã Hòa 

An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

18/09/2009 Lương thực   

705  CN 2-DNTN Hải Viên 

1601310583 ấp Bình Quới, xã 

Hòa An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

15/09/2014 Xăng, dầu   

706  
Chi nhánh 2 - Cty TNHH 

TM Nguyễn Phát 

5212000834 xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, tỉnh AG 

20/08/2007 Xăng, dầu   

707  

Chi nhánh công ty CP đầu 

tư thương mại xây dựng 

Kim Đông tại Phú Tân 

1601805917-

001 

Ấp Trung 2, xã Tân 

Trung, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

12/03/2021 Vật liệu xây dựng   

708  
Bè xăng dầu Hiệp Hưng - 

Chi nhánh 15 

1600383490-

015 

ấp Tân Thạnh, xã 

Tân Trung, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

27/12/2017 Xăng, dầu   

709  
Công ty TNHH SXTM 

Nguyễn Quang Vinh  

1601994936 ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ 

Hội Đông, huyện 

29/11/2016 Thức ăn gia súc   
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Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

710  
Cty TNHH sản xuất gạch 

Đức Hưng 

1601961218 tổ 13, ấp Mỹ Hòa, xã 

Mỹ Hội Đông, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

31/10/2017 Gạch   

711  

CN Cty TNHH MTV PHÀ 

AN GIANG- XN CƠ KHÍ 

GIAO THÔNG 

1600942886 ấp An Thuận, xã Hòa 

Bình, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

27/12/2013 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

712  
Chi nhánh I - Cty TNHH 

TM Nguyễn Phát 

1600853749-

001 

ấp An Thạnh, xã Hòa 

Bình, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

01/10/2013 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

713  

Cty TNHH MTV đóng tàu 

Hồng Phúc- xưởng đóng 

tàu Hồng Phúc Tại Chợ 

Mới 

00001 Ấp Thị 2, TT Chợ 

Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

17/11/2020 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

714  Cty TNHH Hồng Long 

1601316070 TT Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

03/09/2014 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

715  Cty TNHH Gia Phúc 

5202000168 TT Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

01/10/2003 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

716  
Cty TNHH đóng tàu Thanh 

Hảo 

1602139554 ấp Long Hòa, TT 

Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

20/01/2021 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 
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717  
Chi nhánh Cty CP cơ khí 

Chợ Mới 

1600628260 xã Long Điền A, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

13/04/2009 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

718  
Cty TNHH MTV Tường 

Phương 

1601576569 ấp Tấn Hưng, xã Tấn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

22/12/2015 VLXD; đóng mới, 

sữa chữa PT thủy 

  

719  Xưởng đóng tàu Hải Toàn 

1600620504 Phường Mỹ Bình, Tp 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

24/09/2014 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

720  
CTY TNHH Đóng tàu 

Hoàng Anh 

1602127421 ấp Long Thượng, xã 

Kiến An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

17/07/2020 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

721  
Cty TNHH TM XNK Đạt 

Nghĩa 

1601113698 Xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

05/10/2009 Lương thực   

722  
CTY TNHH đóng tàu Tân 

Phát Hòa An 

1602126467 Tổ 14, ấp An Thạnh, 

xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

01/07/2020 Gia công sữa chữa 

tàu và đóng tàu sắt 

  

723  
Công ty TNHH Đóng tàu 

Đạt Đông 

160226838 ấp Long Bình, xã 

Long Điền A, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

06/07/2020 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

724  

CN CTY TNHH MTV vận 

tải Ngọc Nguyên Phát- cửa 

hàng xăng dầu Vàm Nao 

1801477396-

001 

xã Tân Trung, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

15/07/2020 Xăng, dầu   
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725  
CTY  TNHH MTV Minh 

Mẫn Chợ Mới 

1601998144 xã Kiến An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

12/01/2016 Sữa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

  

726  
CTY TNHH MTV xăng 

dầu Yến Ý 

1602128288 X.Nhơn Mỹ-Chợ 

Mới-AG 

04/08/2020 Xăng Dầu   

727  DNTN Nam Tâm 
1601361923 TT.An Châu-Châu 

Thành-AG 

17/08/2017 Xăng Dầu   

728  
Cty TNHH TM DV Đặng 

Phước Long Xuyên 

1600492392 P.Mỹ Long-TP Long 

Xuyên-AG 

01/04/2016 Xăng Dầu   

729  
Cty TNHH  XD Bạch 

Phượng 

1602073085 X. Mỹ Hội Đông-

Chợ Mới-AG 

05/06/2018 Xăng Dầu   

730  
Cty TNHH  SXTM Nguyễn 

Quang Vinh (bến 1) 

1601994936 X. Mỹ Hội Đông-

Chợ Mới-AG 

29/11/2016 Nước Đá   

731  
Cty TNHH MTV nhiên liệu 

Hòa Phát 

1601388163 X.Mỹ Hoà Hưng-TP 

Long Xuyên-AG 

11/10/2017 Xăng Dầu   

732  
Cty TNHH MTV xây lắp 

An Giang 

1600220016 P.Bình Khánh-TP 

Long Xuyên-AG 

08/08/2013 Vật liệu xây dựng   

733  Cty TNHH LT Tấn Vương 
1601265958 X.Nhơn Mỹ-Chợ 

Mới-AG 

29/07/2015 Lương Thực   

734  DNTN Khánh Vy 
160194991 Xã Bình Hoà-Châu 

Thành-AG 

16/10/2014 Xăng Dầu   
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735  Cty TNHH Bình Đức Anh 
1601038105 P.Bình Đức-TP Long 

Xuyên-AG 

10/09/2009 Vật liệu xây dựng   

736  

Chi nhánh Kim Phượng 3 

(CN DNTN XD Kim 

Phượng) 

1801088978-

002 

X.An Hòa-Châu 

Thành-AG 

19/02/2020 Xăng Dầu   

737  
CN2-Cty TNHH MTV 

nhiên liệu Hòa Phát 

1601388163-

001 

TT.An Châu-Châu 

Thành-AG 

05/08/2013 Xăng Dầu   

738  DNTN Nam Thành 
029147 X.An Hoà-Châu 

Thành -AG 

07/10/2003 Lương Thực   

739  
Bải sửa chửa đóng tàu Sáu 

Nghiệp 

1602046772 Bình Đức, Long 

Xuyên, An Giang 

03/08/2017 Đóng Tàu   

740  
Xí nghiệp đông lạnh 8 (Cty 

CP XNK TS AG) 

1600583588 TT.An Châu-Châu 

Thành-AG 

30/06/2010 Thủy Sản   

741  Cty CPXNK thuỷ sản AG 
160035889 P.Bình Đức-TP Long 

Xuyên-AG 

30/06/2010 Thủy Sản   

742  VLXD Lộc Phát 
1600638369 P.Bình Đức-TP Long 

Xuyên-AG 

27/10/2010 Vật liệu xây dựng   

743  
Công ty TNHH Võ Trung 

Hậu 

1602125417 Xã Bình Thủy, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

15/06/2020 Đóng Tàu   

744  
Cty TNHH MTV Diểm  

Huy 

1601395241 X.An Hoà-Châu 

Thành -AG 

04/04/2014 Vật liệu xây dựng   
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745  DNTN Viễn 
5201001188 P.Bình Đức-TP Long 

Xuyên-AG 

20/12/2005 Vật Tư Nông Nghiệp   

746  Công ty 13 
1601968090 X.An Hoà-Châu 

Thành -AG 

20/05/2016 Vật liệu xây dựng   

747  
Công ty TNHH Trường 

Thắng 

1600754184 Xã Bình Hòa, huyện 

châu thành, tỉnh AG 

14/12/2018 Vật liệu xây dựng   

748  
Cty TNHH MTV Anh Khôi 

An Giang 

1602121405 TT.An Châu-Châu 

Thành-AG 

24/03/2020 Nước Mắm   

749  Cty TNHH Minh Tuấn 
1601013245 X.An Hòa-Châu 

Thành-AG 

28/01/2016 Đóng Tàu   

750  

CN Cty TNHH MTV xây 

lắp An Giang XN cơ khí 

giao thông - Xây dựng." 

1600220016-

004 

P.Bình Khánh-TP 

Long Xuyên-AG 

16/06/2017 Đóng Tàu   

751  
Cty TNHH TM thủy sản 

AFA 

1600835090 P.Bình Khánh-TP 

Long Xuyên-AG 

15/09/2009 Thủy Sản   

752  

CN Cty TNHH MTV xăng 

dầu An Giang- 

PETROLIMEX cửa hàng 

xăng dầu 11 

1600184590 TT.An Châu-Châu 

Thành-AG 

09/09/2014 Xăng Dầu   

753  
Cty TNHH TM và DV 67 

Long Xuyên 

1600963325 P.Bình Đức-TP Long 

Xuyên-AG 

06/09/2010 Vật liệu xây dựng   

754  DNTN Hòa Long 
1601185678 TT.An Châu-Châu 

Thành-AG 

06/07/2009 Xăng Dầu   
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755  

Kho Hòa An- chi nhánh 

trung tâm phân phối Nam 

Sông Hậu 

00002 X.An Hoà-Châu 

Thành -AG 

08/12/2020 Lương Thực   

756  
Bải VLXD CTY CP XD 

Bách Khoa 

1600598753 TT An Châu, huyện 

Châu Thành, Tỉnh 

An Giang 

14/10/2019 Vật liệu xây dựng   

757  
Cty TNHH gạo Vinh Phát 

WILLMAR 

1601868787 P.Bình Đức-TP Long 

Xuyên-AG 

10/05/2017 Lương Thực   

758  

Cty TNHH XD Huy Hoàng  

và TT NC&SX giống - Kho 

Bình Đức 2" 

1600678705 P.Bình Đức-TP Long 

Xuyên-AG 

30/09/2010 Xăng Dầu   

759  
Cty TNHH MTV DV TM 

Vạn Vạn Phúc 

1601953129 Thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

01/02/2019 Xăng dầu   

760  
Công ty cổ phần dầu khí 

Mê Kông 

1800277683 Đường 3/2, phường 

Xuân Khánh, quận 

Ninh Kiều, Cần Thơ 

15/01/2009 Xăng dầu   

761  
Cty TNHH xăng dầu Nam 

Phương An Giang 

1600383444 Khóm Thới Hòa, 

phường Mỹ Thạnh, 

Long Xuyên,  An 

Giang 

22/03/1999 Xăng dầu   

762  DNTN Đây Chung 

16010228026 Số 389, ấp Tân Phú 

B2, Xã Tân Phước 

Hưng, Huyện Phụng 

Hiệp, Tỉnh HG 

01/03/2004 Xăng đầu   
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763  
Công ty CP xuất nhập khẩu 

An Giang 

1600230737 Phường Mỹ Thới, TP 

Long Xuyên, An 

Giang 

23/07/1976 Lương thực   

764  Tổng công ty LT Miền Bắc 

100102608 Số 6, Ngô Quyền, 

quận Hoàn Kiếm, 

HN 

04/05/1995 Lương thực   

765  
Công ty CP cơ khí An 

Giang 

1600111049 839, Trần Hưng Đạo, 

phường Bình Khánh, 

Long Xuyên, An 

Giang 

09/12/1992 Cơ khí,sửa chửa 

phương tiện thủy 

  

766  
Công ty CP XNK Bình 

Minh 

160143116 Quốc lộ 91, Khóm 

An Thới, Phường 

Mỹ Thới, Tp. Long 

Xuyên, Tỉnh An 

Giang 

16/12/2010 Thủy sản   

767  
Công ty lương thực thực 

phẩm An Giang 

300613198 6 Nguyễn Du – 

Phường Mỹ Bình – 

TP. Long Xuyên – 

An Giang 

1975 Lương thực   

768  
Công ty CP XNK nông sản 

thực phẩm An Giang 

1600194461 Phường Mỹ Thới, TP 

Long Xuyên, An 

Giang 

1990 Lương thực, thức ăn 

chăn nuôi, 

  

769  
Công ty cổ phần xây lắp An 

Giang 

1600220016 Số 316/1A Trần 

Hưng Đạo, Phường 

Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang 

30/09/1992 Vật liệu xây dựng, 

xây dựng dân dụng, 

đóng mới sửa chửa 

phương tiện 
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770  
Công ty cổ phần XNK Cửu 

Long 

1600680398 Số 90 đường Hùng 

Vương, KCN Mỹ 

Quý, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

01/01/2006 Thủy sản   

771  
Công ty cổ phần lương thực 

Hồ Chí Minh 

300559014 Số 1610 Võ Văn 

Kiệt, P. 7, Q. 6,Tp. 

Hồ Chí Minh 

1980 Thu mua, chế biến và 

xuất khẩu mặt hàng 

gạo các loại; Kinh 

doanh xăng dầu 

  

772  

Công ty TNNHH dầu tư và 

chế biến lương thực Thiên 

Ngọc 

1601243418 ấp An Thạnh, xã Hòa 

An, Chợ Mới, An 

Giang 

01/01/2010 Kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản, xây 

dựng… 

  

773  
Công ty cổ phần bê tông ly 

tâm An Giang 

1600669108 Quốc lộ 91, khóm 

An Thới, Phường 

Mỹ Thới, TP Long 

Xuyên, Tỉnh An 

Giang 

01/09/2003 Vật liệu xây dựng, 

cọc cừ bê tông, trụ 

điện 

  

774  Công ty cổ phần Nam Việt 

1600168736 19D, Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Qúy, Long Xuyên,  

An Giang 

1993 Thủy sản   

775  Công ty cổ phần Việt An 

1600720555 QL 91, Khóm Thạnh 

An, P. Mỹ Thới, Tp. 

Long Xuyên, An 

Giang 

Aug-04 Thủy sản   

776  Công ty cổ phần NATOCO 

1600513044 Số 99 đường Hùng 

Vương, KCN Mỹ 

Quý, Tp. Long 

15/08/2000 Thủy sản   
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Xuyên, tỉnh An 

Giang 

777  
Cưa xẻ gỗ Tăng Hưng (Cty 

TNHH Tăng Hưng) 

1600842916 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

05/07/2012 Xếp dỡ gỗ   

778  DNTN Thanh Liêm 
1600149839 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

16/01/2013 Xếp dỡ nước mắm   

779  
Cty TNHH MTV xây lắp 

An Giang 

1600220016 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

25/05/2015 Xếp dỡ vật liệu xây 

dựng 

  

780  
Công ty TNHH TMDV Mỹ 

Hòa 

1600638237 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

25/12/2002 Xếp dỡ xăng dầu   

781  
Cty TNHH VLXD Vạn Ý 

(bến 1) 

1600637723 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

14/12/2017 Xếp dỡ vật liệu xây 

dựng 

  

782  
DNTN Nguyễn Thị Thùy 

Trinh 

1600379078 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

03/01/2006 Xếp dỡ VTNN   

783  
Cty TNHH MTV vật liệu 

xây dựng Nguyễn Dư 

1600523437 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

04/01/2018 Xếp dỡ vật liệu xây 

dựng 

  

784  Cty TNHH XNK Quang Kỳ 
5202000048 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

14/05/2002 Xếp dỡ lương thực   

785  
Cty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hải Cát 

1601227529 P.Mỹ Hòa-TP Long 

Xuyên-AG 

28/10/2009 Xếp dỡ lương thực   

786  
Cty TNHH VLXD Vạn Ý 

(bến 2) 

1600637723 xã Mỹ Khánh-TP 

Long Xuyên-AG 

14/12/2017 Xếp dỡ vật liệu xây 

dựng 
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787  
Cty CP XNK TS An Mỹ 

(bến 1) 

1600903460 TT.Phú Hòa-Thoại 

Sơn-AG 

15/08/2017 Xếp dỡ nông, thủy 

sản 

  

788  

Bến 1 - Cty TNHH TM DV 

và CB nông sản CPAP (bến 

1) 

1601620497 TT.Phú Hòa-Thoại 

Sơn-AG 

13/02/2019 Xếp dỡ lương thực   

789  

Bến 2 - Cty TNHH TM DV 

và CB nông sản CPAP (bến 

2) 

1601620497 TT.Phú Hòa-Thoại 

Sơn-AG 

13/02/2019 Xếp dỡ lương thực   

790  DNTN Dương Thiện Thọ 
1600260844 X.Vĩnh Thạnh-Thoại 

Sơn-AG 

10/04/2013 Xếp dỡ xăng dầu   

791  DNTN Công Minh I 
5201000737 X.Vĩnh Trạch-Thoại 

Sơn-AG 

14/01/2004 Xếp dỡ xăng dầu   

792  
CN Cty TNHH TMDV Mỹ 

Hòa 4 

1600638237 X.Vĩnh Thạnh-Châu 

Thành-AG 

10/07/2009 Xếp dỡ xăng dầu   

793  
DNTN xăng dầu Quốc 

Khánh 

1601897298 X.Định Thành-Thoại 

Sơn-AG 

27/12/2013 Xếp dỡ xăng dầu   

794  
Công ty TNHH MTV Hiệp 

Ngọc 

1801360888 Thoại Giang, Thoại 

Sơn, An Giang 

08/03/2019 Xếp dỡ lương thực   

795  DNTN Khưu Minh Điền 
1600679427 X.Định Mỹ-Thoại 

Sơn-AG 

24/03/2009 Xếp dỡ xăng dầu   

796  DNTN Công Khanh 
5201000030 TT.Núi Sập-Thoại 

Sơn-AG 

08/01/2001 Xếp dỡ gỗ   
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797  
Cty Cổ phần Hoàng Vĩnh 

Phú 

1601495493 X.Thoại Giang-

Thoại Sơn-AG 

07/06/2011 Xếp dỡ lương thực   

798  DNTN Minh Quân 
1600149807 TT.Núi Sập-Thoại 

Sơn-AG 

15/12/2008 Xếp dỡ xăng dầu   

799  DNTN Anh Dũng 
5201001172 X.Thoại Giang-

Thoại Sơn-AG 

28/11/2005 Xếp dỡ xăng dầu   

800  DNTN Thanh Nhã 
1600638239 Xã Bình thành-Thoại 

Sơn-AG 

19/01/2012 Xếp dỡ xăng dầu   

801  
Cty TNHH Tứ Quý Long 

Xuyên 

1601932344 X.Mỹ Khánh-TP 

Long Xuyên-AG 

23/03/2015 Sửa chữa phương 

tiện 

  

802  
Cty TNHH XNK TS An 

Mỹ (bến 2) 

1600903460 Thị trấn Phú Hòa, 

thoại Sơn, An Giang 

15/08/2017 Xếp dỡ nông, thủy 

sản 

  

803  Công ty TNHH Phú Cường 

1600804928 Tây Khánh 2, Mỹ 

Hòa, Long Xuyên, 

An Giang 

04/03/2020 sắt, thép, thiết bị máy 

móc 

  

804  
CN3-Cty TNHH MTV 

nhiên liệu Hòa Phát 

1601388163 Bình Khánh 5, Bình 

Khánh, Long Xuyên, 

An Giang 

23/04/2019 Xếp dỡ xăng dầu   

805  
DNTN xăng dầu Quốc 

Khánh 

1601897298 X.Vĩnh Trạch-Thoại 

Sơn-AG 

17/07/2020 Xếp dỡ xăng dầu   

806  DNTN Út Dũng 

2200176004 Ấp An Ninh 2, thị 

trấn An Lạc Thôn, 

huyện Kế Sách, Sóc 

Trăng 

26/03/2009 Mua bán xăng dầu   
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807  
Cty TNHH MTV xăng dầu 

Phát Giàu 

2200765546 Số 35, ấp Hòa 

Thành, xã Xuân Hòa, 

huyện Kế Sách, Sóc 

Trăng 

12/07/2019 Mua bán xăng dầu   

808  DNTN Lê Ngọc Lâm 

2200152405 Ấp Hòa Thành, xã 

Xuân Hòa, huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

17/01/2013 Mua bán xăng dầu   

809  DNTN Duy Tín 

6300072493 Số 95, ấp Đông An 

2A, xã Tân Thành, 

TP. Ngã Bảy, Hậu 

Giang 

28/08/2009 Mua bán xăng dầu   

810  DNTN Thuận Tâm 

1800218529 Số 46, ấp Đông An, 

xã Đại Thành, TP. 

Ngã Bảy, Hậu Giang 

11/02/2009 Mua bán xăng dầu   

811  DNTN TM Nguyễn Khiêm 

1500321571 Ấp Đông An A1, Xã 

Đại Thành, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang 

27/03/1999 Mua bán VLXD   

812  DNTN Trường An 

1800218504 Ấp Đông An A, Xã 

Đại Thành, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang 

25/12/2003 Mua bán xăng dầu   

813  Cty TNHH 2TV Ngự Bình 

6300285043 Ấp Cái Côn, xã Đại 

Thành, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

28/02/2017 Sửa chữa, đóng mới 

PT thủy 

  

814  
Cty TNHH MTV TMDV 

XDVT Phan Thành II 

6300040075-

001 

Ấp Cái Côn, Xã Đại 

Thành, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

04/01/2017 Mua bán VLXD   
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815  
Cty TNHH SXTM Đóng 

tàu Tân Thành 

6300071997 Khu vực 1, phường 

Ngã Bảy, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang 

12/01/2016 Đóng mới phương 

tiện 

  

816  DNTN Bảy Bạc 

1800550029 Ấp Mỹ Hòa, thị trấn 

Cây Dương, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

12/11/2018 Mua bán VLXD   

817  Cty CP dầu khí Bình Minh 

6300256878 Số 2/75, Khu vực 5, 

phường Hiệp Thành, 

TP. Ngã Bảy, Hậu 

Giang 

01/09/2019 Mua bán xăng dầu   

818  DNTN Vạn Thành 

1800279144 Đường 1/5, Khu vực 

5, phường Hiệp 

Thành, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

07/09/1996 Mua bán VLXD   

819  
Cty TNHH MTV phân bón 

hữu cơ đậm đặc 

5703000174 Đường 1/5, Khu vực 

5, phường Hiệp 

Thành, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

28/12/2005 Phân  bón   

820  
Cty CP thủy sản Biển Đông 

Hậu Giang 

6300263498 Đường 1/5, Khu vực 

5, phường Hiệp 

Thành, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

10/07/2015 Thủy sản   

821  
Cty TNHH MTV DVTM 

Phát Thành 

6300334646 Khu vực 5, phường 

Hiệp Thành, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang 

25/09/2020 Đóng mới PT thủy   
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822  
Cty Trách nhiêm hữu hạn 

MTV Đại Phúc 

6300091739 Khu vực 5, phường 

Hiệp Thành, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang 

04/08/2009 Mua bán VLXD   

823  DNTN Đây Chung 

6401000020 Ấp Tân Phú B2, xã 

Tân Phước Hưng, 

huyện Phụng Hiệp, 

Hậu Giang 

26/12/2003 Mua bán xăng dầu   

824  
Cty TNHH TMTS Trung 

Nghĩa 

6300001968 SỐ 56, dường Triệu 

Ẩu, phường Ngã 

Bảy, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

11/05/2004 Mua bán xăng dầu   

825  
Cty TNHH MTV PHC Ân 

Thịnh Điền 

6300233285 Ấp Mỹ Phú, xã Tân 

Phước Hưng, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

11/10/2013 Phân  bón   

826  DNTN Hoàng Hoa 

6300127583 Ấp Tân Phú 2, thị 

trấn Bún Tàu, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

15/04/2011 Mua bán xăng dầu   

827  DNTN  Châu Lý Dũng 

1800219642 Ấp Tân Phú, thị trấn 

Búng Tàu, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

04/03/2011 Mua bán xăng dầu   

828  DNTN Nguyễn Lượng 

5901881138 Số 127, ấp An Ninh 

2, thị trấn An Lạc 

Thôn, huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

26/08/2008 Mua bán xăng dầu   
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829  
Cty TNHH xăng dầu Gia 

Hưng 

6300301626 Số 9, Khu vực 7, 

phường Ngã Bảy, 

TP. Ngã Bảy, Hậu 

Giang 

27/04/2018 Mua bán xăng dầu   

830  DNTN Hoàng Văn 

2200751906 ấp Phương Bình 2,  

xã Hưng Phú, huyện 

Mỹ Tú, Sóc Trăng 

03/10/2018 Mua bán VLXD   

831  DNTN Đỗ Hoàng Dũng 

1800424031 ấp Phương Bình, xã 

Phương Phú ,Phụng 

Hiệp, Hậu Giang 

10/10/2018 Mua bán xăng dầu   

832  
Cty TNHH MTV TM DV 

Hoàng Vũ 

6300214010 ấp phương  Bình, xã 

Phương Phú, Phụng 

Hiệp, Hậu Giang 

11/09/2012 Mua bán VLXD   

833  DNTN Trường Thịnh 3 

2200218631 Khóm 4, phường 2, 

thị xã Ngã Năm, Sóc 

Trăng 

23/08/2013 Mua bán xăng dầu   

834  DNTN Diệp Chính 

2200703451 Khóm Tân Thành, 

phường 2, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

14/09/2015 Mua bán VLXD   

835  DNTN Thới Bình 

5901001139 Khóm Tân Quới, 

phường 2, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

27/08/2008 Mua bán VLXD   

836  DNTN Vạn Tấn 

2200265737 Khóm Tân Quới, 

phường 2, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

16/01/2019 Mua bán VLXD   
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837  
Cty TNHH Mười Phan 

Thành 

2200751215 Khóm Tân Quới, 

phường 2, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

13/09/2018 Mua bán VLXD   

838  DNTN Đặng Văn Lắm 

2200697688 khóm Vĩnh Mỹ, 

phường 3, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

23/05/2015 Mua bán VLXD   

839  
Cty TNHH TMDV Ngọc 

Mười Hưng Thịnh 

2200687489 khóm 4, phường 1, 

thị xã Ngã Năm, Sóc 

Trăng 

23/07/2014 Mua bán VLXD   

840  
Cty TNHH TMXD Minh 

Lợi 

2200751906 Khóm Tân Quới, 

phường 2, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

03/10/2018 Mua bán VLXD   

841  DNTN Nhựt Anh 

2200592004 Khóm 1, phường 1, 

thị xã Ngã Năm, Sóc 

Trăng 

12/08/2014 Mua bán xăng dầu   

842  DNTN Sơn Ngoan 

2200293163 Khóm Vĩnh Mỹ, 

phường 3, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

19/12/2008 Mua bán VLXD   

843  DNTN Tám Tuấn 

2200226618 Khóm Vĩnh Mỹ, 

phường 3, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

12/06/2018 Mua bán VLXD   

844  Cty TNHH Tám Tuấn 

2200226618 Khóm Vĩnh Mỹ, 

phường 3, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

12/06/2018 Mua bán VLXD   
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845  VLXD Tùng Tiên 

2200705113 Khóm Tân Quới, 

phường 3, thị xã Ngã 

Năm, Sóc Trăng 

23/10/2015 Mua bán VLXD   

846  
Cty TNHH MTV TMDV 

XD VT Phan Thành II 

6300040075 Khóm Long Phú, 

Phường Trà Lồng, 

TX Long Mỹ, Hậu 

Giang 

07/11/2017 Mua bán VLXD   

847  
Cty TNHH MTV Ngọc 

Mười 

2200268375 ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, Sóc Trăng 

20/04/2017 Mua bán VLXD   

848  Cty TNHH Lê Quí 

2200497590 ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, Sóc Trăng 

10/09/2014 Mua bán VLXD   

849  
Cty TNHH MTV Ngọc 

Mười 

2200268375 ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, Sóc Trăng 

20/04/2017 Mua bán VLXD   

850  DNTN Hoàng Văn 

5901000978 ấp Phương Bình 2,  

xã Hưng Phú, huyện 

Mỹ Tú, Sóc Trăng 

01/08/2007 Mua bán xăng dầu   

851  
Cảng TNĐ Cty TNHH 

MTV Đại Phúc 

6300091739 Ấp Mái Đầm, xã Đại 

Thành, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

18/10/2019 Mua bán VLXD   

852  
Cảng TNĐ Nhà máy đường 

Phụng Hiệp 

6403000018 Số 10, đướng 1/5, 

Khu vực 5, phường 

Hiệp Thành, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang 

20/10/2008 Mía và các SP mía 

đường 
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853  
Cty TNHH XD-TM Hồng 

Rỏ 

2100290183 Phường 4, TP Trà 

Vinh, Trà Vinh 

20/09/2010 Kinh doanh VLXD; 

DCT 

  

854  
Cty TNHH XD-TM Vạn 

Phát 

2100280957 Phường 4, TP Trà 

Vinh, Trà Vinh 

05/08/2009 Kinh doanh VLXD; 

XDCT 

  

855  Cty CP XD Phú Thành 

2100323054 số 2 Phan Đình 

Phùng, Phường 6, TP 

Trà Vinh, Trà Vinh 

07/06/2005 Xây dựng   

856  Cty Xăng dầu Trà Vinh 

2100109332 24 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P2, TP Trà 

Vinh, Trà Vinh 

11/03/2014 Kinh doanh xăng dầu   

857  
Cty TNHH XD-TM Châu 

Hưng 

2100272434 72 Bạch Đằng, P4, 

TP Trà Vinh, TV 

27/08/2009 Kinh doanh VLXD; 

XDCT 

  

858  
DNTN SX-TM Nguyễn 

Trình 

2100236683 P9, TP Trà Vinh, 

TRà Vinh 

24/10/2014 Kinh doanh VLXD; 

XDCT 

  

859  Cty TNHH XD Đức Mỹ 
2100520535 xã Đức Mỹ, huyện 

Càng Long, Trà Vinh 

28/02/2019 Kinh doanh VLXD; 

XDCT 

  

860  
Cty CP XNK DK Petrol 

Life - CN Trà Vinh 

313471416 xã Đức Mỹ, huyện 

Càng Long, Trà Vinh 

29/03/2016 Kinh doanh xăng dầu   

861  Công ty CP Trà Bắc 
2100266310 216 Bạch Đằng, P4, 

TP Trà Vinh, TV 

06/01/2011 Than, VLXD   

862  
CTY TNHH MTV VLXD 

Nguyễn Cường 

2100455981 xã Long Đức,TP Trà 

Vinh, Trà Vinh 

23/03/2011 Kinh doanh VLXD; 

XDCT 
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863  DNTN Lê Tấn Phát 
5801000237 xã Hưng Mỹ, huyện 

Châu Thành, TV 

14/12/2006 Kinh doanh VLXD; 

XDCT 

  

864  

Chi nhánh Cty TNHH DL 

và VT Phong Lan tại TP. 

Châu Đốc (PHONG LAN 

TOURIST & LOGISTICS 

COMPANY LIMITED IN 

CHAU DOC CITY 

BRANCH) 

0315733145-

006 

Đường Tân Lộ Kiều 

Lương, phường Núi 

Sam, tp.Châu Đốc, 

tỉnh An Giang 

02/02/2021 Nhà hàng, Khách 

Sạn 

  

865  

Cty TNHH MTV Khách 

sạn Victoria Hàng Châu 

(VICTORIA HANGCHAU 

HOTEL ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED) 

1600193281 Số 01 Lê Lợi, 

phường Châu Phú B, 

tp. Châu Đốc, tỉnh 

An giang 

21/12/2007 Nhà hàng, Khách 

Sạn 

  

866  

Cty TNHH LT Angimex 

(ANGIMEX FOOD 

COMPANY LIMITED) 

1602131107 Số 01 Ngô Gia Tự, 

phường Mỹ Long, tp. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

28/09/2020 Lương Thực   

867  

Cty TNHH MTV Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Xuất 

Nhập khẩu Tấn lộc Phát 

1601882679 Tổ 1, ấp An Hưng,tt 

An Phú, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang 

03/07/2013 Sửa chửa đóng tàu   

868  
Cty TNHH MTV TM và 

DV Châu Long 

1601406422 Số 315 đường Châu 

Long, khóm Châu 

Long 1, phường 

Vĩnh mỹ, tp. Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 

26/10/2010 Vật liệu xây dựng   
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869  Cty TNHH Khiêm Nhường 

1600553456 Số 443, tổ 19, khóm 

Châu Lông, phường 

Vĩnh mỹ, TP.Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 

29/12/2000 Vật liệu xây dựng   

870  

Chi nhánh Công ty CP Phát 

triển Du Lịch An Giang- 

Cảng Du lịch Châu Đốc 

1601067547-

001 

Số 03 Lê Lợi, 

phường Châu phú B, 

tp.Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

16/07/2012 Cảng Hành khách   

871  
Cty TNHH MTV VLXD 

Thu Liễu 

1600558729 Khóm Châu Long 6, 

phường Vĩnh Mỹ, 

tp.Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

28/02/2005 Vật liệu xây dựng   

872  DNTN Trương Dung 

1600376951 ấp Vĩnh Tường, xã 

Châu Phong, tx.Tân 

Châu, tỉnh An Giang 

11/09/1998 Xăng dầu   

873  
DNTN Nguyễn Thanh 

Hồng 

1600373855 ấp Vĩnh Lịch, xã 

Vĩnh Hậu, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang 

26/06/1992 Xăng dầu   

874  

Cty TNHH MTV Xăng Dầu 

An Giang (PETROLIMEX 

AN GIANG) 

1600184590 Số 1602 Trần Hưng 

Đạo, tổ 72, khóm 

Đông Thịnh 5, 

phường Mỹ Phước, 

tp.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

09/07/2010 Xăng dầu   

875  DNTN Tỷ Nhỏ 

1600376976 BTQ Hà Bao II, xã 

Đa Phước, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang 

18/08/1998 Xăng dầu   
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876  
Cty TNHH Kỷ An (KYAN 

CO.LTD) 

1600677099 Số 453 Hương Lộ 4, 

phường Vĩnh Mỹ, 

tp.Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

25/02/2003 Vật liệu xây dựng   

877  DNTN Phương Tú 

1601840245 Tổ 10, ấp Bình 

Khánh, xã Khánh 

Hoà, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

31/10/2012 Xay xát Lúa   

878  
Cty TNHH MTV Minh 

Quang Phú Tân 

160205560 ấp Bình Phú, xã Phú 

Bình, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang 

23/11/2017 Xăng dầu   

879  DNTN Liên Phong 

1601627125 Tổ 24, ấp Khánh 

Hoà, xã Khánh Hoà, 

huyện Châu phú, tỉnh 

An Giang 

29/12/2011 Xay xát Lúa   

880  DNTN Tân Phú Lợi 

1600611563 ấp Bình Phú, xã Phú 

Bình, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

27/04/2011 Xay xát Lúa   

881  
Cty TNHH MTV DL khám 

phá Mê kong 

160083193-

004 

Số 443 đường Lê 

Lợi, phường Châu 

phú B, tp Châu Đốc, 

tỉnh An Giang 

01/04/2012 Nhà hàng, Khách 

Sạn 

  

882  DNTN Trương Phát 

1601283717 ấp Bình Tây 1, xã 

Phú Bình, huyện phú 

Tân, tỉnh An Giang 

14/01/2010 Xay xát Lúa   
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883  
Cty TNHH MTV Phát Lợi 

Hoà Hiệp 

1601906697 Tổ 4, ấp Hoà Hiệp, 

xã Phú Hiệp, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang 

14/01/2014 Xay xát Lúa   

884  DNTN Hiệp Hưng 

1600383490-

013 

ấp Khánh Châu, xã 

Khánh Hoà, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

21/09/2016 Xăng dầu   

885  
CTY TNHH Kinh doanh 

Xăng dầu Cam Thuỷ 

18005450-018 Tổ 12, khóm Châu 

Long, phường Vĩnh 

Mỹ, tp Châu 

Đốc,tỉnh An Giang 

07/06/2011 Xăng dầu   

886  Cty TNHH Trương Hải 

1600801524 Số 357 Lê Lợi, 

phường Châu phú B, 

tp Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

04/08/2005 Thuỷ sản   

887  
Cty TNHH VLXD Trân 

Tường 

1602105562 ấp Vĩnh An, xã Vĩnh 

Hòa, thị Xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang 

19/07/2019 Kinh doanh VLXD   

888  
Cty TNHH MTV VLXD 

Nhất Nghệ 

1602059965 ấp 4, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

27/12/2017 Kinh doanh VLXD   

889  

Cty TNHH TM DV XNK 

Hoàng Sa (Hoang sa 

IMPORT EXPORT 

TRADING SERVICE CO. 

LDT) 

1602078580 xã Vĩnh Hòa, thị xã 

Tân Châu, An Giang 

20/05/2019 Kinh doanh VLXD   
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890  
Cty TNHH MTV VLXD 

XNK Khôi Nguyễn 

1602101247 Tổ 10, ấp Vĩnh 

Thạnh B, xã Vĩnh 

Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

21/05/2019 Kinh doanh VLXD   

891  
Cty TNHH TM DV XD 

Tiến Phúc Tân Châu 

1602065197 ấp Vĩnh An, xã Vĩnh 

Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

07/09/2018 Kinh doanh VLXD   

892  
Cty TNHH MTV  Võ Thái 

Phiên 

1602024994 ấp 1, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

28/11/2016 Kinh doanh VLXD   

893  
Cty TNHH  đầu tư XD TM 

Đại Thiên Phú 

1602134179 ấp Vĩnh An, , xã 

Vĩnh Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

14/11/2020 Kinh doanh VLXD   

894  
Cty CP 368 GROUP- CN 

An Giang 

0313963464-

001 

965/2 Quang Trung, 

P 14, Q Gò Vấp, 

TPHCM 

18/12/2017 Kinh doanh VLXD   

895  
Cty TNHH TM XNK XD 

SL Thiện Tài 

1602118681 ấp Vĩnh Bường, xã 

Vĩnh Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

10/04/2020 Kinh doanh VLXD   

896  
Cty TNHH  MTV Như 

Huỳnh 

1600983240 ấp 4, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

18/01/2011 Kinh doanh VLXD   

897  
Cty TNHH TM XD Hưng 

Thịnh Phát 

1602144868 ấp 4, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

31/03/2021 Kinh doanh VLXD   
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898  Cty TNHH  NAVY SAND 
1602126883 xã Vĩnh Xương, thị 

xã Tân Châu, AG 

07/07/2020 Kinh doanh VLXD   

899  
Cty TNHH XD TM Hoa 

Long 

1600906704 ấp Vĩnh An, xã Vĩnh 

Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

12/01/2011 Kinh doanh VLXD   

900  DNTN Điền Đạt 
1600128758 xã Vĩnh Xương, thị 

xã Tân Châu, AG 

17/07/2013 Kinh Doanh xăng 

dầu 

  

901  
Cty TNHH TM XNK Thiện 

Duy 

0313626817-

001 

ấp Vĩnh An, , xã 

Vĩnh Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

28/06/2017 Kinh doanh VLXD   

902  
Cty TNHH MTV Sông 

Ngọc Tân Châu 

1602044172 ấp Vĩnh An, , xã 

Vĩnh Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

29/06/2017 Kinh doanh VLXD   

903  
Cty TNHH XD Phan 

Trương 

1602082266 Khóm Long Thạnh, 

P Long Châu,TX 

Tân Châu, An Giang 

15/06/2019 Kinh doanh VLXD   

904  
Cty TNHH MTV DV TM 

Quốc Vui 

1601056244 xã Vĩnh Xương, thị 

xã Tân Châu, AG 

09/10/2013 Kinh doanh VLXD   

905  DNTN Hảo Hiệp 
1601402442 xã Vĩnh Xương, thị 

xã Tân Châu, AG 

06/05/2011 Kinh doanh VLXD   

906  
Cty TNHH TM DV XNK 

Ngọc Me Kong 

1602060488 ấp 1, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

02/01/2018 Kinh doanh VLXD   
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907  
Cty TNHH TM DV XNK 

Hạnh Hòa Phát 

1602045024 ấp Vĩnh An,, xã Vĩnh 

Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

06/06/2019 Kinh doanh VLXD   

908  
Cty TNHH TM DV CB 

Tân MeKong 

1602060826 ấp Vĩnh An, , xã 

Vĩnh Hòa, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

04/01/2018 Kinh doanh VLXD   

909  

CN Cty TNHH Môi Giới 

Bất Động Sản Ngôi Nhà 

vàng-Golden House tại Tân 

Châu 

313754608 ấp Vĩnh Bường, xã 

Vĩnh Hòa, TX Tân 

Châu, An Giang 

05/06/2017 Kinh doanh VLXD   

910  

Cty CP XNK ANVI (AN 

VI IMPORT EXPORT 

COPORATION-ANVI 

IMEX CO) 

1602134676 Tổ 1, khóm Long 

Thạnh, P. Long 

Châu, Tx. Tân Châu, 

An Giang 

07/01/2021 Kinh doanh Lương 

Thực 

  

911  DNTN Khánh Phương 

1600381683 108 Tôn Đức Thắng, 

khóm Long Thạnh 

A, P. Long Thạnh, 

TX. Tân Châu, An 

Giang 

25/04/2012 Kinh doanh xăng dầu   

912  
Cty TNHH MTV DVTM 

Phúc Khánh Phương 

1601389618-

004 

Khóm Long Hưng, 

P. Long Châu, TX. 

Tân Châu, An Giang 

07/12/20215 Kinh doanh xăng dầu   

913  Cty TNHH Thành Phát 
1600151210 P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu, An Giang 

11/12/2008 Kinh doanh cát, nông 

sản 
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914  
Cty TNHH MTV Quách 

Ngân 

1601370818 Phường Long Hưng, 

TX. Tân Châu, An 

Giang 

12/08/2010 Kinh doanh VLXD   

915  
Cty TNHH MTV VLXD-

VT Đức Thịnh 

1602012822 Khóm Long Hưng 1, 

P. Long Sơn, TX. 

Tân Châu, An Giang 

22/6/20216 Kinh doanh VLXD   

916  
Cty TNHH MTV TMDV 

Thanh Thúy 

1601996926 Khóm Long Thị A, 

P. Long Sơn, TX. 

Tân Châu, An Giang 

04/01/2016 Kinh doanh VLXD   

917  DNTN Ngọc Phỉ 
1600111560 P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu, An Giang 

15/11/2012 Kinh doanh VLXD   

918  
CN Cty CP nhiên liệu Đồng 

Tháp 

1400621758-

024 

Ấp Long Hiệp, xã 

Long An, Tx. Tân 

Châu, An Giang 

01/07/2020 Kinh doanh xăng dầu   

919  

XN CBLT Tân Châu-Cty 

TNHH lương thực thực 

phẩm AG 

0300613198-

005 

Số 06, Nguyễn Du, 

phường Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang 

30/12/2013 Kinh doanh Lương 

Thực 

  

920  DNTN Kim Em 
034038 P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu, An Giang 

10/09/2003 Kinh doanh xăng dầu   

921  
Cty TNHH MTV TM-SX 

Thạnh Quang 

1601221397 P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu, An Giang 

18/03/2013 Kinh doanh VTNN   

922  DNTN Ngọc Hoa 
1600378388 P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu, An Giang 

11/12/2009 Kinh doanh xăng dầu   
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923  
Cty TNHH XD-TM Hữu 

Hạnh 

1600966848 P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu, An Giang 

17/03/2011 Kinh doanh VLXD   

924  
Cty TNHH MTV Phúc 

Thành Tân Châu 

1602042104 Xã Vĩnh Hòa, TX 

Tân Châu, AnGiang 

07/06/2017 Kinh doanh VLXD   

925  
Cty TNHH TM DV XD Cát 

An Giang 

1602063619 ấp Vĩnh Bưởng, xã 

Vĩnh Hòa, TX Tân 

Châu, An Giang 

02/02/2018 Kinh doanh VLXD   

926  

Chi nhánh Công ty CP xi 

măng Hà Tiên 1 – Nhà máy 

xi măng Kiên Lương 

0301446422-

013 

KP Lò Bom, thị trấn 

Kiên Lương, huyện 

Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang 

30/07/2020 VLXD (xi măng)   

927  
Công ty TNHH MTV Bảo 

Châm Kiên Giang 

1702062471 Số 218, Quốc lộ 80, 

ấp Hưng Giang, xã 

Mỹ Lâm, Hòn Đất, 

Kiên Giang 

19/09/2016 VLXD, trang trí nội 

thất, san lấp mặt 

bằng 

  

928  
Cty TNHH Đá Hóa An 1 

Chi nhánh Kiên Giang 

3600436763-

008 

Tổ 9, ấp Hòn Sóc, xã 

Thổ Sơn,  huyện Hòn 

Đất, Kiên Giang 

02/02/212 Khai thác đá, cát, san 

lấp, sản xuất VLXD. 

  

929  

Cty TNHH xăng dầu Kiên 

Giang (PETROLIMEX 

KIENGIANG COMPANY 

LIMITED) 

1701567208 Số 30 Phạm Hồng 

Thái, P. Vĩnh Thanh, 

TP Rạch Giá, Kiên 

Giang 

12/09/2011 Kinh doanh xăng dầu   

930  
Cty TNHH MTV dầu khí 

Quốc Hưng Kiên Giang 

1702091881- 

003 

Lô 7-5, đường Trần 

Quang Khải, P. An 

Hòa, TP. Rạch Giá, 

Kiên Giang. VN 

15/09/2019 Kinh doanh xăng dầu   
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931  

Cty TNHH thương mại 

xăng dầu Nam Thành Kiên 

Giang 

1700099719 Số 315, Quốc lộ 80, 

ấp Tân Hưng, xã Mỹ 

Lâm, Hòn Đất, Kiên 

Giang. VN 

06/01/2004 Kinh doanh xăng dầu   

932  
DNTN phân bón Tân 

Thành 

1701494648 Số 712, Quốc lộ 80, 

ấp Tân Điền, xã Mỹ 

Lâm, Hòn Đất, Kiên 

Giang. VN 

22/02/2011 Kinh doanh vật tư 

nông nghiệp 

  

933  
Cty CP sản xuất VLXD 

Kiên Giang 

1700440449 Số 315, ấp Hòn Sóc, 

xã Thổ Sơn, Hòn 

Đất, Kiên Giang. VN 

15/05/2017 Sản xuất VLXD   

934  DNTN Hùng Vỹ 

17005723817 Tổ 5, ấp Chòm Sao, 

thị trấn Hòn Đất, 

huyện hòn Đất, Kiên 

Giang 

22/12/2008 VLXD, san lấp mặt 

bằng công trình xây 

dựng 

  

935  DNTN Minh Loan 

1700006908 Số 427, ấp Mỹ 

Hưng, xã Mỹ Lâm, 

Hòn Đất, Kiên 

Giang. 

08/08/1998 Buôn bán cho thuê 

thiết bị phân bón 

VTNN 

  

936  
DNTN xăng dầu Hưng 

Thành 

1700198501 Số 846, ấp Vàm 

Răng, xã Sơn Kiên, 

Hòn Đất, Kiên 

Giang. VN 

09/04/2004 Kinh doanh xăng dầu   

937  DNTN Nguyễn Văn Dự 

1700189828 Tổ 21, ấp Vàm Răng, 

xã Sơn Kiên, Hòn 

Đất, Kiên Giang. VN 

07/01/2004 Kinh doanh xăng dầu   
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938  

Cty Cổ phần xi măng Kiên 

Giang (kiengiang ciment 

jont – stock) 

1700104479 Quốc lộ 80, TT Kiên 

Lương, huyện Kiên 

Lương, Kiên Giang 

27/12/2004 VLXD (xi măng)   

939  
Cty CP Gạch ngói Kiên 

Giang 

17005722808 Tổ 4, KP Xà Ngách, 

TT Kiên Lương, 

huyện Kiên Lương, 

Kiên Giang 

01/04/2008 VLXD (Gạch, ngói)   

940  

Cty CP-TM Kiên Giang- Xí 

nghiệp kinh doanh xăng 

dầu 

1700523208 499c, Nguyễn Trung 

Trực, P. Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, Kiên 

Giang 

02/07/2010 Kinh doanh xăng dầu   

941  Cty TNHH Năm Thành 

1700224791 Số 07, Tổ 4, KP Xà 

Ngách, TT Kiên 

Lương, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

18/04/2018 Kinh doanh VLXD   

942  Cty TNHH Đức Quân 

1700491404 Số 324, QL 80, KP 

Lò Bom, TT Kiên 

Lương, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

30/10/2020 Khai thác đá, sản 

xuất VLXD. 

  

943  Cty CP Trang Trí 

1700558056 QL 80, Tổ 02, ấp 

Kiên Sơn, xã Kiên 

Bình, Kiên Lương, 

Kiên Giang 

07/02/2020 Kinh doanh VLXD   

944  

Cty CP SX thương mại dịch 

vụ Toàn Thành Tâm 

(TOAN THANH TAM 

CORPORATION) 

1700587836 Tổ 4, Ấp Ngã Tư, xã 

ThuậnYên, TP Hà 

Tiên, Kiên Giang 

14/08/2008 Sản xuất gạch   
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945  DNTN Năm Đởm 

1700458478 Tổ 10, ấp Ngã Tư, xã 

ThuậnYên, TP Hà 

Tiên, Kiên Giang 

26/01/2005 Kinh doanh xăng dầu   

946  DNTN Năm Nghĩa 

1700445101 Tổ 4, ấp Ngã Tư, xã 

ThuậnYên, TP Hà 

Tiên, Kiên Giang 

05/01/2004 Kinh doanh xăng dầu   

947  

Cty TNHH MTV khai thác 

sản xuất TM, DV vận tải 

Xuất nhập khẩu Khương 

Nam Việt 

1701883281 Tổ 4, ấp Núi Trầu, xã 

Hòa Điền, Kiên 

Lương, Kiên Giang 

03/10/2012 Khai thác và thu gom 

than bùn, sản xuất xi 

măng, vôi và thạch 

cao, sản xuất phân 

bón và hợp chất chưa 

Nitơ 

  

948  DNTN Sơn Hải Cà Phê 

1700257108 Tổ 6, ấp Lung Lớn, 

xã Kiên Bình, Kiên 

Lương, Kiên Giang 

16/03/2007 Kinh doanh xăng 

dầu, cà phê 

  

949  DNTN Đông Nam 

1701220365 Số 199, ấp Lung 

Lớn, xã Kiên Bình, 

Kiên Lương, Kiên 

Giang 

19/03/2009 Kinh doanh xăng dầu   

950  DNTN Trần Đẳng 

1700387717 Tổ 3, ấp Cống Tre, 

xã Kiên Bình, Kiên 

Lương, Kiên Giang 

13/01/2004 Kinh doanh xăng dầu   

951  
Chi nhánh Cty TNHH 

MTV  Điện Hiền 

1800783030-

004 

Số 76, tổ 4, ấp Kiên 

Sơn,  xã Kiên Bình, 

Kiên Lương, Kiên 

Giang 

29/10/2015 Kinh doanh xăng dầu   
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952  DNTN Nguyễn Hồng 
1700442855 P.Vĩnh Quang-TP 

Rạch Gía-KG 

17/10/2003 Vật liệu xây dựng   

953  DNTN Bình Ngọc 
1700361532 P.Vĩnh Quang-TP 

Rạch Gía-KG 

18/01/2005 Vật liệu xây dựng   

954  Cty TNHH MTV Bảy Lành 
1700453085 P.Vĩnh Quang-TP 

Rạch Gía-KG 

18/11/2014 Vật liệu xây dựng   

955  Cảng Thạnh Lộc 
1701984515 xã Thạnh Lộc-Châu 

Thành-KG 

18/12/2019 Vật liệu xây dựng   

956  Bến tiếp chuyển VLXD 
1700544092 P.Vĩnh Hiệp-TP 

Rạch Giá-KG 

29/06/2007 Vật liệu xây dựng   

957  
Nhà máy XS bê tông Kiên 

Giang 

1700104750-

004 

xã Thạnh Lộc-Châu 

Thành-KG 

09/01/1998 Vật liệu xây dựng   

958  Bến tập kết VLXD 
1700113586 P.Vĩnh Hiệp-TP 

Rạch Giá-KG 

28/02/2006 Vật liệu xây dựng   

959  DNTN Phước Nghiệp 
1800408128 TT Thạnh Tiến-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

15/06/2012 Xếp dỡ lương thực   

960  Cty CP GENTRACO 
1800241743-

005 

TT Thạnh An-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

22/12/2017 Xếp dỡ lương thực   

961  
Cty TNHH TM DV Tấn 

Hưng 

1800647285 TT Thạnh An-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

12/09/2019 Xếp dỡ lương thực   

962  
Cty TNHH TM Nguyễn 

Khoa 

1801268265 TT Thạnh An-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

21/06/2016 Vật tư nông nghiệp   
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963  

Cửa hàng xăng dầu số 2 

(Cty TNHH MTV dầu khí 

Đông Nam) 

1800744296 TT Thạnh An-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

19/03/2020 Xếp dỡ xăng dầu   

964  Dầu khí Đông Nam 
1800744296 TT Thạnh An-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

19/03/2020 Xếp dỡ xăng dầu   

965  DNTN Đăng Lan 
1801516373 TT Thạnh An-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

05/12/2021 Vật tư nông nghiệp   

966  DNTN Chân Tín 
1800241831 TT Thạnh An-Vĩnh 

Thạnh-TP CT 

05/08/2018 Vật tư nông nghiệp   

967  
Nhà máy lau bóng gạo (Cty 

CP XNK TM Ngọc Tài) 

1702194284 X.Tân Hiệp B-Tân 

Hiệp-KG 

05/07/2020 Xếp dỡ lương thực   

968  VLXD Hạnh Dung 
56E80081167 Số 498 Đông An, thị 

trấn Tân Hiệp, KG 

08/02/2019 Vật liệu xây dựng   

969  
XN CB lg.thực XK Tân 

Phú 

1700100989-

022 

X.Tân Hiệp B-Tân 

Hiệp-KG 

07/04/2016 Xếp dỡ lương thực   

970  DNTN Thân Vân 
58-01-001524 X Tân Hiệp A-Tân 

Hiệp-KG 

15/08/2015 Xếp dỡ lương thực   

971  DNTN Trí Thành 
1701297093 X.Thạnh Đông A-

Tân Hiệp-KG 

08/03/2018 Vật liệu xây dựng   

972  
Nhà máy chế biến gạo xuất 

khẩu Tân Hiệp 

1700523208-

013 

X.Tân Hiệp A -Tân 

Hiệp-KG 

08/01/2017 Xếp dỡ lương thực   
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973  Cty TNHH Duy Thành 
1700547142 X.Tân Hiệp A -Tân 

Hiệp-KG 

08/04/2017 Vật tư nông nghiệp   

974  
Bến xăng dầu (Cty Quốc 

Hưng) 

1702091881 X.Tân Hiệp A -Tân 

Hiệp-KG 

14/06/2017 Xếp dỡ xăng dầu   

975  DNTN Tài Phúc 
1700457266 X.Thạnh Đông A-

Tân Hiệp-KG 

21/12/2004 Xếp dỡ lương thực   

976  
NM xay lúa Hưng Lợi 

(DNTN Hưng Lợi) 

1700106765 X.Thạnh Trị-Tân 

Hiệp-KG 

15/11/2016 Xếp dỡ lương thực   

977  VTNN Minh Trí Kho 1 
56E80081044 X.Thạnh Trị-Tân 

Hiệp-KG 

30/07/2020 Vật tư nông nghiệp   

978  VTNN Minh Trí Kho 2 
56E80081044 X.Thạnh Trị-Tân 

Hiệp-KG 

30/07/2020 Vật tư nông nghiệp   

979  Cty TNHH Trường Thịnh 
1701148905 X.Mong Thọ B-Châu 

Thành-KG 

12/05/2019 Xếp dỡ lương thực   

980  
Cty TNHH MTV An 

Trường KG 

1701949895 X.Mong Thọ B-Châu 

Thành-KG 

24/02/2014 Vật liệu xây dựng   

981  DNTN Ngọc Điệp 
1700266135 X.Mong Thọ B-Châu 

Thành-KG 

01/12/2007 Xếp dỡ xăng dầu   

982  

Kho xăng dầu Thọ Phước - 

XN kinh doanh xăng dầu 

(CN Cty TNHH MTV DL 

TM KG) 

1700523208-

001 

X.Mong Thọ B-Châu 

Thành-KG 

08/01/2017 Xếp dỡ xăng dầu   
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983  
Cty TNHH MTV cơ khí 

Kiên Giang 

1700456512 P.Vĩnh Lợi-TP Rạch 

Gía-KG 

02/06/2004 Vật liệu xây dựng   

984  
Cty TNHH cơ khí Kiên 

Giang 

1700456512 P.Vĩnh Lợi-TP Rạch 

Gía-KG 

02/06/2004 Vật liệu xây dựng   

985  Cty TNHH Một Năm Chín 
1700451144 P.Vĩnh Lợi-TP Rạch 

Gía-KG 

16/06/2004 Vật liệu xây dựng   

986  DNTN  Đỗ Huỳnh 

1700182565 48 Ngô Thời Nhiệm, 

P.An Bình-TP Rạch 

Gía-KG 

18/09/1998 Xếp dỡ xăng dầu   

987  Cty TNHH MTV Út Tỵ 
1701248272 P.Rạch Sỏi-TP Rạch 

Gía-KG 

17/09/2004 Vật liệu xây dựng   

988  

Xí nghiệp CBLTXK An 

Hòa (CN Cty TNHH MTV 

XNK KG) 

1700100989-

005 

P.An Hoà-TP Rạch 

Gía-KG 

04/08/2004 Xếp dỡ lương thực   

989  Bến VLXD Trường Phát 
1700442767 P.An Bình-TP Rạch 

Gía-KG 

17/01/2015 Vật liệu xây dựng   

990  
Cụm bến DNTN -VLXD Út 

Ty 

1701248272 P.Vĩnh Lợi-TP Rạch 

Gía-KG 

17/09/2004 Vật liệu xây dựng   

991  Cty TNHH Rạng Đông 
1700980476 P.Vĩnh Thông-

TP.Rạch Giá-KG 

30/03/2009 Vật liệu xây dựng   

992  Cty TNHH MTV Bé Hai 
1700544141 P.Vĩnh Thạnh-

TP.Rạch Giá-KG 

29/06/2007 Vật liệu xây dựng   
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993  Cửa hàng xăng dầu số 12 
1700523208 P. Vĩnh Lạc-TP. 

Rạch Giá-KG 

08/01/2017 Xếp dỡ xăng dầu   

994  
VTNN Minh Huệ (Cty 

TNHH Minh Huệ) 

1700557736 X.Vĩnh Hoà Hiệp-

Châu Thành-KG 

17/12/2007 Vật tư nông nghiệp   

995  

XNCB LTXK Thạnh Hưng 

(CN Cty TNHH XNK 

K.Giang ) 

56-03-000056 X.Thạnh Hưng-

Giồng Riềng-KG 

25/04/2008 Xếp dỡ lương thực   

996  
Nhà máy xay lúa Hải 

Nương 2 

1701339346 X.Thạnh Hưng-

Giồng Riềng-KG 

04/03/2010 Xếp dỡ lương thực   

997  

NM CB gạo XK Giồng 

Riềng (CN  Cty TNHH 

MTV  DLTM KG) 

1700523208-

014 

X.Thạnh Hưng-

Giồng Riềng-KG 

15/05/2020 Xếp dỡ lương thực   

998  
Nhà máy chế biến gạo xuất 

khẩu Giồng Riềng 

1700523208-

014 

X.Thạnh Hưng-

Giồng Riềng-KG 

15/05/2020 Xếp dỡ lương thực   

999  
CN Bến Nhứt DNTN Bách 

Khoa (VLXD Bách Khoa) 

1702084972 X.Long Thạnh-

Giồng Riềng-KG 

04/12/2017 Vật liệu xây dựng   

1000  
Bột cá Kiên Giang (Cty 

TNHH bột cá Kiên Giang) 

1701379324 Xã Bình An-Châu 

Thành-KG 

19/01/2017 Xếp dỡ Bột cá   

1001  
Nhà máy bột cá Kiên Hùng 

(Cty CP Kiên Hùng) 

1700339752-

003 

Xã Bình An-Châu 

Thành-KG 

14/01/2010 Xếp dỡ Bột cá   

1002  Cty TNHH Phúc Ngọc 
1700546325 Xã Bình An-Châu 

Thành-KG 

10/10/2013 Xếp dỡ Bột cá   
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1003  
Cty TNHH bột cá Kiên 

Giang Việt Nam 

1701913585 Xã Bình An-Châu 

Thành-KG 

28/06/2019 Xếp dỡ Bột cá   

1004  Cty TNHH Nguyên Phương 
17000591695 Xã Bình An-Châu 

Thành-KG 

24/08/2015 Xếp dỡ VLXD   

1005  Cty TNHH Minh Tâm 
1700482551 Xã Bình An-Châu 

Thành-KG 

01/06/2012 Xếp dỡ Bột cá   

1006  
Xí nghiệp kinh doanh xăng 

dầu (CN Cty TNHH MTV 

DLTM KG) 

1700523208-

001 

499C, Nguyễn Trung 

Trực, P. Vĩnh Lạc,  

TP. Rạch Giá, Kiên 

Giang 

06/03/2015 Xếp dỡ xăng dầu   

1007  
Bến xăng dầu Tắc Cậu (Cty 

Dương Đông) 

1700440456 Lô D8-39 đường Lạc 

Hồng, P. Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, Kiên 

Giang 

01/06/2020 Xếp dỡ xăng dầu   

1008  
Công Cty CP PB DK Cà 

Mau 

2001012298 Lô D, đường Ngô 

Quyền, P.1, Tp. Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau 

24/03/2011 Phân bón   

1009  
Tổng Cty khí Việt Nam - 

CTCP 

3500102710 Số 673, đường 

Nguyễn Hữu Thọ, xã 

Phước Kiểng, huyện 

Nhà Bè, TPHCM 

24/09/2007 Khí đốt   

1010  DNTN Nguyễn Phúc 
1701451531 xã Đông Hưng B, An 

Minh, Kiên Giang 

29/11/2013 VLXD   

1011  Cty TNHH Lý Tấn Tài 
17004444891 xã Đông Hưng, An 

Minh, Kiên Giang 

18/07/2015 Xăng dầu   
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1012  DNTN Lê Khuôl 
56-18-000942 TT Thứ 11, An 

Minh, Kiên Giang 

30/12/2003 Xăng dầu   

1013  Cty TNHH Xuân Minh 
1700254178 TT Thứ 11, An 

Minh, Kiên Giang 

23/12/2010 Xăng dầu   

1014  
Cty TNHH TMDV Lê 

Hùng Ny 

0304568757-

001 

TT Thứ 11, An 

Minh, Kiên Giang 

18/12/2012 Xăng dầu   

1015  DNTN Hoàng Tùng 
037051 TT Thứ 11, An 

Minh, Kiên Giang 

12/08/2008 Xăng dầu   

1016  
Cty TNHH MTV Năm 

Thương Kiên Giang 

1702044909 xã Đông Hưng, An 

Minh, Kiên Giang 

15/04/2016 VLXD   

1017  
Cty TNHH VLXD Tuấn 

Đạt 

1700552865 xã Đông Thạnh, An 

Minh, Kiên Giang 

27/06/2017 VLXD   

1018  Cty TNHH Đức Lợi 
041622 xã Đông Hòa, An 

Minh, Kiên Giang 

24/09/2002 Nước đá   

1019  Cty TNHH Đức Hòa 
56-02-000659 xã Đông Hòa, An 

Minh, Kiên Giang 

20/07/2007 Nước đá   

1020  DNTN Vân Hiền 
1700255213-

001 

xã Đông Hòa, An 

Minh, Kiên Giang 

26/08/2009 Xăng dầu   

1021  
Cty TNHH MTV Quốc 

Trinh - Ngọc Mai 

1702000299 xã Đông Hòa, An 

Minh, Kiên Giang 

07/07/2015 VLXD   

1022  DNTN lệ Thủy 
1700481572 xã Đông Thái, An 

Biên, Kiên Giang 

24/03/2011 Xăng dầu   
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1023  
Cty TNHH TMXD Nam 

Thành Kiên Giang 

1700099719 xã Đông Thái, An 

Biên, Kiên Giang 

09/11/2017 Xăng dầu   

1024  
Cty TNHH xăng dầu Kiên 

Giang 

1701567208 TT Thứ 3, An Biên, 

Kiên Giang 

04/08/2015 Xăng dầu   

1025  Cty TNHH Thiện Đắc 
1701841884 TT Thứ 3, An Biên, 

Kiên Giang 

04/07/2012 Xăng dầu   

1026  DNTN Thúy Duy 
1700323625 TT Thứ 3, An Biên, 

KG 

09/01/2016 VLXD   

1027  
Cty TNHH Kiên Giang 

Composite 

1700185407 xã Nam Yên, An 

Biên, Kiên Giang 

10/08/2009 Đóng vỏ Composiete   

1028  DNTN Trung 
012998 xã Tây Yên A, An 

Biên, Kiên Giang 

17/03/2004 Xăng dầu   

1029  
Cty TNHH TM DK Quốc 

Việt 

1702021098 xã Tây Yên A, An 

Biên, Kiên Giang 

02/11/2015 Xăng dầu   

1030  
Cty TNHH TMSXXD Tuấn 

Kiệt 

2000507900 xã Khánh An huyện 

U Minh, Cà Mau 

19/09/2012 VLXD   

1031  
Cty TNHH MTV 

SXTMDV Sanh Phát 

2000589685 xã Thới Bình, huyện 

Thới Bình, Cà Mau 

17/04/2009 Xăng dầu   

1032  
Cty TNHH MTV 

SXTMXD Sanh Phát 

2000438735 xã Thới Bình, huyện 

Thới Bình, Cà Mau 

14/01/2013 Nước đá   

1033  DNTN Thành Việt 
2000212632 TT Thới Bình, huyện 

Thới Bình, Cà Mau 

21/12/2009 Nước đá   
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1034  DNTN Phương Trình 
2000979082 xã Biễn Bạch Đông, 

Thới Bình, CM 

12/01/2015 VLXD   

1035  DNTN Minh Khiêm 
56-01-001097 Vĩnh Bình Nam, 

Vĩnh Thuận, KG 

19/02/2004 Xăng dầu   

1036  DNTN Nam Dương 
56-01-001014 Phong Đông, Vĩnh 

Thuận, KG 

11/07/2005 Xăng dầu   

1037  DNTN Chín Thời 
1702022327 Phong Đông, Vĩnh 

Thuận, KG 

11/11/2015 Xăng dầu   

1038  
DNTN Nhà máy nước đá 

Tài Lợi 

039086 TT Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Thuận, KG 

09/10/2002 Nước đá   

1039  DNTN Kiến Thành 
1700137900 TT Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Thuận, KG 

11/09/2012 Nước đá   

1040  DNTN Ngô Đức 
1700138710 TT Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Thuận, KG 

01/04/1993 Xăng dầu   

1041  DNTN Phi Bền 
1701495842 TT Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Thuận, KG 

25/02/2011 Xăng dầu   

1042  Cty CP TM Kiên Giang 
1700523208-

001 

xã Vĩnh Phong, Vĩnh 

Thuận, KG 

11/01/2018 Xăng dầu   

1043  DNTN Quách Lộc 
1700391015 xã Vĩnh Phong, Vĩnh 

Thuận, KG 

14/02/2011 Nước đá   

1044  DNTN Quốc Thúy 
56.01.002232 xã Vĩnh Thuận, Vĩnh 

Thuận, KG 

28/08/2007 Xăng dầu   
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1045  Cty TNHH Tấn Việt Hưng 
1700590035 xã Vĩnh Phong, Vĩnh 

Thuận, KG 

02/02/2009 Xăng dầu   

1046  DNTN Hữu Nghị 
56.01.001235 xã Vĩnh Phong, Vĩnh 

Thuận, KG 

05/08/2004 Xăng dầu   

1047  
Cty TNHH MTV Minh 

Kim Chưởng (HH-TB-66) 

2000497057 xã Trí phải, Thới 

Bình, CM 

16/05/2017 Xăng dầu   

1048  
Cty TNHH Nguyễn Dũng 

(HH-TB-60) 

2000436689 xã Trí Phải, Thới 

Bình, CM 

18/08/2014 Xăng dầu   

1049  
Cty CP XNK nông sản thực 

phẩm Cà Mau 

200010144202

3 

xã Trí Phải, Thới 

Bình, CM 

08/09/2010 Xay sát lúa gạo   

1050  
DNTN Trần Thanh An 

(HH-TB-55) 

6101001522 Trí Phải, Thới Bình, 

CM 

11/11/2004 Xăng dầu   

1051  
Cty TNHH Nguyễn Dũng 

Cà Mau (HH-TB-59) 

6101000893 xã Trí Phải, Thới 

Bình, CM 

09/03/2005 Xăng dầu   

1052  
Cty TNHH XD Mỹ Kim 

(HH-TB-61) 

200857278 xã Thới Bình, Thới 

Bình, Cà Mau 

20/10/2009 VLXD   

1053  Cty xăng dầu Cà Mau 
2000109850-

008 

xã Thới Bình, Thới 

Bình, Cà Mau 

04/08/2004 Xăng dầu   

1054  
CTy TNHH MTV Nông 

nghiệp Bé Tư 

1801639865 KV. Thới Hòa, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

07/11/2019 Phân bón   
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1055  DNTN TM Lê Hoàng Phúc 

1801326164 KV. Thới Hòa, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

09/01/2014 Vật liệu xây dựng   

1056  
CTy TNHH MTV Nông 

nghiệp Bé Tư(Bến 2) 

1800194204 KV. Thới Hòa, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

07/11/2019 Phân bón   

1057  DNTN Hồng Phong 

1800438549 KV. Thới Hòa 1, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

22/07/2009 Phân bón   

1058  DNTN Sẫm Dũng 

1800586843 KV. Thới Hòa, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

27/07/2011 Phân bón   

1059  
Cty TNHH MTV VLXD 

Tấn Thành Phát 

1801309031 KV. Thới Hòa 2, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

03/08/2018 Vật liệu xây dựng   

1060  
Cty CP XNK Ngọc Quang 

Phát 

1801143308 KV. Long Thạnh A, 

phường Thốt Nốt, 

quận Thốt Nốt, 

TP.Cần Thơ. 

03/04/2017 Lương thực   

1061  DNTN Nhật Phát 

1600449060 P. Mỹ Thạnh, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

03/11/2010 Xăng dầu   
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1062  DNTN Nguyễn Thị Thúy 

5701000974 ấp Vĩnh Lân, xã 

Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, TP.Cần 

Thơ. 

16/05/2016 Xăng dầu   

1063  
Cty CP KS & Xi măng Cần 

Thơ 

1800553319 QL 80, P.Thới 

Thuận, Q.Thốt Nốt, 

TP.Cần Thơ. 

04/10/2013 Xi măng   

1064  
Của hàng xăng dầu Tấn 

Phước 

1801609370 236 Nguyễn Văn Cừ, 

P.An Hòa, Q.Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ. 

04/06/2019 Xăng dầu   

1065  
Chi nhánh Cty TNHH 

MTV Trí Nông Việt Sóc 

Trăng 

2200687496 KV. Thới Hòa 2, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

11/02/2015 Phân bón   

1066  
CN Cty TNHH TM Nguyễn 

Phát tại Cần Thơ 

1700472930-

002 

ấp Vĩnh Lân, xã 

Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, TP.Cần 

Thơ. 

28/03/2016 Xăng dầu   

1067  
Cty TNHH MTV TM KD 

xăng dầu Kim Phúc Liên 

1801422012 ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh 

Trinh, huyện Vĩnh 

Thạnh, TP.Cần Thơ. 

08/10/2015 Xăng dầu   

1068  Công ty CP Gentraco 

1800241743 121 Nguyễn Thái 

Học, phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, 

TP.Cần Thơ. 

05/10/2015 Lương thực   
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1069  DNTN Phước Thành 

5701001658 ấp Qui Lân, xã 

Thạnh Qưới, huyện 

Vĩnh Thạnh, TP.Cần 

Thơ. 

25/07/2005 Lương thực   

1070  
Cty TNHH MTV Hiền 

Minh Đức 

1801444792 Âp Lân Qưới 1, xã 

Thạnh Mỹ, huyện 

Vĩnh Thạnh, TP.Cần 

Thơ. 

29/01/2016 Vật liệu xây dựng   

1071  
Cty TNHH VLXD Sáu 

Linh 

1801639865 KV Yên Thạnh, 

phường Thường 

Thạnh, 

15/07/2020 Vật liệu xây dựng   

1072  
Cty TNHH CB&XK LT 

Đồng Xanh 

1801216612 ấp Qui Lân 3, xã 

Thạnh Qưới, huyện 

Vĩnh Thạnh, TP.Cần 

Thơ. 

10/10/2011 Lương thực   

1073  DNTN Út Vui 

1800370900 ấp Qui Lân, xã 

Thạnh Qưới, huyện 

Vĩnh Thạnh, TP.Cần 

Thơ. 

18/05/2017 Xăng dầu   

1074  
Chi nhánh Công ty TNHH 

Quý Quyền 

1400618089-

001 

KV Long Thạnh 2, 

P.Thốt Nốt, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

14/08/2019 Vật liệu xây dựng   

1075  
Công ty Lương thực Sông 

Hậu 

0300613198-

002 

KCN Trà Nóc, P.Trà 

Nóc, Q.Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ. 

01/07/1999 Lương thực   
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1076  Wilmar Agro Việt Nam 

57203000060 KCN Hưng Phú 1, 

P.Tân Phú, Q.Cái 

Răng, TP. Cần Thơ 

18/06/2014 Lương thực   

1077  
Cty CP XNK gạo Phụng 

Hoàng 

1800676945 KV. Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

13/01/2016 Lương thực   

1078  
Cty TNHH TM DV Phùng 

Hưng 

1801115452 KV. Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

14/08/2013 Lương thực   

1079  CN DNTN XD Ba Trà 

1800601121-1 KV. Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

11/07/2012 Xăng dầu   

1080  
Cty TNHH MTV CBLT 

Van Lợi 

1801092702 KV. Thới Thạnh 2, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

09/05/2014 Lương thực   

1081  
Cty TNHH MTV CBLT 

Vạn Lợi 

1801092702 KV. Thới Thạnh 2, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

09/05/2014 Lương thực   

1082  
Cty TNHH MTV cảng Cần 

Thơ 

1801319907 KV.Thới Thạnh 2, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

20/04/2015 Gỗ   
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1083  
Cty CP chế biến nông sản 

Thạnh Hưng 

1801050413 KV. Phú Lộc 3, 

P.Thạnh Hòa, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

11/04/2017 Lương thực   

1084  Xăng dầu Dũng Mai 

1801106747 KV. Tân Mỹ, P.Tân 

Lộc, Q.Thốt Nốt, 

TP.Cần Thơ. 

05/02/2015 Xăng dầu   

1085  DNTN xăng dầu Mỹ Hạnh 

1801050406 KV. Tân An, 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

04/09/2009 Xăng dầu   

1086  DNTN XD Ba Trà 2 

5701001682 KV. Qui Thạnh 2, 

P.Trung Kiên, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

22/08/2005 Xăng dầu   

1087  
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Ngọc Mai 

6300003958-

001 

KV. Phước Lộc, 

P.Tân Lộc, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

18/10/2011 Xăng dầu   

1088  
Công ty TNHH Đồng Tân 

Giáo Cang 

1800545082 KV. Qui Thạnh 2, 

P.Trung Kiên, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

06/11/2017 Xăng dầu   

1089  DNTN XD Ba Trà 

1800601121 KV. Qui Thạnh 2, 

P.Trung Kiên, 

Q.Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ. 

09/07/2012 Xăng dầu   

1090  Cty TNHH Hồng Thẳm 

1800567255 KV. Thới An 1, 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

14/11/2017 Xăng dầu   
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1091  
Cty TNHH chế biến nông 

sản XNK Phạm Lê 

1800729259 KV. Thới An 1, 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

12/11/2018 Lương thực   

1092  
CN Cty CP Hoàn Mỹ - XN 

LD CBLT Thới Thuận 

0300604965-

005 

2C Lê Qúi Đôn, P.6, 

Q. 3, TP.HCM 

08/11/2012 Lương thực   

1093  
Cty CP XNK Ngọc Quang 

Phát 1 

1801143308 KV Long Thạnh A, 

P.Thốt Nốt, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

03/04/2017 Lương thực   

1094  
Cty TNHH MTV xay xát 

và CBLT Hậu Giang 

6300144927 KV. Thới An 2, 

P.Thuận An, Q. Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

12/05/2017 Lương thực   

1095  
Cty TNHH XNK và CBLT 

Cần Thơ 

6300133548 KV. Thới An 3, 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

29/08/2012 Lương thực   

1096  
Xí nghiệp lương thực Thới 

An 

0300559014-

008 

KV Thới An 3, 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

09/09/2016 Lương thực   

1097  
Cty TNHH SX TM Huy 

Việt Tây Đô 

1800537187 QL 91, P.Thuận An, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

16/03/2016 Cồn, rượu   

1098  
Công ty CP Nông Sản 

VINACAM 

1801205089 KV Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

27/07/2015 Lương thực   

1099  Công ty TNHH Hiệp Tài 
1800606786 KV.Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

27/07/2014 Lương thực   
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Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

1100  XN lương thực Cửu Long 

0300559014-

071 

KV.Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

14/06/2011 Lương thực   

1101  Cty LD SXCB và XK gạo 

571022000014 KV.Thới Thạnh 1, 

P.Thới Thuận, Q. 

Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

17/01/2011 Lương thực   

1102  
Cty TNHH MTV CB LT 

Việt Long 

1800567544 QL 91, P.Thới 

Thuận, Q.Thốt Nốt, 

TP.Cần Thơ. 

14/04/2011 Lương thực   

1103  Cty CP Hiệp Thanh 

1800201010 KV.Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

28/11/2017 Lương thực   

1104  Cty CP Liên Lộc Phát 

1801203035 KV.Long Thạnh A, 

P.Thốt Nốt, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

16/05/2016 Thủy sản   

1105  DNTN XD Bích Liên 

1800909614 KV.Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

13/12/2010 Xăng dầu   
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1106  Cty TNHH Đại Tây Dương 

1800582905 KCN, P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

10/06/2013 Thủy sản   

1107  
DNTN xăng dầu Khánh 

Oanh 

1801217831 KV.Thới Hòa, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

17/10/2011 Xăng dầu   

1108  Thủy sản Hải Sáng 

1801203980 KV.Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

07/07/2011 Thủy sản   

1109  
Cty TNHH VLXD Quý 

Quyền 

1801416643 KV.Tân An , 

P.Thuận Hưng, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

10/09/2015 Vật liệu xây dựng   

1110  
Cty TNHH XD TM DV 

Khánh Tiên 

1801619530 KDC Hưng Phú 1 , 

P.Hưng Phú, Q.Cái 

Răng, TP.Cần Thơ. 

13/11/2018 Vật liệu xây dựng   

1111  
Cty CP XNK CBLT Thắng 

Lợi 

1800356984 KV. Thạnh Phước 1, 

P.Thạnh Hòa, Q. 

Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

05/03/2018 Lương thực   

1112  
Công ty TNHH thủy sản 

Biển Đông 

1800581926 KCN Trà Nóc, P. 

Phước Thới, Q.Ô 

Môn, TP.Cần Thơ. 

18/07/2016 Thủy sản   
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1113  
Công ty TNHH KD Xăng 

dầu Cam Thủy 

1800545050 KV.Qui Thạnh 1, 

P.Trung Kiên, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

19/01/2017 Xăng dầu   

1114  
CN Cty CP SG LT tại Cần 

Thơ 

0300606715-

002 

KV.Thới An , 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

05/04/2019 Lương thực   

1115  
Cty CP NN Công nghệ Cao 

Trung An 

1800241736 KV.Qui Thạnh 1, 

P.Trung Kiên, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ 

23/11/2017 Lương thực   

1116  
Cty TNHH MTV Lộc 

Nương 

1800827337 KV.Qui Thạnh 1, 

P.Trung Kiên, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ 

06/03/2009 Vật liệu xây dựng   

1117  
Công ty TNHH MTV Xăng 

dầu Võ Tiến Thọ 

1801473433 KV. Long Châu, 

P.Tân Lộc, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ 

18/08/2018 Xăng dầu   

1118  
Hợp tác xã xây dựng Quốc 

Thắng 

5707000006 KV. Phụng Thạnh , 

P.Thốt Nốt, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ 

19/08/2011 Vật liệu xây dựng   

1119  DNTN xăng dầu Việt Nga 

1800237169 KV Long Thạnh A, 

P. Thốt Nốt, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ 

13/01/2012 Xăng dầu   

1120  Công ty CP Gentraco 
1800241743 121 Nguyễn Thái 

Học, P.Thốt Nốt, 

05/10/2015 Lương thực   
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Q.Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ. 

1121  
Cty TNHH lương thực gạo 

Việt 

1800744183 KV.Long Thạnh 2, 

P.Thốt Nốt, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

21/01/2014 Lương thực   

1122  
Cty TNHH MTV TM SX 

lương thực Sáu Nghĩa 

1800526065 KV. Lân Thạnh 1, 

P.Tân Lộc, Q. Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

27/09/2017 Lương thực   

1123  
Cty TNHH MTV CB nông 

sản Duy An 

1801123301 KV Long Thạnh 2, 

P.Thốt Nốt, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

04/04/2017 Lương thực   

1124  DNTN Ngọc Đẹp 

1800234520 KV.Thới An, 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

22/06/2009 Xăng dầu   

1125  
Cty TNHH MTV Điện 

Hiền 

1800783030 KV.Thới An 2, 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

27/09/2012 Xăng dầu   

1126  
Cty TNHH đầu tư và phát 

triển SBS 

312434267 105 Tôn Dật Tiên, 

P.Tân Phú, Q7, 

TP.HCM 

25/05/2019 Củi trấu   

1127  
Cty CP CB thủy hải sản 

Hiệp Thanh 

1800572872 KV.Thới An 3, 

P.Thuận An, Q. Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

09/05/2018 Thủy sản   

1128  
Cty TNHH XNK Tường 

Hùng 

312823954 180/16F, Lạc Long 

Quân, P10, Q.11, 

TP.HCM 

17/01/2017 Gỗ   
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1129  
Cty TNHH MTV TM DV 

Đại Nam Phát 

1801327859 KV. Thới An , 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

16/01/2014 Thức ăn   

1130  
Cty TNHH MTV ghe sắt Út 

Cưng 

1801474317 KV. Thới Hòa 2 , 

P.Thuận An, Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

03/08/2016 Đóng mới   

1131  
Cty TNHH MTV đóng tàu 

Hồng Nga 

1801465168 KV.Thới An 1, 

P.Thuận An,Q.Thốt 

Nốt, TP.Cần Thơ. 

10/06/2016 Đóng mới   

1132  
Công ty TNHH MTV Tổng 

Cty Tân Cảng Sài Gòn 

300514849 722 Điện Biên Phủ, 

P22, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM 

28/03/2014 Khai thác cảng   

1133  Cty CP Phước Đạt 

140865024 Ấp An Hòa, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

16/04/2009 Mua bán, xuất nhập 

khẩu lương thực; NS 

  

1134  Cty CP Hưng Phú 

1401089494 Ấp An Ninh, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

25/09/2009 Mua bán xuất nhập 

khẩu: NS, Gạo, thực 

phẩm, phân bón 

  

1135  Cty CP thủy sản Hùng Hậu 

1401300820 Khu C, khu công 

nghiệp Sa Đéc, 

phường Tân Quy 

Đông, TP Sa Đéc, 

tỉnh ĐồngTháp 

27/09/2010 Chế biến, bảo quản 

thủy sản và các sản 

phẩm  từ thủy sản 

  

1136  
Cty CP Gentraco - chi 

nhánh Lai Vung 

1800241743-

026 

Quốc lộ  54, ấp Tân 

Bình, xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

06/02/2015 Bán buôn gạo   
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1137  Cty Cp Việt Ánh 

1400597262 Số 54, ấp Tân Bình, 

xã Tân Thành, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

16/03/2007 Mua bán xuất nhập 

khẩu lương thực, 

Nông, Lâm, thủy sản 

  

1138  
Chi nhánh Cty CP thủy sản 

Việt Thắng 

5113000230 Lô A&B, khu công 

nghiệp Sông Hậu, xã 

Tân Thành, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

17/06/2005 sản xuất thủy 

sản,thức ăn gia súc 

  

1139  Cty TNHH Thái Châu 2 

5102000476 ấp Tân An, xã Phong 

Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

24/04/2008 Đại lý mua bán, ký 

gửi hàng hóa ( xăng, 

dầu, nhớt) mua bán 

xăng, dầu, nhớ, gas 

  

1140  
CN chế biến và XNK lương 

thực Đồng Tháp - Tổng Cty 

LT Miền Bắc 

0100102608-

018 

ấp Hòa Tân, xã Tân 

Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

14/02/2011 kinh doanh lương 

thực 

  

1141  
Địa diểm kinh doanh phân 

bón Con Voi 

00001 Quốc lộ  54, ấp Tân 

Định, xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

26/05/2020 Mua bán vật tư nông 

nghiệp, Phân bón 

  

1142  
Cty TNHH Thực phẩm 

Sáng Ngọc 

0401304492-

004 

xã Định Yên, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

26/06/2020 Chế biến, bảo quản 

thủy sản và các sản 

phẩm  từ thủy sản 

  

1143  DNTN Sáu Tâm 

5101000537 Ấp An Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

05/01/2004 Mua bán xăng, dầu, 

nhớt 
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1144  
Cty TNHH Cỏ mai Lai 

Vung 

51202100052 khu công nghiệp 

Sông Hậu, xã Tân 

Thành, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

07/2/211 sản xuất chế biến, 

mua bán thức ăn gia 

súc, gia cầm và thủy 

sản 

  

1145  
Cty TNHH SX- TM- XNK 

Tân Lợi 

1401595846 ấp Hòa Tân, xã Tân 

Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12/2011 Mua bán gạo, tấm, 

cám và sản xuất các 

sản phẩm làm từ trấu 

  

1146  DNTN Qúy Quyền 

5101001140 số 685A, Ấp An 

Hòa, xã Định An, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

17/09/2007 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

1147  Cty CP Lương thực Intimex 

1401511927 Ấp An Ninh, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

26/09/2011 Buôn bán gao, nông 

lâm sản 

  

1148  
Chi nháng Cty CP Tập 

đoàn Tân Long tại Đồng 

Tháp 

01000978593-

006 

Ấp An Ninh, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

31/12/2010 Kinh doanh vật tư, 

nguyên vật liệu sản 

Mua bán gạo, tấm, 

cám, uất thức ăn gia 

súc 

  

1149  
Cty CP XNK lương thực 

Hoàng Long 

1401484776 Ấp An Ninh, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

15/09/2011 Xay xát và sản xuất 

bột thô, xuất nhập 

khẩu gạo 

  

1150  
CN Cty CP Chế biến thủy 

sản Hiệp thanh - XNCB 

thức ăn chăn nuôi 

1800572872-

001 

Ấp An Ninh, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

30/05/2007 Chế biến thức ăn gia 

súc. Kinh doanh 

lương thực; nông sản 
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1151  
Cty TNHH sửa chữa và 

đóng tàu Định Yên 

1402015745 Ấp An Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

06/07/2015 Lên xuống phương 

tiện thủy 

  

1152  Cty TNHH Sông Hậu 

1400460606 ấp Tân Khánh , xã 

Tân Thành, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

17/12/2003 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

1153  
Cty TNHH lương thực 

Ngọc Đồng 

1401484744 Ấp An Hòa, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

15/09/2011 Xay xát và sản xuất 

bột thô, bán buôn 

gạo 

  

1154  Cty CP Bình Tân 

1400701788 Ấp An Ninh, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

09/06/2015 Kinh doanh lương 

thực; nông sản 

  

1155  
Cty TNHH MTV xăng dầu 

Duyên Thương 

142042354 Quốc lộ  54, ấp Tân 

Định , xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

26/05/2016 Mua bán xăng, dầu, 

nhớt 

  

1156  
Cty TNHH TM-DV Kim 

Nguyên 

1401291527 Số 135A, ấp Tân 

Định , xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

30/10/2010 Mua bán vật liệu xây 

dựng 

  

1157  
Cty TNHH TM-DV XNK 

Thành Hà 

1402093510 Ấp An Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

20/04/2018 Mua bán, xuất nhập 

khẩu phế liệu, gạo, 

lúa mỳ, hạt ngũ cốc 

khác, bột mỳ 
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1158  
Cty TNHH MTV công 

nghiệp tàu thủy Đắc Hưng 

1801420262 54A1 đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

29/09/2015 Lên xuống phương 

tiện thủy 

  

1159  
Cty CP đầu tư và phát triển 

Đa Quốc Gia IDI 

303141296 Quốc lộ 80, Cụm 

công nghiệp Vàm 

Cống, ấp An Thạnh - 

Xã Bình Thành - 

Huyện Lấp Vò - 

Đồng Tháp 

09/06/2016 Chế biến, bảo quản 

thuỷ sản và các sản 

phẩm từ thuỷ sản 

  

1160  
CÔNG TY TNHH MTV 

củi trấu Thảo Nhân 

1401940813 Ấp An Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

09/10/2013 Sản xuất khác chưa 

được phân vào đâu 

  

1161  
CN Cty TNHH MTV Thủy 

sản Vĩnh Tiến tại Đồng 

Tháp 

1602002694-

002 

Ấp An Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

03/11/2017 Chế biến, bảo quản 

thuỷ sản và các sản 

phẩm từ thuỷ sản 

  

1162  
Cty TNHH MTV xăng dầu 

Võ Quang Minh 

1402036914 Ấp An Hòa, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

09/3/0216 Bán lẻ nhiên liệu 

động cơ trong các 

cửa hàng chuyên 

doanh 

  

1163  DNTN VLXD Phước Tiến 

1402004253 ấp Hòa Tân, xã Tân 

Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

18/08/2015 Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

  

1164  Cty TNHH XNHK Cỏ Mai 

1402037964 Lô 8,9,10, khu công 

nghiệp Sông Hậu , xã 

Tân Thành, huyện 

01/04/2016 Chế biến, bảo quản 

thuỷ sản và các sản 

phẩm từ thuỷ sản 
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Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

1165  
Cty TNHH MTV nông 

nghiệp Mai Vàng 

1401988597 Quốc lộ  54, ấp Tân 

Định , xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

27/08/2015 Sản xuất phân bón và 

hợp chất ni tơ 

  

1166  DNTN Cảng Bảo Mai 

1600474758 Quốc lộ  54, ấp Tân 

Định , xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

22/01/2007 Bốc xếp hàng hóa   

1167  
Cty TNHH MTV SX -TM 

Ngọc Kim Loan Việt Nam 

1402098413 Số 21, đường số 

50C, khu phố 9, 

phường Tân Tạo, 

quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

21/03/2019 Bán buôn thực phẩm   

1168  
Doanh nghiệp tư nhân Lộ 

Huy 

60B002776 Ấp Bình Thạnh A, xã 

Vĩnh Phú Tây, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

13/10/2011 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  

  

1169  
Công ty TNHH MTV Trần 

Thiên Bạc Liêu 

1900234154 Ấp Vĩnh Phú A, xã 

Vĩnh Phú Đông, 

huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu  

28/02/2018 Mua bán VLXD    

1170  
Công ty TNHH Khánh Tôn 

Bạc Liêu 

1900624933 Ấp Long Thành, TT. 

Phước Long, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu  

22/05/2017 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  
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1171  
CN Quốc Dũng- Công ty 

TNHH MTV Bảo Thịnh  

Bạc Liêu 

1900491049-

001 

Ấp Nội Ô, TT. 

Phước Long, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

23/01/2015 Mua bán VLXD và 

TT nội thất  

  

1172  Công ty TNHH Đức Thạnh 

1900445490 Ấp Ninh Hòa, xã 

Ninh Quới A, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu  

06/09/2012 Mua bán VLXD    

1173  
Công ty TNHH TM DV 

xây dựng DBK 

1900567883 Ấp Phước Thọ Tiền, 

TT. Phước Long, 

huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu  

30/10/2013 Mua bán VLXD      

1174  
Công ty lương thực Bạc 

Liêu 

300613198 166, Võ Thị Sáu, 

phường 8, TP. Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

13/07/2016 Lương thực      

1175  
Doanh nghiệp tư nhân 

Hồng Nghiệp 

1900101644 Ấp Long Thành, TT. 

Phước Long, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

06/12/2014 Lương thực      

1176  
Công ty TNHH MTV lúa 

gạo Toàn Phát 

010518 Ấp Vĩnh Phú A, xã 

Vĩnh Phú Đông, 

huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu 

17/10/2007 Lương thực      

1177  CN DNTN Nhân Tài 

1900249231-

001 

Ấp Phước Thọ, xã 

Phước Long, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

31/03/2011 Nước đá`      
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1178  
Công ty TNHH MTV nhựa 

Tý Liên 

1900414220 Ấp Long Thành, TT. 

Phước Long, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu  

24/07/2019 Phế liệu    

1179  DNTN Đạt Tính 

1900314219 Ấp Bình Thạnh A, xã 

Vĩnh Phú Tây, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

25/07/2014 Xăng dầu    

1180  DNTN Thuận Minh 

1900301788 Xã Phong Thạnh Tây 

A, huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu 

04/10/2013 Xăng dầu    

1181  DNTN Khánh Vinh 

600100324 Xã Ninh Quới, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu 

30/12/2003 Xăng dầu    

1182  DNTN Trang Linh 

1900289065 Ấp 3, xã Phong 

Thạnh Tây, TX, Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu 

12/09/2016 Xăng dầu    

1183  DNTN Hoàng Thông 

1900352824 Ấp Phước II, xã 

Vĩnh Phú Tây, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

04/11/2014 Xăng dầu    

1184  DNTN Tiến Phát 

6001000441 Ấp 3, xã Phong 

Thạnh Tây, TX, Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu 

05/08/2004 Xăng dầu    

1185  DNTN Tư Thanh 
1900288015 Ấp Phước Tân, xã 

Phước Long, huyện 

18/11/2014 Xăng dầu    
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Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

1186  
Công ty TNHH MTV Bảy 

Bắc 

1900100062 Ấp Long Hậu, TT. 

Phước Long, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu 

27/02/2018 Lương thực      

1187  
Công ty CP xăng dầu dầu 

khí Bạc Liêu 

1900291730 Số 89, Hai Bà Trưng, 

phường 3, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

02/02/2021 Xăng dầu    

1188  
Công ty TNHH MTV 

VLXD Tiến Đạt 

1900100087 Số 193B, Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

phường 5, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

05/03/2018 Mua bán VLXD      

1189  
Công ty TNHH TM xây 

dựng Văn Hiền 

1900314473 Số 207, Hoàng Văn 

Thụ, phường 3, TP 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

26/04/2017 Mua bán VLXD      

1190  Công ty TNHH Tám Hồng 

1900119313 Khóm 10, phường 1, 

TP Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

16/12/2015 Mua bán VLXD      

1191  
Cửa hàng xăng dầu Gành 

Hào 

000043 phường 7, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

20/05/2016 Xăng dầu    

1192  
Công ty TNHH MTV Hải 

Dương 

2000410592 Xã Tân Thuận, 

huyện Đầm Dơi, tỉnh 

CM 

29/12/2003 Xăng dầu    
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1193  Cửa hàng xăng dầu số 15 

2000109850-

028 

Số 989, Lý Thường 

Kiệt, phường 6, TP 

Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

23/06/2014 Xăng dầu    

1194  DNTN Thuận Phong 

004331 Khóm 3, phường Hộ 

Phòng, thị xã Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu 

09/08/2002 Xăng dầu    

1195  DNTN Bảy Sến 

1900100418 Ấp 4, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu 

19/09/2014 Xăng dầu    

1196  Cửa hàng xăng dầu số 12 

6300149298-

001 

Ấp 4, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu 

27/03/2019 Xăng dầu    

1197  
Công ty TNHH MTV 

VLXD TTNT Hoàng Kim 

1900268234 Ấp 4, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu 

21/05/2019 Mua bán VLXD      

1198  
Công ty TNHH MTV Tuấn 

Vũ Dông Hải 

1900614646 Ấp 4, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu 

30/10/2018 Xăng dầu    

1199  DNTN Nguyễn Vũ Linh 

1900574961 Ấp 4, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu 

27/03/2014 Xăng dầu    

1200  
Công ty CP Thuận Phát 

Gành Hào 

1900634064 Ấp 4, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu 

02/01/2018 Mua bán VLXD      
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1201  
Công ty TNHH Dương Lộc 

Tiến 

1900610874 Ấp 4, TT Gành Hào, 

huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu 

27/03/2014 Xăng dầu    

1202  DNTN Hải Phong 
1900292967 Phường 8, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

22/03/2010 Mua bán VLXD      

1203  DNTN Trang Tú 
1900295735 Phường 7, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

10/11/2015 Mua bán VLXD      

1204  
Xếp dỡ VLXD xe máy và 

thiết bị 

1900291755 Phường 8, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

12/08/2015 Mua bán VLXD      

1205  Kho vận An Phước 
1900438694 Phường 7, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

28/06/2010 Mua bán VLXD      

1206  
Công ty TNHH TM DV 

Chí Hùng Bạc Liêu  

1900616474 Ấp  thị trấn B1, 

huyện Hòa Bình, tỉnh 

BL 

30/12/2016 Mua bán VLXD      

1207  
Công ty TNHH Thành 

Hưng Bạc Liêu 

1900572795 Phường 8, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

05/12/2019 Mua bán VLXD      

1208  
Chi nhánh công ty CP dầu 

khí Mê Kông tại BL 

1800277683-

001 

Phường 8, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

12/05/2014 Xăng dầu    

1209  Cửa hàng VLXD Trà Kha 

1900291730 Số 89, Hai Bà Trưng, 

phường 3, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

02/02/2021 Mua bán VLXD      

1210  DNTN Phương Hùng 
1900262176 Khóm 3, phường 

Làng Tròn, thị xã 

10/08/2015 Xăng dầu    
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Giá Rai, tỉnh Bạc 

Liêu 

1211  DNTN Lâm Xiệu 

60G8000037  Thị trấn Hòa Bình, 

huyện Hòa Bình, tỉnh 

Bạc Liêu 

01/01/2005 Mua bán VLXD      

1212  DNTN Dũng Quyên 
1900100263 Phường 8, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

11/03/2015 Mua bán VLXD      

1213  
Công ty TNHH Tấn Tấn 

Phát 

1900445483 Phường Hộ Phòng, 

thị xã Giá Rai, BL 

16/11/2010 Mua bán VLXD      

1214  
Chi nhánh công ty TM dầu 

khí Cửu Long 

1500498480-

007 

Khóm 2, phường 1, 

thị xã Giá Rai, BL 

03/11/2015 Xăng dầu    

1215  
Công ty TNHH MTV SX 

TM DV Triều Thâm Bạc 

Liêu  

1900641801 Khóm 3, phường 

Làng Tròn, thị xã 

Giá Rai, tỉnh Bạc 

Liêu 

07/08/2018 Mua bán VLXD      

1216  
Công ty TNHH VLXD 

Hoàng Long 

1900618263 Phường Hộ Phòng, 

thị xã Giá Rai, BL 

13/02/2017 Mua bán VLXD      

1217  
Công ty CP thức ăn thủy 

sản TOMKING 

1900234348 Phường 8, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

03/01/2012 Thức ăn thủy sản   

1218  
Công ty TNHH MTV Sáu 

Nghĩa 

1900444169 Ấp xóm mới, Xã Tân 

Thạnh, TX Giá Rai, 

tỉnh Bạc Liêu 

15/10/2021 Mua bán VLXD      

1219  
Công ty TNHH thủy sản 

NIGICO 

602042000001 Phường Hộ Phòng, 

thị xã Giá Rai, BL 

13/10/2006 Thủy sản   
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1220  
Công ty TNHH MTV xăng 

dầu Minh Phát Bạc Liêu 

1900288777 Ấp Phước Thạnh, xã 

Long Thạnh, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

19/12/2017 Xăng dầu    

1221  VLXD Nguyễn Minh 
1900314836-

001 

Phường 8, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

16/03/2017 Mua bán VLXD      

1222  Công ty TNHH Năm Hiển 

1900172839 Thị trấn Hòa Bình, 

huyện Hòa Bình, tỉnh 

Bạc Liêu 

02/10/2017 Mua bán VLXD      

1223  
Công ty TNHH MTV Liêm 

Phát 

1900576461 Ấp Phước Thạnh, xã 

Long Thạnh, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

15/04/2011 Mua bán VLXD      

1224  Trạm xăng dầu Long Thạnh 

1800158559-

020 

Ấp Phước Thạnh, xã 

Long Thạnh, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

12/12/2013 Xăng dầu    

1225  
Chi nhánh công ty CP vật 

tư Hậu Giang 

1800506679-

005 

Ấp Phước Thạnh, xã 

Long Thạnh, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

09/02/2015 Mua bán VLXD      

1226  
Cty CP chế biến nông sản 

Hậu Giang 

6300317513 X.Tân Thuận-

Ch.Thành A-HG 

15/05/2019 Lương thực   

1227  DNTN Ba Xê 
1800441943 X.Tân Hoà-

Ch.Thành A-HG 

08/08/2018 Lương thực   
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1228  
Cty TNHH XD TM Thanh 

Vân 

032152 TT.Bảy Ngàn-

Ch.Thành A-HG 

10/07/1999 VLXD   

1229  
Xăng dầu Nam Tiến 

(DNTN Nam Tiến) 

1800343294 X.Tân Hoà-

Ch.Thành A-HG 

10/07/2010 Xăng dầu   

1230  DNTN Trần Hui 
1800395817 X.Tân Hoà-

Ch.Thành A-HG 

24/02/2009 Xăng dầu   

1231  DNTN Tư Tòng 
6401000072 X.Tân Hoà-

Ch.Thành A-HG 

16/10/2000 Xăng dầu   

1232  
Công ty TNHH XD TM 

DV Kim Châu 

6300315555 TT-Bảy Ngàn-

Ch.Thành A-HG 

22/03/2019 VLXD   

1233  
Cty TNHH XDTMDV 

Hoàng Tư 

6300268231 Vị Bình-Vị Thủy-

HG 

01/12/2016 VLXD   

1234  
Cty TNHH xăng dầu Gia 

Phúc Thịnh 

6300294947 Vị Bình-Vị Thủy-

HG 

14/12/2017 Xăng dầu   

1235  
Cty TNHH Nông nghiệp 

Công nghệ cao SH 

6300279307 X.Tân Hoà-

Ch.Thành A-HG 

16/04/2019 Xăng dầu   

1236  DNTN VLXD Ngọc Ý 
6300285117 X.Vị Thanh-Vị 

Thủy-HG 

03/06/2017 VLXD   

1237  DNTN xăng dầu Hai Đạo 
640100584 X.Vị Đông-Vị Thuỷ-

HG 

28/08/2008 Xăng dầu   

1238  DNTN Công Lý 
6300071595 X.Vị Đông-Vị Thuỷ-

HG 

30/03/2009 VLXD   
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1239  
CN Cty TNHH MTV xăng 

dầu Hiệp Tâm tại Hậu 

Giang 

1801538497-

002 

TT. Bảy Ngàn-Châu 

Thành A-HG 

17/05/2019 Xăng dầu   

1240  DNTN Tân Thuận Lợi 
1800424553 P4-TX Vị Thanh-HG 10/07/2010 Xăng dầu   

1241  
Cty TNHH TM Tân Thành-

Chi nhánh tại VT 

1800297954-

005 

X.Vị Tân-TX Vị 

Thanh-HG 

17/11/2009 Phân bón   

1242  DNTN Tạo Phát 
1800393954 X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

15/10/2000 Xăng dầu   

1243  
Cty TNHH SX XD TM DV 

Phước Hưng 

6300137408 X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

14/01/2011 Phân bón và VLXD   

1244  
Cty TNHH MTV Hamaco 

Vị Thanh 

1800506679 X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

06/01/2004 VLXD   

1245  
Cty TNHH XD VLXD 

Thanh Sơn 

6300044270-

001 

X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

21/10/2009 VLXD   

1246  
VLXD Lan Nguyệt (Cty 

TNHH Tiết Cuội) 

6300308149 X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

16/10/2018 VLXD   

1247  
Cty TNHH Huỳnh Thanh 

Sơn 

6300044270-

001 

X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

21/10/2009 VLXD   

1248  
Cty TNHH MTV Huỳnh 

Châu 

1800504470 X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

03/10/2003 VLXD   
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1249  
CN Cty TNHH MTV TM 

DV vận tải Dương Vương 

tại Hậu Giang 

1801491023-

001 

X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

19/11/2018 VLXD   

1250  
Cty TNHH SX TM DV Tân 

Thanh Tâm 

640100149 X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

10/12/2018 VLXD   

1251  DNTN Hoàng Khởi 
1701423407 X.Vĩnh Thắng-Gò 

Quao-KG 

27/08/2010 Xăng dầu   

1252  
Xăng dầu Ba Triều (DNTN 

Ba Triều) 

1701715294 X.Vĩnh Thắng-Gò 

Quao-KG 

13/04/2012 Xăng dầu   

1253  DNTN Quãng Lợi Hòa 
1700498199 X. Vĩnh Lộc A -

Hồng Dân-Bạc Liêu 

18/08/2009 Xăng dầu   

1254  DNTN Út Quận 
6300072140 X.Tân Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

04/03/2009 VLXD và Xăng dầu   

1255  DNTN Huỳnh Bựu 
6300147646 X.Hỏa Tiến-TX Vị 

Thanh-HG 

07/01/2011 Xăng dầu   

1256  
CN Cty TNHH MTV XNK 

K.Giang-XN CBLT XK 

Vĩnh Thắng 

608003643 X.Vĩnh Thắng-Gò 

Quao-KG 

14/08/2015 Lương thực   

1257  
Cửa hàng số 2 (DNTN Sáu 

Chen) 

5601071094 X.Vĩnh Thắng-Gò 

Quao-KG 

17/02/2004 Xăng dầu   

1258  DNTN Ngô Chí Nguyện 
1700554862 X.Vĩnh Phước B-Gò 

Quao-KG 

11/09/2007 Xăng dầu   
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1259  
CH XD Năm Chúa (DNTN 

Năm Chúa) 

5601001094 TT Gò Quao-Gò 

Quao-KG 

29/08/2007 Xăng dầu   

1260  Cty TNHH Phong Phú 
1701379564 TT Gò Quao-Gò 

Quao-KG 

06/02/2010 VLXD   

1261  DNTN VLXD Ngọc Ý 
6300285117 X.Vị Thanh-Vị 

Thủy-HG 

03/06/2017 VLXD và đóng tàu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


